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LỜI NÓI DẦU 

Đất nước đang bước vào thời kì phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội một cách mạnh mẽ. Nhu cầu 

xây dựng nhà dân dụng, công nghiệp ngày càng lớn. Do vậy đây là một ngành đặc biệt quan trọng của 

một quốc gia đang phát triển. 

Em có vinh dự được học tập tại Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng  . Sau năm năm học tập 

dưới mái Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng từ những môn học đại cương, những môn học cơ sở cho 

đến những môn học chuyên ngành, từ những môn học lý thuyết đến các giờ thực hành đều có sự dìu dắt 

chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo cùng với sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường em đã 

hoàn thành các môn học, kỳ học và các kì thực tập. Với những kiến thức đã được học tập trên ghế nhà 

trường và trên thực tế tại các công trường, cùng với sự hướng dẫn của các thầy giáo em đã thực hiện đồ 

án tốt nghiệp với đề tài : CHUNG CƯ VĨNH TÂN 

Đồ án tốt nghiệp là sự tổng hợp, củng cố các kiến thức đã học vào việc thiết kế thi công công 

trình, đồng thời giúp em rèn luyện kỹ năng tính toán và có cái nhìn tổng quan về công việc sẽ gặp sau 

này khi ra trường. 

Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, 

các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình học tập  và làm đồ án tốt nghiệp.  

                                                                               

            SINH VIÊN  : NGUYỄN ĐỨC THÀNH    
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                     CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Giới thiệu công trình 
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 - Tên công trình: chung cư  Vĩnh Tân TP Vinh 

 - Chủ đầu tư : Công ty phát triển đô thị Á Châu 

 - Địa điểm xây dựng: nằm trong khu quy hoạch khu đô thị mới Vinh Tân với tổng diện tích 108.522,9 m
2
 

thuộc xã Vinh Tân và phường Trung Đô thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Khu đất xây dựng có hình chử 

nhật với tổng diện tích xây dựng là 1000m2   

 - Quy mô và công suất của công trình: Công trình chung cư Vinh Tân gồm 9 tầng và  một tầng mái với 

tổng chiều cao 32,4m. Diện tich mặt sàn là 860m2, tổng diện tích sàn là 7740m2. Với chức năng chủ yếu 

là giải quyết nhu cầu nhà ở cho những hộ gia đình có thu nhập trung bình trong xã hội. Diện tích mặt bằng 

mỗi tầng là 860m2 chia ra làm 6 căn hộ. Với mặt bằng 8 tầng sử dụng làm căn hộ( trừ tầng 1) ta có tổng số 

48 căn hộ. Có các loại căn hộ khác nhau với những nhu cầu khác nhau đáp ứng yêu cầu của xã hội. công 

trình sau khi hoàn thành không những góp phần giải quyết vấn đề nhà ở giải quyết vấn đề bức xúc cho 1 

đô thị đang ngày càng phát triển, tiết kiệm diện tích đất sử dụng nó còn mang lại cảnh quan cho đô thị. Và 

phát triển nhà chung cư cũng là xu hướng phát triển đúng đắn của đô thị hiện nay. 

 - Cấp công trình: Công trình chung cư có  9 tầng và 1 tầng mái có tổng chiều cao là 35,6m: Theo nghị 

định mới thì cấp công trình này thuộc cấp 2( nhà chung cư có chiều cao từ 9-19 tầng). 

- Điều kiện địa lý – xã hội: địa điểm công trình nằm trong trung tâm thành phố, nhu cầu về nhà ở đang rất 

lớn nên khả năng thành công của dự án rất cao. Điều kiện giao thông khá thuận lợi, bên cạnh đó thành phố 

Vinh đang phát triển với tốc độ rất nhanh, sự phát triển đó kéo theo sự phát triển của công nghệ xây lắp, áp 

dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong thi công, khả năng cung ứng vật liệu rất dồi dào theo 

nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên cũng có những khó khăn ảnh hưởng đếnthi công và tiến độ của công 

trình như thời tiết khá thất thường, công nghệ còn chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tiết vì thế sẽ làm 

giảm tiến độ công trình. 

1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc:  

1.2.1. Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng và mặt cắt công trình 

1.2.1.1 Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng 

       Công trình chung cư Vinh Tân gồm 9 tầng: 

  TÇng 1 ®ưîc bè trÝ: 
    + Khu göi xe víi diÖn tÝch 320 m2  
    + Khu c©u l¹c bé víi diÖn tÝch 320 m2  
    + HÖ thèng thang bé vµ thang m¸y 
    + C¸c phßng kü thuËt ®iÖn, n­íc , nhµ kho vµ khu vÖ sinh. 
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MẶT BẰNG TẦNG 1 

 
TÇng 2 ®Õn tÇng 9 ®­îc bè trÝ: 
   + Mçi tÇng gåm 6 c¨n hé khÐp kÝn trong ®ã cã 4 c¨n hé diÖn tÝch 85.8 m2 vµ  
      2 c¨n hé cã diÖn tÝch 84,6 m2. 
   + Cã 3 thang bé vµ 1 thang m¸y. 
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MẶT BẰNG TẦNG 2-9 
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TÇng m¸i: 
    Bè trÝ buång kü thuËt thang m¸y víi diÖn tÝch 54 m2 vµ bÓ n­íc trªn m¸i víi diÖn tÝch lµ  50.7m2, ®Ó 
phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña mäi ng­êi. 
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MẶT BẰNG TẦNG MÁI 

1.2.1.1 Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt cắt công trình 

     Nhµ sö dông hÖ khung bª t«ng cèt thÐp ®æ theo ph­¬ng ph¸p toµn khèi, cã hÖ l­íi cét khung dÇm sµn.  
   + MÆt c¾t däc nhµ gåm 8 nhÞp. 
   + MÆt c¾t theo ph­¬ng ngang nhµ gåm 4 nhÞp.   
   + ChiÒu cao c¸c tÇng tõ 1-9 lµ 3,6 m. 
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1.2.2. Giải pháp mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình 

- Vẻ ngoài của công trình do đặc điểm cơ cấu bên trong về bố cục mặt bằng, giải pháp kết cấu, 

tính năng vật liệu cũng như điều kiện quy hoạch kiến trúc quyết định. ở đây ta chọn giải pháp đường nét 

kiến trúc thẳng, kết hợp với các băng kính tạo nên nét kiến trúc hiện đại để phù hợp với tổng thể  tạo 

một cảm giác thoải mái cho khách mà vẫn không phá vỡ cảnh quan xung quanh nói riêng và cảnh quan 

đô thị nói chung. 

 



Tòa nhà chung cư Vĩnh Tân – TP.Vinh – Nghệ An 

 

                                                          - 7 -    

Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

mÆt §øNG trôc 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-0.000

+3.600

+7.200

+10.800

+14.400

+18.000

+21.600

+25.200

+28.800

+32.400

-0.000

+3.600

+7.200

+10.800

+14.400

+18.000

+21.600

+25.200

+28.800

+32.400

 
 

1.2.3. Giải pháp giao thông và thoát hiểm của công trình (không gian, vị trí và kích thước). 

1.2.3.1. Theo phương ngang: 

 Đó là các hành lang được bố trí từ tầng 2 đến tầng 9. Các hành lang này được nối với các nút 

giao thông theo phương đứng (cầu thang ). Phải đảm thuận tiện cho khách, và đảm bảo lưu thoát người 

khi có sự cố xảy ra. Chiều rộng của hành lang là 2,3m. 

 

1.2.3.1. Theo phương thẳng đứng: 

 Có 3 cầu thang và một thang máy ; vị trí được đặt ở đầu, cuối và giữa nhà tại các nút giao thông. 

Các cầu thang này gắn với các tiền sảnh, liên hệ với nhau qua các hành lang. 

1.2.4. Giải pháp thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho công trình 

1.2.4.1 Thông gió: 

 Thông hơi thoáng gió là yêu cầu vệ sinh bảo đảm sức khỏe cho khách, làm việc và nghỉ ngơi 

được thoải mái, nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. 

 - Về qui hoạch : Xung quanh trồng hệ thống cây xanh để dẫn gió, che nắng, chắn bụi, chống ồn. 

 - Về thiết kế : các phòng ngủ, sinh hoạt, làm việc được đón gió trực tiếp và tổ chức lỗ cửa, hành 

lang dễ dẫn gió xuyên phòng. 

1.2.4.2 Chiếu sáng: 

 Kết hợp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo. 

 - Chiếu sáng tự nhiên : các phòng đều có các cửa sổ để tiếp nhận ánh sáng bên ngoài toàn bộ các 

cửa sổ được lắp khung nhôm kính màu trà nên phía trong nhà luôn có đầy đủ ánh sáng tự nhiên.  

 - Chiếu sáng nhân tạo : được tạo từ hệ thống bóng điện. 

1.2.5. Giải pháp về cấp thoát nước : 
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1.2.5.1 Giải pháp về cấp nước: 

 Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố thông qua các ống dẫn đưa tới các bể 

chứa. Dung tích của bể được thiết kế trên cơ sở số lượng người sử dụng và lượng dự trữ để phũng sự cố 

mất nước có thể xảy ra. Hệ thống đường ống được bố trí chạy ngầm trong tường ngăn đến các khu vệ 

sinh. 

1.2.5.2 Giải pháp về thoát nước: 

 Gồm có thoát nước mưa và thoát nước thải. 

 - Thoát nước mưa : gồm có các hệ thống xenô dẫn nước từ các ban công, mái, theo đường ống 

nhựa đặt trong tường chảy vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. 

 - Thoát nước thải sinh hoạt : yêu cầu phải có bể tự hoại để nước thải chảy vào hệ thống thoát 

nước chung không bị nhiễm bẩn. Đường ống dẫn phải kín, không rò rỉ...  

1.2.6. Giải pháp sơ bộ về hệ kết cấu và vật liệu xây dựng công trình 

Giữa kiến trúc và kết cấu có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó hết sức chặt chẽ với nhau. Trên cơ sở 

hình dáng và không gian kiến trúc, chiều cao của công trình, chức năng của từng tầng, từng phòng ta 

chọn giải pháp khung chịu lực đổ tại chỗ. Với kích thước mỗi nhịp là 6m bước khung là 4,5m. Các 

khung được nối với nhau bằng hệ dầm dọc vuông góc với mặt phẳng khung, mỗi khung gồm có 4 nhịp. 

Kích thước lưới cột được chọn thỏa mãn yêu cầu về khụng gian kiến trúc và khả năng chịu tải trọng 

thẳng đứng, tải trọng ngang (gió), những biến dạng về nhiệt độ hoặc lún lệch có thể xảy ra. 

  Chọn  giải pháp bê tông cốt thép toàn khối có các ưu điểm lớn, thỏa mãn tính đa dạng cần thiết 

của việc bố trí không gian và hình khối kiến trúc trong các đô thị. Bê tông toàn khối được sử dụng rộng 

rãi nhờ những tiến bộ kĩ thuật trong các lĩnh vực sản xuất bờ tông tươi cung cấp đến công trình, kĩ thuật 

ván khuôn tấm lớn, ván khuôn trượt... làm cho thời gian thi công được rút ngắn, chất lượng kết cấu được 

đảm bảo, hạ chi phí giá thành xây dựng. Đạt độ tin cậy cao về cường độ và độ ổn định. 

1.3. Kết luận: 

 Nói chung công trình đã thoả mãn yêu cầu kiến trúc chung như sau: 

- Yêu cầu công năng: 

Thoả mãn được yêu cầu thiết kế do chức năng của công trình đề ra. Các phòng làm việc thoải 

mái, bố trí linh hoạt, tiện nghi về sinh hoạt cũng như điều kiện vi khí hậu. 

- Yêu cầu bền vững: 

Với thiết kế hệ khung chịu lực , biện pháp thi công móng cọc ép công trình đã đảm bảo chịu 

được tải trọng ngang cũng như tải trọng đứng cùng các tải trọng khác. 

Các cấu kiện thiết kế ngoài đảm bảo các tải trọng tính toán còn không làm phát sinh các biến 

dạng vượt quá giới hạn cho phép.  

Với phương pháp thi công bê tông toàn khối các kết cấu có tuổi thọ lâu dài và làm việc tốt. 

- Yêu cầu kinh tế: 

Mặt bằng và hình khối kiến trúc phù hợp với yêu cầu sử dụng, hạn chế đến mức tối thiểu các 

diện tích và khoảng không gian không cần thiết. 

Giải pháp kết cấu hợp lý, cấu kiện làm việc với điều kiện sát với thực tế, đảm bảo sử dụng và 

bảo quản ít tốn kém. 

- Yêu cầu mỹ quan: 

Với dáng vẻ hình khối cũng như tỷ lệ chiều rộng và chiều cao hợp lý tạo cho công trình dáng vẻ 

uy nghi và vững chắc. 

Công trình không những không phá hoại cảnh quan môi trường xung quanh mà còn góp phần tạo 

nên một không gian sinh động. 

Kiến trúc bên trongvà ngoài hài hoà phù hợp với điều kiện Việt nam. 

Tóm lại công trình “Tòa nhà chung cư Vinh Tân.TP Vinh” nằm trong khu đô thị mới Vinh Tân 

được bố trí các giải pháp về kiến trúc kết cấu và các công năng khác được đảm bảo cho công tác ăn ở và 

sinh hoạt  của các gia đình , đáp ứng được phần nào về nhu cầu nhà ở cho Thành Phố Vinh. Đảm bảo 

được chất lượng của một công trình thuộc một khu đô thị mới . 
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GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN    : TH.S TRẦN DÚNG  

          SINH VIÊN THỰC HIỆN       : NGUYỄN ĐỨC THÀNH 
          LỚP                                            :  XD1401D 

 

 
NHIỆM VỤ: 

- Tính toán sàn tầng điển hình 

- Tính toán thang bộ trục C-D 

- Tính toán khung trục 7 

- Tính toán móng trục 7 
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CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU, TÍNH TOÁN NỘI LỰC 

                                
2.1. Sơ bộ phƣơng án kết cấu 

 2.1.1. Phân tích các dạng kết cấu khung 

  Các kết cấu BTCT toàn khối được sử dụng phổ biến trong các nhà cao tầng bao gồm : Hệ kết cấu 

khung, hệ kết cấu tường chịu lực, kệ khung - vách hỗn hợp, hệ kết cấu hình ống và hệ kết cấu hình hộp. 

Việc lựa chọn hệ kết cấu dạng này hay dạng khác phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình, công 

năng sử dụng, chiều cao của nhà và độ lớn của tải trọng ngang (động đất, gió). 
  Có 3 phương án hệ kết cấu chịu lực có thể áp dụng cho công trình. 

*Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng: 

Hệ kết cấu vách cứng có thể được bố trí thành hệ thống theo một phương, hai phương hoặc liên kết lại 

thành hệ không gian gọi là lõi cứng. Loại kết cấu này có khả năng chịu lực ngang tốt bởi vì độ cứng 

công trình theo phương ngang rất lớn nên thường được sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 20 

tầng. Tuy nhiên, hệ thống vách cứng trong công trình làm sự bố trí không gian các phòng không linh 

hoạt, nếu như muốn bố trí lại không gian thì khó có thể làm được.  

* Hệ kết cấu khung 

Hệ kết cấu khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt thích hợp với các công trình công 

cộng. Hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ ràng, nhưng lại có nhược điểm là kém hiệu quả khi chiều 

cao của công trình lớn.  

   Hệ kết cấu khung thường được sử dụng cho các công trình có chiều cao vừa phải. mà không yêu cầu 

tính các bài toán dao động ( tải trọng ngang nhỏ). Hệ khung tạo thành lưới cột cho công trình, việc bố trí 

lưới cột này tùy thuộc vào mặt bằng kiến trúc và công năng sử dụng của công trình. Hệ kết cấu này có 

ưu điểm là bố trí không gian trên mặt bằng rất linh hoạt, tường chỉ làm nhiệm vụ bao che, ngăn cách chứ 

không tham gia vào chịu lực. Và vi thế khi muốn thay đổi không gian các phòng có thể thay đổi thoái 

mái mà không ảnh hưởng đén khả năng chịu lực của kết cấu. Tuy nhiên hệ kết cấu này có nhược điểm là 

chịu tải trọng ngang kém nên không sử dụng được với nhà có chiều cao lớn. 

* Hệ kết cấu khung-giằng (khung và vách cứng): 

 Hệ kết cấu khung-giằng được tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống khung và hệ thống vách 

cứng. Hệ thống vách cứng thường được tạo ra tại khu vực cầu thang bộ, cầu thang máy, khu vệ 

sinh chung hoặc ở các tường biên, là các khu vực có tường liên tục nhiều tầng. Hệ thống 

khung được bố trí tại các khu vực còn lại của ngôi nhà. Hai hệ thống khung và vách được liên 

kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Trong trường hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa lớn. 

Thường trong hệ kết cấu này hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ 

khung chủ yếu được thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều 

kiện để tối ưu hoá các cấu kiện, giảm bớt kích thước cột, dầm, đáp ứng được yêu cầu của  kiến 

trúc. 

Hệ kết cấu khung-giằng tỏ ra là kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu này sử 

dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng được thiết kế cho vùng có động đất  cấp 7.  

 

2.1.2. Phương án lựa chọn 

Qua xem xét đặc điểm các hệ kết cấu chịu lực trên áp dụng vào đặc điểm công trình và yêu cầu kiến trúc 

em chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình là hệ kết cấu khung-giằng, sàn BTCT đổ toàn khối với vách 

được bố trí là cầu thang máy. 

2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu (cột, dầm, sàn, vách,…) và vật liệu 

2.1.3.1. Chọn sơ bộ tiết diện dầm 

  Công thức chọn sơ bộ : d

d

d l
m

h
1

   

                                        trong đó:  md = (10 12) với dầm chính 

                                                         md = (12 16) với dầm phụ.                                          

                                          b=( 
1

2
  ÷ 

1

4
 )h 
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*Dầm chính: 

Nhịp dầm chính là l= 6m. 

h = (
1 1

~
10 12

)l = (
1 1

~
10 12

).6000 = 500~600 mm; chọn h = 500 mm. 

Chọn b theo điều kiện đảm bảo sự ổn định của kết cấu: 

 b=( 
1

2
  ÷ 

1

4
 )h =150~250 mm, chọn b = 250mm. 

Kích thước dầm chính là bxh =25x50cm.       (D1) 

*Dầm phụ: 

Nhịp dầm phụ là 2l = 4.5m. 

h = (
1 1

~
12 16

)l = (
1 1

~
12 16

).4500 = 283 ~375 mm; chọn h = 350 mm 

Chọn b theo điều kiện đảm bảo sự ổn định của kết cấu:  

b=( 
1

2
  ÷ 

1

4
 )h= 87.5-175mm, chọn b = 220mm   

Kích thước dầm phụ bxh = 22x35cm.                                          (D2) 

2.1.3.2. Chọn sơ bộ tiết diện sàn 

  Sàn sườn toàn khối :  

 Chiều dày bản sàn được thiết kế  theo công thức sơ bộ sau:
m

lD
hb

.
     

  Trong đó: 

         D: là hệ số phụ thuộc vào tải trọng, 4,18,0D  lấy D=1,3 

         35 45m  với bản kê bốn cạnh. 

         3530m  với bản kê hai cạnh. 

          l: là nhịp của bản. 

 Để an toàn ta lấy ô có kích thước lớn nhất để chọn. 

Ô sàn có kích thước 3,7x4,5 m 

Xét tỉ số 2 cạnh ô bản  L2/L1=1.22< 2. 

Bản làm việc theo hai phương Bản kê 4 cạnh. 

Nhịp tính toán của bản sàn: 

     lb = l1 = 3,7m. 

hb = 
D.l

m
 = 

1,3.370

45
 = 10,7 (cm) 

    Nên ta chọn chung chiều dày bản hb = 12 cm. Riêng chiều dày sàn vệ sinh chọn  

 h = 10cm. 

2.1.3.3. Chọn sơ bộ tiết diện cột: 

 Tiết diện của cột được chọn theo nguyên lý cấu tạo kết cấu bêtông cốt thép, cấu kiện chịu nén. 

 Diện tích tiết diện ngang của cột được xác định theo công thức: 

Fb = 1,2 1,5 .
N

Rb
     

- Trong đó:                

+ 1,2 1,5: Hệ số dự trữ kể đến ảnh hưởng của mômen. 

+ Fb: Diện tích tiết diện ngang của cột 

+ Rb: Cường độ chịu nén tính toán của bêtông (Rb=14.5MPa). 

+ N: Lực nén lớn nhất có thể xuất hiện trong cột. 

N: Có thể xác định sơ bộ theo công thức: N= S.q.n 

Trong đó: - S: Diện tích chịu tải của một cột ở một tầng 

           - q: Tải trọng sơ bộ lấy q=1,2T/m
2
= 21.2 10 MPa. 

           - n: Số tầng. 
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 Diện truyền tải của cột: 

Với cột giữa C1 :   N= 6.4,5.1,2. 210 .9= 2,62MPa 2m . 

                               Fb =  1,3.
2,62

14,5
 = 0,252m

2                                     

876 9

B
C

A

 

Với cột biên C2:   N= 4,5.3.1,2. 210 .9=1,46MPa 2m . 

                              Fb =  1,3. 
1, 46

14,5
 = 0,131m

2
 

876 9

B
C

A

 
  Do càng lên cao nội lực càng giảm, nên ta cần thay đổi tiết diện cột cho phù hợp. cứ 3 tầng giảm h một 

lần. 

                    Tầng 1 đến tầng 3   :  Cột C1:  40x60cm, Cột C2:  30x50cm 

                    Từ  tầng 4 đến tầng 6  :  Cột C1:  30x60cm, Cột C2:  30x45cm 

                    Từ  tầng 7 đến tầng 9  :  Cột C1:  30x50cm, Cột C2:  30x40cm 

 

2.1.3.4. Chọn kích thước tường : 

*  Tường bao. 

Được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên tường dày 22cm xây bằng 

gạch đặc M75. Tường có hai lớp trát dày 2x1,5cm. Ngoài ra tường 22cm cũng được xây làm tường ngăn 

cách giữa các phòng với nhau. 

*  Tường ngăn. 

Dùng ngăn chia không gian giữa các khu trong một phòng với nhau.  

Do chỉ làm nhiệm vụ ngăn cách không gian nên ta chỉ cần xây tường dày 11cm và có hai lớp trát dày 

2x1,5cm. 

2.1.3.5. Chọn sơ bộ tiết diện vách thang máy: 

 Theo tiêu chuẩn TCVN 198-1997 quy định độ dày của vách không nhỏ hơn một trong hai giá trị sau: 

- 150 mm. 

- 1/20 chiều cao tầng = 3600/20 = 180mm. 

 Do công trình có 9 tầng, mặt bằng hình chữ nhật nên chọn chiều dày chung của lõi cứng thang máy là 

25cm. 

2.1.4 Lập mặt bằng kết cấu. 
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 Mặt bằng kết cấu tầng điển hình thể hiện như hình vẽ sau đây: 
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2.2. Tính toán tải trọng 

 2.2.1. Tĩnh tải (phân chia trên các ô bản) 

  Tải trọng do các sàn tầng điển hình(từ tầng 2  9) 

Tên 

sàn 

Các lớp sàn Trọng lượng 

riêng 

(kG/m
3
) 

Chiều 

dày 

(m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ 

số 

vượt 

tải 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m
2
) 

Tổng cộng 

(kg/m
2
) 

 

 

 

 

 

Sàn 

hành 

lang, 

phòng 

ngủ,  

phòng 

khách, 

bếp 

Gạch lát nền 2000 0.01 20 1.1 22 

434 

Vữa lót 1800 0.02 360 1.3 47 

Sàn BTCT 2500 0.12 300 1.1 330 

Vữa trát trần 1800 0.015 27 1.3 35 

 

                     cÊu t¹o sµn

mm

mm

mm

g¹ch l¸t nÒn dµy 10

mmv÷a lãt dµy 20 

sµn btct dµy 120 

v÷a tr¸t trÇn 15 
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Sàn vệ 

sinh 

Gạch lát chông 

trơn 
2000 0.01 20 1.1 22 

467 

Vữa lót 1800 0.02 360 1.3 47 

Lớp chống thấm 2000 0.02 40 1.3 52 

Sàn BTCT 2500 0.1 250 1.1 275 

Vữa trát trần 1800 0.015 27 1.3 35 

Thiết bị vệ sinh     30 1,2 36 

v÷a chèng thÊm dµy 20 

mm

mm

mm

mm

mm

cÊu t¹o sµn

g¹ch l¸t chèng tr¬n dµy 10

v÷a lãt dµy 20 

sµn btct dµy 100 

v÷a tr¸t trÇn 15 

 
  

Tải trọng mái:  

  - Trọng lượng mái tôn và xà gồ: 

 gm = n g
c
 = 1.1x15 = 16.5(kg/m

2
 ) 

  - Sàn mái: 

Tên 

sàn 

Các lớp sàn Trọng lượng 

riêng 

(kG/m
3
) 

Chiều 

dày 

(m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ 

số 

vượt 

tải 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m
2
) 

Tổng 

cộng 

(kg/m
2
) 

Sàn 

mái 

 

Lớp chống thấm 2000 0.02 40 1.3 52 

417 Sàn BTCT 2500 0.12 300 1.1 330 

Vữa trát trần 1800 0.015 27 1.3 35 

               .

líp l¸ng chèng thÊm 20

sµn btct dµy 120 

v÷a tr¸t trÇn15 

cÊu t¹o sµn

mm

mm

mm

 

 Tổng tĩnh tải mái:
 
 

       gd + gm = 417+16.5 = 433.5(kg/m
2
)  
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Tải trọng dầm và cột 

BẢNG THỐNG KÊ TẢI TRỌNG DẦM 

Cấu kiện 
Loại Tải 

trọng 

B h 
Trọng lượng 

riêng 

Hệ 

số 
Tải TT 

(m) (m) (kG/m
3
) n (kG/m) 

Dầm (250x500) 

BTCT 0.25 0.5 2500 1.1 312.5 

Vữa trát 0.015 2 1800 1.3 70.2 

Cộng 382.7 

Dầm (220x350) 

BTCT 0.22 0.35 2500 1.1 211.8 

Vữa trát 0.015 1.5 1800 1.3 52.7 

Cộng     264.5 

Dầm (150x250) 

BTCT 0.12 0.25 2500 1.1 82.5 

Vữa trát 0.015 0.64 1800 1.3 22.5 

Cộng  105 

Tải trọng tường: 

Tường gạch đặc dày 220 

Các lớp 
Chiều dày lớp(h) 

(mm) 
 

KG/m
3
 

Hệ số vượt 

tải  (n) 

TT tính toán 

(KG/m
2
) 

2 lớp trát 30 1800 1.3 70 

Gạch xây 220 1800 1.1 436 

Tải tường phân bố trên 1m
2 

      506 

Tải tường có cửa (tính đến hệ số cửa 0.7) 354   354.2 

  Tường gạch đặc  dày 110 

Các lớp 
Chiều dày lớp 

(mm) 
 

KG/m
3
 

Hệ số vượt 

tải 

TT tính toán 

(KG/m
2
) 

2 lớp trát 30 1800 1.3 70 

Gạch xây 110 1800 1.1 218 

Tải tường phân bố trên 1m
2 

      288 

Tải tường có cửa (tính đến hệ số cửa 0.7) 202   201.6 

 2.2.2. Hoạt tải  

       Hoạt tải cho các loại phòng bao gồm: 

TT Các loại công tác 
Tải trọng tiêu chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số vượt 

tải 

Tải trọng tính toán 

(kG/m
2
) 

1 Phòng ngủ 200 1.2 240 

2 Phòng khách 200 1.2 240 

3 Phòng vệ sinh, giặt, bếp 200 1.2 240 

4 Hành lang, cầu thang, sảnh 300 1.2 360 

5 Ban công, logia 200 1.2 240 

6 Hoạt tải mái tôn 30 1.3 39 

7 Sàn mái không sử dụng 75 1.3 97.5 

        Hệ số vượt tải: 
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+ Khi tải tiêu chuẩn   200 (kg/m
2
):  n = 1.3 

   + Khi tải tiêu chuẩn  200 (kg/m
2
):   n = 1.2 

2.2.3 Lập sơ đồ các trường hợp tải trọng 

2.2.3 1. X¸c ®Þnh tÜnh t¶i t¸c dông vµo khung. 

T¶i träng qui ®æi tõ b¶n sµn truyÒn vµo hÖ dÇm sµn 
*T¶i träng ph©n bè: 

+ Khi 
1

2

l

l
 2  

T¶i träng ph©n bè do sµn truyÒn vµo khung d¹ng h×nh thang quy ®æi vÒ ph©n bè ®Òu ®­îc tÝnh nh­ sau: 

      qt® = (1-2 2+ 3) . qs . l1/2 
qs : t¶i träng do sµn truyÒn vµo. 

 =l1/2l2 

K=(1-2 2+ 3) : HÖ sè quy ®æi t¶i träng ®­îc tÝnh riªng cho tõng « ghi trong b¶ng. 

STT L1(m) L2 (m)  =l1/2l2 
 

K=(1-2 2+ 3) 

S1 3.7 4.5 0.411 0.731 

S3 2.3 4.5 0.256 0.886 

S4 3.2 4.5 0.356 0.792 

S5 2.8 4.5 0.311 0.826 

S7 2.5 4.5 0.278 0.867 

S8 3.5 4.5 0.389 0.756 

S10 2.5 3.5 0.347 0.801 

 

l2

1
l

qS

Sq

 
 
- T¶i träng ph©n bè do sµn truyÒn vµo khung d¹ng h×nh tam gi¸c  quy ®æi  vÒ ph©n bè ®Òu 

®­îc tÝnh nh­ sau: 
qtd= 5/8*q1 
q1 = 0,5 . qs . l1 

l1: §é dµi c¹nh ng¾n  
l2: §é dµi c¹nh dµi  
li:§é dµi tÝnh to¸n 
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                                               Sơ đồ phân tải tầng 2-8 

 

 

B¶ng 4 - 2: B¶ng tÜnh t¶i sµn ph©n bè tÇng 2-8 

 

g1 

Do t­êng ng¨n 220 truyÒn vµo         506*(3.6-0.5) 1568.6 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*3.7/2 1003.6 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 2572.2 

g2 

Do t­êng ng¨n 220 506*(3.6-0.5) 1568.6 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*2.3/2 623.9 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 2192.5 

g3 

Do t­êng ng¨n 220 truyÒn vµo       354*(3.6-0.5) 1568.6 

Do c¸c « sµn 3.2x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*3.2/2 868 

Tæng t¶i träng ph©n bè G3 2436.6 

g4 

Do t­êng ng¨n 220 truyÒn vµo       354*(3.6-0.5) 1568.6 

Do c¸c « sµn 2.8x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*2.8/2 759.5 

Tæng t¶i träng ph©n bè G4 2328.1 

g5 
Do c¸c « sµn 2.5x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*2.5/2 678.1 

Tæng t¶i träng ph©n bè G5 678.1 

g6 

Do t­êng ng¨n 110 truyÒn vµo       288*(3.6-0.5) 829.8 

Do c¸c « sµn 3.22x4.5 truyÒn vµo 5/8*434*3.22/2 949.4 

Do c¸c « sµn 2.78x3.5 truyÒn vµo 0.801*434*2.78/2 434.5 

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

d3

876

B
C

D
A

E

876

g9

g8

g7

g6

g5

g4

g3

g2

g1

g1
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Tæng t¶i träng ph©n bè G6 2213.7 

   g7 

Do t­êng ng¨n 110 202*(3.6-0.5) 626.2 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*434*2.3/2 623.9 

Tæng t¶i träng ph©n bè G6 1250.1  

   g8 

Do t­êng ng¨n 110 tryÒn vµo         202*(3.6-0.5) 626.2 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 truyÒn vµo 5/8*434*3.7/2*2 1003.6 

Tæng t¶i träng ph©n bè G6 1629.8  

 

                               B¶ng 4 - 3: B¶ng t¶i träng sµn  tËp trung TÇng 2-8 

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  
(kg) 

G1 

Do t­êng däc 220 trõ 50% cöa sæ  506*(3.6-0.35)*4.5*0.5 3700.1 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 

(3.7-0.22)/4 
1906.8 

Tæng t¶i träng tËp trung G1 6797.2 

G2 

Do t­êng däc 110 trõ 30% cöa ®i 288*(3.6-0.35)*4.5*0.7/2 1474.2 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 

(3.7-0.22)/4 
1906.8 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 

(2.3-0.22)/4 
1455.6 

Tæng t¶i träng tËp trung G2 6026.9 

G3 

Do t­êng däc 110 trõ 30% cöa ®i 288*(3.6-0.35)*4.5*0.7/2 1474.2 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.2x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.2))* 

(3.2-0.22)/4 
1794.5 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 

(2.3-0.22)/4 
1455.6 

Tæng t¶i träng tËp trung trôc G3 5914.6 

G4 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.2x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.2))* 

(3.2-0.22)/4 
1794.5 

Do c¸c « sµn 2.8x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.8))* 

(2.8-0.22)/4 
1665.6 

Tæng t¶i träng tËp trung trôc G4 4650.4 

G5 

Do t­êng däc 220 trõ 50% cöa sæ 506*(3.6-0.35)*4.5*0.5 3700.1 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 2.8x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.8))* 

(2.8-0.22)/4 
1665.6 
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Do c¸c « sµn 2.5 x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.5))* 

(2.5-0.22)/4 
1546.1 

Tæng t¶i träng tËp trung G5 8102.1 

G6 
 

Do t­êng däc 220 trõ 50% cöa sæ 506*(3.6-0.35)*4.5*0.5 3700.1 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.5 x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.5))* 

(3.5-0.22)/4*1/2 
1868.4 

Do c¸c « sµn 2.5x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.5))* 

(2.5-0.22)/4 
1546.1 

Do c¸c « sµn 2.5x3.5 
434*(2.5-0.22)* 
(2.5-0.22)/4*1/2 

282 

Do c¸c « sµn 2x4.5 
434*(2-0.22)* 
(2-0.22)/4*1/2 

171.9 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền vào dầm 

D3 
434*((3.5-0.22)+(3.5-2.25))* 

(2.25-0.22)/4*1/2 
529.4 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền vào dầm 

D3 
434*((3.5-0.22)+(3.5-2.25))* 

(2.25-0.22)/4*1/2 
529.4 

Tæng t¶i träng tËp trung G6 9749.8 

G7 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.5x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.5))* 

(3.5-0.22)/4 
1868.4 

Do c¸c « sµn 2.3 x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 

(2.3-0.22)/4 
1455.6 

Do c¸c « sµn 2.5x3.5 
434*(2.5-0.22)* 
(2.5-0.22)/4*1/2 

282 

Do c¸c « sµn 2x4.5 
434*(2-0.22)* 
(2-0.22)/4*1/2 

171.9 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền vào dầm 

D3 
434*((3.5-0.22)+(3.5-2.25))* 

(2.25-0.22)/4*1/2 
529.4 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền vào dầm 

D3 
434*((3.5-0.22)+(3.5-2.25))* 

(2.25-0.22)/4*1/2 
529.4 

Tæng t¶i träng tËp trung G7 5959.2 

G8 

Do t­êng däc 110 trõ 30% cöa ®i 288*(3.6-0.35)*4.5*0.7/2 1474.2 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 

(2.3-0.22)/4 
1455.6 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 

(3.7-0.22)/4 
1906.8 

Tæng t¶i träng tËp trung G8 6026.9 

G9 

Do t­êng däc 220 trõ 50% cöa sæ  506*(3.6-0.35)*4.5*0.5 3700.1 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 
434*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 

(3.7-0.22)/4 
1906.8 
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Tæng t¶i träng tËp trung G9 6797.2 

 

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

876

B
C

D
A

E

876

g5

g4

g6

g7

g8

g9

g3

g2

g1

                     
                                                    Sơ đồ phân tải tầng mái 

B¶ng 4 - 2: B¶ng tÜnh t¶i sµn ph©n bè tÇng m¸i 

 

g1m -g7m 

Do c¸c « sµn 3x4.5 truyÒn vµo 2*5/8*417*3/2 781.9 

Do t­êng thu håi 110cao tb 1.67m 288*1.67 481 

Tæng t¶i träng ph©n bè g1m-g7m 1262.9  

 

B¶ng 4 - 7 : B¶ng t¶i träng tËp trung tÇng m¸i 

 

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  
(kg) 

G1m 
=G8m 

Do sªn« tho¸t n­íc m¸i +t­êng 
110 cao 1.5m 

               417*0.45*4.5 + 
506*4.5 

3121.4 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

        Do c¸c « sµn 3x4.5 
417*((4.5-0.25)+(4.5-3))* 

(3-0.22)/4 
1666.4 

Tæng t¶i träng tËp trung P1 5978.1 

G2m -
G7m 

Do dÇm däc 220x350 264.5*4.5 1190.3 

        Do c¸c « sµn 3x4.5 
417*((4.5-0.25)+(4.5-3))* 

(3-0.22)/4 
1666.4 

        Do c¸c « sµn 3x4.5 
417*((4.5-0.25)+(4.5-3))* 

(3-0.22)/4 
1666.4 
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Tæng t¶i träng tËp trung P2-P7 4523.1 

 
2.2.3.2. X¸c ®Þnh ho¹t  t¶i t¸c dông vµo khung: 

* Ho¹t t¶i  sµn tÇng 2 – 8 
 

p6

p5

p4

p3

p2

p1

q1

q2

q3

q4

876

B
C

D
A

E

876

d3

 
                                               Tr­êng hîp 1 

B¶ng 4 - 12: B¶ng ho¹t  t¶i  ph©n bè tÇng 2-8 

 

q1 
do c¸c « sµn 3.7x4.5 2*5/8*240*3.7/2 555 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 555 

q2 
do c¸c « sµn 2.3x4.5 2*5/8*240*2.3/2 245 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 345 

q3 
do c¸c « sµn 2.25x4.5 2*5/8*240*2.25/2 375 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 375 

q4 

do c¸c « sµn 3.5x4.5 5/8*240*3.5/2 187.5 

do c¸c « sµn 2.5x4.5 0.801*240*2.5/2 240.3 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 427.8 

                     

                                B¶ng 4 - 13: B¶ng ho¹t  t¶i  tËp trung tÇng 2-8   

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  

kg 

P1 
Do c¸c « sµn 3.7x4.5 

240*((4.5+(4.5-3.7))* 
3.7/4 

1054.4 

Tæng t¶i träng tËp trung P1 1054.4 

P2 
Do c¸c « sµn 2.3x4.5 

240*((4.5+(4.5-2.3))* 
2.3/4 

805 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 240*((4.5+(4.5-3.7))* 1054.4 
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3.7/4 

Tæng t¶i träng tËp trung P2 1859.4 

P3 
Do c¸c « sµn 2.3x4.5 

240*((4.5+(4.5-2.3))* 
2.3/4 

805 

Tæng t¶i träng tËp trung P3 805 

P4 
Do c¸c « sµn 2.5x4.5 

240*((4.5+(4.5-2.5))* 
2.5/4 

855 

Tæng t¶i träng tËp trung P4 855 

P5 

Do c¸c « sµn 2.78x4.5 
240*((4.5+(4.5-2.78))* 

2.78/4 
855 

Do c¸c « sµn 3.22 x4.5 
240*((4.5+(4.5-3.22))* 

3.22/4*1/2 
1033.2 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 240*2.25*2.25/4*1/2 175.5 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 360*2.25*2.25/4*1/2 180 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền 

vào dầm D3 
240*((3.5+(3.5-2.25))* 

2.25/4*1/2 
337.5 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền 

vào dầm D3  

360*((3.5+(3.5-2.25))* 
2.25/4*1/2 

337.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P5 3031.2 

P6 

Do c¸c « sµn 3.22x4.5 
240*((4.5+(4.5-3.22))* 

3.22/4 
1033.2 

Do c¸c « sµn 2.78x3.5 240*2.78*2.78/4*1/2 175.5 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 360*2.25*2.25/4*1/2 180 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền 

vào dầm D3 
240*((3.5+(3.5-2.25))* 

2.25/4*1/2 
337.5 

Do c¸c « sµn 2.25x3.5 truyền 

vào dầm D3  

360*((3.5+(3.5-2.25))* 
2.25/4*1/2 

337.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P6 2176.2 

 

p6

p5

p4

p3

p2

B
C

D
A

876

E

876

p1

q1

q2

q3

q4
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Tr­êng hîp 2 

B¶ng 4 - 12: B¶ng ho¹t  t¶i  ph©n bè tÇng 2-8 

 

q1 
do c¸c « sµn 3.2x4.5 2*5/8*240*3.2/2 480 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 480 

q2 
do c¸c « sµn 2.8x4.5 2*5/8*240*2.8/2 420 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 420 

q3 
do c¸c « sµn 2.3x4.5 2*5/8*240*2.3/2 345 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 345 

q4 
do c¸c « sµn 3.7x4.5 2*5/8*240*3.7/2 555 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 555 

                                 

                                       B¶ng 4 - 13: B¶ng ho¹t  t¶i  tËp trung tÇng 2-8  

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  

kg 

P1 
Do c¸c « sµn 3.2x4.5 

240*((4.5-0.25)+(4.5-3.2))* 
(3.2-0.22)/4 

992.3 

Tæng t¶i träng tËp trung P1 992.3 

P2 

Do c¸c « sµn 3.2x4.5 
240*((4.5-0.25)+(4.5-3.2))* 

(3.2-0.22)/4 
992.3 

Do c¸c « sµn 2.8x4.5 
240*((4.5-0.25)+(4.5-2.8))* 

(2.8-0.22)/4 
921.1 

Tæng t¶i träng tËp trung P2 1913.4 

P3 
Do c¸c « sµn 2.8x4.5 

240*((4.5-0.25)+(4.5-2.8))* 
(2.8-0.22)/4 

921.1 

Tæng t¶i träng tËp trung P3 921.1 

P4 
Do c¸c « sµn 2.3x4.5 

240*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 
(2.3-0.22)/4 

805 

Tæng t¶i träng tËp trung P4 805 

P5 

Do c¸c « sµn 2.3x4.5 
240*((4.5-0.25)+(4.5-2.3))* 

(2.3-0.22)/4 
   805 

Do c¸c « sµn 3.7x4.5 
240*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 

(3.7-0.22)/4 
1054.4 

Tæng t¶i träng tËp trung P5 777.6 

P6 
Do c¸c « sµn 3.7x4.5 

240*((4.5-0.25)+(4.5-3.7))* 
(3.7-0.22)/4 

1054.4 

Tæng t¶i träng tËp trung P6 1054.4 

 

* Ho¹t t¶i  sµn tÇng m¸i 
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876

876

p5

p6

p7

p3

p2

p1

g2

g1

g5

g6

B
C

D
A

E

 
Tr­êng hîp 1 

B¶ng 4 - 12: B¶ng ho¹t  t¶i  ph©n bè tÇng m¸i 

 

q1 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 256 

q2 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*2.3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 256 

q3 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*2.3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 256 

q4 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*2.3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 256 

                                

                                    B¶ng 4 - 13: B¶ng ho¹t  t¶i  tËp trung tÇng m¸i 

 

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  

kg 

P1 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P1 545.5 

P2 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P2 1091 

P3 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P3 545.5 

P4 Do c¸c « sµn 3x4.5 136.5*((4.5+(4.5-3))* 545.5 
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3/4 

Tæng t¶i träng tËp trung P4 545.5 

P5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P5 1091 

P6 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P6 545.5 

 

876

876

p5

p4

g4

p7

p8

p9

p3

g3

g7

g8

B
C

D
A

E

 
                                                      Tr­êng hîp 2 

B¶ng 4 - 12: B¶ng ho¹t  t¶i  ph©n bè tÇng m¸i 

 

q1 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 256 

q2 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 256 

q3 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G1 256 

q4 
do c¸c « sµn 3x4.5 2*5/8*136.5*3/2 256 

Tæng t¶i träng ph©n bè G2 256 

                                                

                              B¶ng 4 - 13: B¶ng ho¹t  t¶i  tËp trung tÇng m¸i 

 

Tªn t¶i  
träng 

Thµnh phÇn t¶i C«ng thøc tÝnh 
Gi¸ trÞ  

kg 
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P1 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P1 545.5 

P2 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P2 1091 

P3 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P3 545.5 

P4 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P4 545.5 

P5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Do c¸c « sµn 3x4.5 
136.5*((4.5+(4.5-3))* 

3/4 
545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P5 1091 

P6 
Do c¸c « sµn 3x4.5 

136.5*((4.5+(4.5-3))* 
3/4 

545.5 

Tæng t¶i träng tËp trung P6 545.5 

 

2.2.4.. Tải trọng ngang 

Công trình được xây dựng tại Nghệ An – vùng gió IIIB. Theo  TCVN  2737 – 1995  

có : 0 = 125(kg/m
2
)  

Công trình có chiều cao là 32,4 m. với chiều cao này ta chỉ quan tâm đến tải trọng gió tĩnh tác dụng 

lên công trình. 

Giá trị tiêu chuẩn của thành phần gió ở độ cao z của công trình được xác định theo công thức: 

Wj = n.W0.k.c     (kG/m
2
)           

 Trong đó:  W0 : Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn. W0 = 125 (kG/m
2
) 

                             K   : Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao. 

                                  C   : Hệ số khí động phụ thuộc vào hình dạng công trình. 

Phía gió đẩy :    c = 0,8 

 Phía gió hút  :    c = 0,6 

                    n   : Hệ số vượt tải, n = 1,2.           

Ta có bảng giá trị tiêu chuẩn của gió ở độ cao Z : 

   z(m) n k cđ ch Wđ(kG/m
2
) Wh(kG/m

2
) 

3,6 1.2 0,856 0.8 0.6 102.72 77.04 

7,2 1.2 0,952 0.8 0.6 114.24 85.68 

10,8 1.2 1,0256 0.8 0.6 123.072 92.304 

    14,4 1.2 1,082 0.8 0.6 129.84 97.38 

18 1.2 1,118 0.8 0.6 134.16 100.62 

21,6 1.2 1,1516 0.8 0.6 138.192 103.644 
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25,2 1.2 1,184 0.8 0.6 142.08 106.56 

28,8 1.2 1,2164 0.8 0.6 145.968 109.476 

32,4 1.2 1,241 0.8 0.6 148.92 111.69 

 

Tải trọng gió phân bố đều theo chiều cao là :         Pi = Wj .L.
2

21 HH
          (kG/m)      

Trong đó Wj : giá trị tiêu chuẩn của gió ở độ cao z ( giá trị đã tính trong bảng trên )                                     

L=36 (m) 

Vậy ta có bảng giá trị tải trọng do gió tác dụng lên khung K 

z(m) L (m) Wđ(kG/m2) 
Hct 
(m) 

Wh(kG/m2) Piđ (kG) Pih (kG) 

3,6 
36 

102.72 
 3.6 

77.04 16640.64 12480.48 

7,2 
36 

114.24 
3.6 

85.68 18506.88 13880.16 

10,8 
36 

123.072 
3.6 

92.304 19937.66 14953.25 

     14,4 
36 

129.84 
3.6 

97.38 21034.08 15775.56 

18 
36 

134.16 
3.6 

100.62 21733.92 16300.44 

21,6 
36 

138.192 
3.6 

103.644 22387.1 16790.33 

25,2 
36 

142.08 
3.6 

106.56 23016.96 17262.72 

28,8 
36 

145.968 
3.6 

109.476 23646.82 17735.11 

32,4 
36 

148.92 
1.8 

111.69 12062.52 9046.89 

Gió ở mái đưa về lực tập trung ở nút với giá trị k lấy trung bình ở độ cao đỉnh mái và tại đỉnh khung. HÖ 

sè k ®­îc lÊy b»ng 1,259 .Vậy giá trị tải trọng gió tác dụng mái đưa về lực tập trung tại nút :  

Piđ = 1,2x125x1,259x0,8x36x1 = 7665.5 (kG) 

Pih = 1,2x125x1,279x0,6x36x1 = 6249.13 (kG) 

Ph©n t¶i cho t¶i träng giã vµo khung ngang 

      -V× t¸ch riªng khung 7 ra ®Ó tÝnh to¸n nªn cÇn ®i t×m ®é cøng cña khung nh­ng ®é cøng cña khung 
ph¶i suy ra tõ chuyÓn vÞ ®¬n vÞ tÝnh to¸n theo c¸c b­íc nh­ sau: 
      -Quy ®æi khung vÒ v¸ch cøng t­¬ng ®­¬ng.C¸c khung 1,2,3,4,6,7,8,9 ; 5 coi nh­ v¸ch cøng cã chiÒu 
cao t­¬ng ®­¬ng vµ cã cïng ®é cao víi khung ban ®Çu 
    §é cøng chèng uèn cña khung x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 

    
x

PH
EJ

xEJ

PxH

33

33

 

      Víi   P: t¶i träng ngang t¸c dông ë ®Ønh khung (P=1 T)  
              H: chiÒu cao c«ng tr×nh +32,4 m 

              E: m« ®un ®µn håi cña bª t«ng B20 cã E= 6 22.65 10 /x T m  

              : lµ chuyÓn vÞ ngang t¹i vÞ trÝ ®Ønh khung víi lùc  P=1 T  t¸c dông 
 

* Tính chuyển vị của khung K1 trục 1 (tương tự các khung trục 2,3,4, 6,7,8 
Dïng ch­¬ng trinh SAP2000  ta x¸c ®Þnh ®­îc : 

 3.15x10
-3

m       =>
3 3 3

3 6

32.4

3 3 3 3.15 10 2.65 10

PxH PH
J

xEJ x E x x x x
=1.373m

4 
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A D E
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06000

+0.000

600060006000

24000
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3
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0
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3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

B C

P = 1T

+32.400

 
 

* Tính chuyển vị của khung K5 trục 5 

 5.12x10
-3

m    =>
3 3 3

3 6

32.4

3 3 3 5.12 10 2.65 10

PxH PH
J

xEJ x E x x x x
=0.936m

4 
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8
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+14.400

C

P = 1T

+18.000

+21.600

+25.200

+28.800

b a
 

- Lõi thang máy: chọn trục ban đầu như hình vẽ. 

X

Y

J3

J3

J3

J4

J1

J2

J1 7
5
0

1
0
0
0

1
3
0
0

1
0
0
0

7
5
0

4
8
0
0

2300
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Tính J x : 

J 1 = 
30.25 0.75

12

x
= 0.00715 m 4                      F 1  =0.25x0.75=0.175m

2 

J 2 = 
31.3 0.25

12

x
= 0.0208 m 4                        F 2  =1.3 x0.25=0.325 m

2
 

J 3  =
32.3 0.25

12

x
= 3.26x10

-3
 m 4                    F 3  =0.25x2.3=0.575 m

2
 

J 4 = 
34.8 0.25

12

x
= 2.304 m 4                        F 4  = 0.25x4.8=1.2 m

2 

Trọng tâm lõi thang máy là: 

x = 
i

ii

F

XF
 = 

0.175 2.05 2 0.325 2.05 0.575 1.025

0.175 2 0.325 0.575 1.2

x x x x

x
 =1.035m 

     y=0 

Ta tính được momen quán tính với trục Y là : 

Jy = 2( )yi iJ X F
=

3
20.75 0.25

2.05 0.175 2
12

x
x x +3x(

3
20.25 2.3

1.025 0.575
12

x
x )+ 

3
21.3 0.25

2.05 0.325
12

x
x  + 2.304 =8.14 m 4  

 

* Xác định tâm cứng của toàn nhà : 

+XTC = 
. .

.

i

i

i y

y

E J

E J
                                         +YTC = 

i

. .

E.J

iyi x

x

E J
 

Với i  là tọa độ trong tâm theo trục của khung thứ i ta có: 

Vì toàn bộ công trình sử dụng một loại bê tông   

 YTC = 

i

.

J

iyi x

x

J

 
Khoảng cách theo phương trục Y từ trọng tâm của kết cấu thứ i (khung ,vách) đến gốc tọa độ 

XOY lần lượt là: 
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d C b ae

d Ce b a

1
2

9
3

4
6

7
8

5

k
1

k
2

k
3

k
4

k
5

k
6

k
7

k
8

k
9

 
 

+ Khung K1  : Y1= -18 m. 

+ Khung K2  : Y2= -13.5 m. 

+ Khung K3  : Y3= -9  m. 

+ Khung K4  : Y4= -4.5 m. 

+ Lõi             : Ylõi= 0 m. 

+ Khung K5  : Y5  = 0 m. 

+ Khung K6  : Y6= 4.5 m.       

+ Khung K7  : Y7= 9 m. 

+ Khung K8  : Y8= 13.5 m. 

+ Khung K9  : Y9= 18 m. 

Vậy khoảng cách theo phương trục Y từ tâm cứng đến gốc tọa độ XOY là: 

i iy EJ
a

EJ
(-4,5.1,373 - 9.1,373 - 13,5.1,373 - 18.1,373 - 0+0+4,5.1,373 +9.1,373 + 13,5.1,373 + 

18.1,373) / (1,373.8 + 2.876) = 0 m 
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Vậy tải trọng gió tác dụng phân bố lên khung trục 5 được tính theo công thức: 

                                          
2

. . . .

.

i i i
i

i i i

P B P a B Y
P

B B Y
 

         Với 5

.

i

i i

B EJ

B E J

1,373
0.0783

(1,373.7 0.936 8,14).

xE

E
 

        Trong đú: iB  là độ cứng của vách (lõi) khung thứ i. 

                         a  là khoảng cách từ tâm cứng đến gốc tọa độ xoy. 

                        iY  khoảng cách từ vách thứ i đến tâm cứng. 

P  tổng tải trọng gió. 

                        iP  tải trọng gió tác dụng vào (khung,vách) thứ i. 

+ Khung K1  : Y1= -18 m. 

+ Khung K2  : Y2= -13.5 m. 

+ Khung K3  : Y3= -9  m. 

+ Khung K4  : Y4= -4.5 m. 

+ Lõi             : Ylõi= 0 m. 

+ Khung K5  : Y5  = 0 m. 

+ Khung K6  : Y6= 4.5 m.       

+ Khung K7  : Y7= 9 m. 

+ Khung K8  : Y8= 13.5 m. 

+ Khung K9  : Y9= 18 m. 

 

B¶ng tÝnh to¸n t¶i träng giã t¸c dông lªn khung K7 quy vÒ c¸c møc sµn. 

 

TÇng z(m) PTi®(kG) PTih(kG) P7iđ (kG) P7ih (kG) 

1 3,6 16640.64 12480.48 1486.1 1114.5 

2 7,2 18506.88 13880.16 1652.7 1239.5 

3 10,8 19937.66 14953.25 1780.4 1335.3 

4 14,4 21034.08 15775.56 1878.3 1408.8 

5 18 21733.92 16300.44 1940.8 1455.6 

6 21,6 22387.1 16790.33 1999.2 1499.4 

7 25,2 23016.96 17262.72 2055.4 1541.6 

    8 28,8 23646.82 17735.11 2111.7 1583.7 

9 32,4 19728.02 15296.02 1761.7 1365.9 

 

2.3. Tính toán nội lực cho công trình 

 2.3.1. Tính toán nội lực cho các kết cấu chính của công trình 

 2.3.1. 1.  Sơ đồ tính toán. 

- Sơ đồ tính của công trình là sơ đồ khung phẳng ngàm tại mặt đài móng. 

- Tiết diện cột và dầm lấy đúng như kích thước sơ bộ 

- Trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn. 

- Trục cột giữa trùng trục nhà ở vị trí các cột để đảm bảo tính chính xác so với mô hình chia tải. 

- Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tương ứng, chiều dài tính toán các 

phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các sàn. 

2.3.1.2. Tải trọng. 

- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải sử dụng, tải trọng gió. 

- Tĩnh tải được chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình. 
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- Hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp.  

- Tải trọng gió bao gồm  thành phần gió tĩnh theo phương X gồm gió trái và gió phải. 

Vậy ta có các trường hợp hợp tải khi đưa vào tính toán như sau: 

+ Trường hợp tải 1: Tĩnh tải 

+ Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng. 

+ Trường hợp tải 3: Gió X  

2.3.1.2. Phương pháp tính. 

Dùng chương trình SAP2000  để giải nội lực. Kết quả tính toán nội lực xem trong bảng phần phụ lục 

(chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán). 

2.3.2. Tổ hợp nội lực 

     Nội lực được tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản I, Tổ hợp cơ bản II. 

-Tổ hợp cơ bản I: gồm nội lực do tĩnh tải với nội lực do một hoạt tải bất lợi nhất.                                                                                       

-Tổ hợp cơ bản II: gồm nội lực do tĩnh tải với ít nhất 2 trường hợp nội lực do hoạt tải và tải trọng gió 

gây ra với hệ số tổ hợp của tải trọng ngắn hạn là 0,9. 

Việc tổ hợp sẽ được tiến hành với những tiết diện nguy hiểm nhất đó là: với phần tử cột là tiết diện 

chân cột và tiết diện đỉnh cột; với tiết diện dầm là tiết diện 2 bên mép dầm, tiết diện chính giữa dầm.( có 

thêm tiết diện khác nếu có nội lực lớn như tiết diện có tải trọng tập trung). Tại mỗi tiết diện phải chọn 

được tổ hợp có cặp nội lực nguy hiểm như sau : 

  * Đối với cột :    +Mmax và Ntu. 

                             +Mmin và Ntu. 

                             +Nmax và Mtu. 

 * Đối với dầm :   Mmax, Mmin và Qmax. 

Kết quả tổ hợp nội lực cho các phần tử cột của khung 7 thể hiện trong bảng (xem phần phụ lục kết 

cấu). 
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CHƢƠNG 3. TÍNH TOÁN SÀN 
sè lÖu cho tr­íc: 

- Bêtông cấp bền B20 có:  bR   11.5 MPa  

                                     btR  1.05MPa  

            330 10bE MPa  

- Cốt thép nhóm CI:          225S SCR R  MPa 

            
421 10sE  MPa 

 ChiÒu cao lµm viÖc cña sµn ho = h-a = 12 - 1,5 = 10,5 (cm)   

T¶i träng t¸c dông      q = g+p   

876543 921

1 2 93 4 6 7 85

MÆT B»NG chia « sµn tÇng ®iÓn h×nh

SW1
SW2

k1 k2 k3
k4 k5

k4 k3 k2 k1

s1s2

s14

s3

s7

s9

s12 s12

s14 s14 s14

B
C

D
E

A

B
C

D
E

A

s1 s1 s1s2 s2 s2

s3 s3 s3 s3 s3 s3 s3

s4s1 s4 s4 s4 s4 s4 s1

s5 s5s6

s7 s7 s7 s7 s7 s7 s7

s8 s8 s8
s9s10 s10

s8

s11 s11

s1s2

s14

s3

s14

s1 s1 s1 s2

s3 s3 s3

s4 s4

s13

SW2 SW2

s11 SW2SW2 s5 s5
s6

 
 

PHÂN LOẠI CÁC Ô SÀN: 

- Trên mặt bằng kết cấu tầng điển hình với những ô sàn có kích thước và sơ đồ liên kết giống nhau  

ta đặt ra một ký hiệu.Dựa vào các số liệu  câc ô sàn được chia  thành 2 loại chính: 

     +Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
1

2

l

l
  2:Ô sàn làm việc theo 2 phương (Bản kê 4 cạnh). 

     +Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
1

2

l

l
 > 2 Ô sàn làm việc theo 1 phương (Thuộc loại bản kê bốn cạnh 

nhưng ta bỏ qua sự làm việc theo phương cạnh dài,ta tính bản uốn theo một phương). 

- Chiều dày bản sàn được chọn sơ bộ hb = 12cm. 

Bảng kích thước các ô sàn ( Bảng 2) 
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STT Tên ô sàn L2(m) L1(m) L2/L1 Loại sàn Số lượng ô 

1 Ô1 4,5 3,7 1.22 Bản kê 4 cạnh 10 

   2 Ô2 4,5 3,2 1,41 Bản kê 4 cạnh  4 

3 Ô3 4,5 2,3 1,95 Bản kê 4 cạnh 12 

4 Ô4 4,5 3,2 1,41 Bản kê 4 cạnh 6 

5 Ô5 4,5 2,8 1,61 Bản kê 4 cạnh 4 

6 Ô6 2,8 2 1,4 Bản kê 4 cạnh  2 

7 Ô7 4,5 2,5 1,8 Bản kê 4 cạnh 8 

8 Ô8 4,5 3,5 1,29 Bản kê 4 cạnh 4 

9 Ô9 3,5 2.25 1,75 Bản kê 4 cạnh 2 

10 Ô10 3,5 2,25 1,75 Bản kê 4 cạnh 2 

11 Ô11 2,3 1,3 1.77 Bản kê 4 cạnh 4 

12 Ô12 2,3 2,1 1,1 Bản kê 4 cạnh 2 

13 Ô13 3,7    3,5 1,06 Bản kê 4 cạnh 1 

14 Ô14 4,5 1,5 3 Bản loại dầm 6 

15 Ô SW1 2,8 2,5 1,12 Bản kê 4 cạnh 2 

16 Ô SW2 3,2 2,3 1,4 Bản kê 4 cạnh 4 

 

3.1. Lý thuyết tinh toán 

3.1.1.Tính toán các ô sàn làm việc hai phương 

- Tuy các ô sàn đều làm việc theo hai phương nhưng phương pháp tính toán cho mỗi loại ô là khác 

nhau..Vì hệ dầm sàn được đổ toàn khối do đó ta coi các ô sàn liên kết ngàm 4 cạnh. 

*. Tính toán của sàn theo sơ đồ khớp dẻo: 

      Ô bản cần tính theo sơ đồ khớp dẻo: bản được xem như gồm các miếng cứng nối lại với nhau bằng 

các khớp dẻo.Mô men tại các khớp dẻo phụ thuộc vào diện tích cốt thép cắt qua. 

   Đường nứt hay nói cách khác mô men phụ thuộc vào cách cấu tạo cốt thép. 

    Tính toán bản bằng phương pháp động học:Công khả dĩ của ngoại lực bằng công khả dĩ của nội lực. 

+ Để tính toán ta xét 1 ô bản bất kì trích ra từ các ô bản liên tục,gọi các cạnh bản là A1,B1,A2,B2 

+ Gọi mômen âm tác dụng phân bố trên các cạnh đó là MA1,MA2,MB1,MB2 

+ ở vùng giữa của ô bản có mô men  dương theo 2 phương là M1,M2 

L
1

L2

 
+ Mô men dương lớn nhất ở khoảng giữa ô bản,càng gần gối tựa mômen dương càng     

 giảm theo cả 2 phương.Nhưng để đỡ phức tạp trong thi công ta bố trí thép đều theo 

 cả 2 phương. 

Khi cốt thép trong mỗi phương được bố trí đều nhau,dùng phương trình cân bằng mômen.Trong mỗi 

phương trình có sáu thành phần mômen: 
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12

)
1

lt
2

.(3lt
1

qb.lt2

 = ( 2M 1  + MA1 + MB1 ). lt 2  + ( 2M 2  + MA2 + MB2 ). lt1      ( 1 ) 

Lấy M 1  làm ẩn số chính và đặt : 

1

2

M

M
 ;              A 1  = 

1

1

M

M A
            A

2
 = 

1

2

M

M A
 

B 1  = 
1

1

M

M B ;          B 2  = 
1

2

M

M B  

   lt1,lt2:nhịp tính toán của ô bản lấy đến mép dầm (ở gối tựa liên kết cứng với dầm ) 

3.1.2.Tính toán các ô sàn làm việc một phương 

Tính theo sơ đồ loại bản dầm làm việc 1 phương theo cạnh ngắn. 

Cắt dải bề rộng 1m vuông góc với phương cạnh dài 

M

MA

B

MG

 

Mômen lớn nhất tại ngàm   :  MA=MB = ql
2
/16 

Mômen giữa nhịp                :  MG =  ql
2
/24 

 

3.2. Tính toán ô sàn S1 

3.2.1. Số liệu tính toán 

Ô sàn S1 có kích thước 3.7x 4.5 m 

 

    +Tĩnh tải sàn phân bố đều là : g= 434 kG/m
2 

+Hoạt tải sàn phân bố đều là : p=240 kG/m
2
 

Tổng tĩnh tải và hoạt tải phân bố trên bản : q = 434+240=674 (kG/m
2
) 

 +  Lt1= 3.7 - 0.22=3.48 m 

 +  Lt2= 4.5 - 0.25=4.25 m 

Tỷ số :   

1t
l

2t
l

 = 
4.25

3.48
 = 1.22 < 2 
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Vậy ta tính theo sơ đồ bản kê 4 cạnh ngàm. 

Tính:       r = 
1

2

lt

lt
 =  

4.25

3.48
 = 1,22 

Tra bảng 6- 2 sách Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối  

= 0,75 ;               A 1  = B 1  = 1.1          A 2  = B 2  = 0.9 

Thay vào công thức ta có : 

( 2M 1  + MA1 + MB1 ). lt 2  + ( 2M 2  + MA2 + MB2 ). lt1       

  = M1.{(2* 1 +1.1 +1.1 )*4.25 + (2.0,75 + 0,9 + 0,9 )*3.48} = 29.33  M1 

Do đó thay vào phương trình ban đầu : 
2

1 2 1
1

. .(3 )
29.33

12

b t t tq l l l
M  

2

1

674*3.48 .(3*4.25 3.48)
29.33

12
M  

                                         

            6305.46 = 29.33M1 

Do đó suy ra     : M1 = 215 (kgm) 

 Vậy  

         M2 = . M1 = 0,75 *215 = 161.3 (kgm) 

         MA1 = MB1 = A1. M1 = 1,1*215 = 236.5 (kgm) 

         MA2 = MB2 = A2. M1 = 0,9*215 = 193.5 (kgm) 

 

3.2.2 Tính cốt thép 

  Tính theo tiết diện hình chữ nhật với bề rộng b = 1 m. 

+ Tính cốt thép mômen âm  theo phương cạnh dài. 

                       MA2 = MB2 =193.5 (kgm) 

                          h0= 10,5 (cm) 

Tính theo công thức  

193.5*100
0, 012

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,012 0, 994  

 

193.5*100
0.823(cm2)

0,994*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

 

Tính cốt thép mômen âm theo phương cạnh ngắn. 

                       MA1 = MB1 =236.5 (kgm) 

                          h0= 10,5 (cm) 

Tính theo công thức  
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236.5*100
0, 015

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,015 0, 992  

 

236.5*100
1.01(cm2)

0,992*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh ngắn   

                    M1 = 215 (kg.m) 

                   h0 = 10,5(cm) 

 

215*100
0, 013

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,013 0, 987  

215*100
0.92(cm2)

0,987*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  a6 = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

 

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh dài   

                    M2 = 161.3(kg.m) 

                   h0 = 10,5(cm) 

161.3*100
0, 01 0, 3

02 2. . 115.100.10,50
m

M
A

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,01 0, 995  

161.3*100
0.69(cm2)

0,995*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  a6 = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

 

3.3. Tính toán ô sàn hành lang S7 

3.3.1. Số liệu tính toán 

Ô sàn S1 có kích thước 2.5x 4.5 m 
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+Tĩnh tải sàn phân bố đều là : g= 434 kG/m
2 

+Hoạt tải sàn phân bố đều là : p=360 kG/m
2
 

Tổng tĩnh tải và hoạt tải phân bố trên bản : q = 434+360=794 (kG/m
2
) 

+  Lt1= 2.5 - 0.22=2.28 m 

      +  Lt2= 4.5 - 0.25=4.25 m 

Tỷ số :   

1t
l

2t
l

 = 
4.25

2.28
 = 1.86 < 2 

Vậy ta tính theo sơ đồ bản kê 4 cạnh ngàm. 

Tính:       r = 
1

2

lt

lt
 =  

4.25

2.28
 = 1.86 

Tra bảng 6- 2 sách Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối  

= 0,45 ;               A 1  = B 1  = 1         A 2  = B 2  = 0.7 

Thay vào công thức ta có : 

( 2M 1  + MA1 + MB1 ). lt 2  + ( 2M 2  + MA2 + MB2 ). lt1       

  = M1.{(2* 1 +1 +0.7 )*4.25 + (2.0,45 + 0,7 + 0,7 )*2.28} = 20.97  M1 

Do đó thay vào phương trình ban đầu : 
2

1 2 1
1

. .(3 )
20.97

12

b t t tq l l l
M  

2

1

794*2.28 .(3*4.25 2.28)
20.97

12
M  

                                         

            3601.27 = 20.97M1 

Do đó suy ra     : M1 = 171.7 (kgm) 

 Vậy  

         M2 = . M1 = 0,45 *171.7  = 77.3 (kgm) 

         MA1 = MB1 = A1. M1 = 1*171.7  = 171.7(kgm) 

         MA2 = MB2 = A2. M1 = 0,7*171.7  = 120.2 (kgm) 

3.3.2 Tính cốt thép 

  Tính theo tiết diện hình chữ nhật với bề rộng b = 1 m. 

+ Tính cốt thép mômen âm  theo phương cạnh dài. 

                       MA2 = MB2 =120.2 (kgm) 

                          h0= 10,5 (cm) 

Tính theo công thức  

120.2*100
0, 0075

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
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0, 5. 1 1 2.0,0075 0, 996  

 

120.2*100
0.51(cm2)

0,996*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

 

Tính cốt thép mômen âm theo phương cạnh ngắn. 

                              MA1 = MB1 = 171.7 (kgm) 

                               h0 = 8,5 (cm) 

171.7*100
0, 01

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,01 0, 994  

 

171.7*100
0.731(cm2)

0,994*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh ngắn   

                    M2 = 171.7(kg.m) 

                    h0 = 10,5(cm) 

             

171.7*100
0, 01

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,01 0, 994  

 

171.7*100
0.731(cm2)

0,994*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

     

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh dài   

                  M2 = 77.3(kg.m) 

                   h0 = 10,5(cm) 

 

77.3*100
0, 005

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,005 0, 997  



Tòa nhà chung cư Vĩnh Tân – TP.Vinh – Nghệ An 

 

                                                          - 41 -    

Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

 

77.3*100
0.33(cm2)

0,997*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  6 a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2
 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

3.4. Tính toán ô sàn vệ sinh SW2 

3.4.1. Số liệu tính toán 

Ô sàn S1 có kích thước 2.3x 3.2 m 

 

    +Tĩnh tải sàn phân bố đều là : g= 467 kG/m
2 

+Hoạt tải sàn phân bố đều là : p=240 kG/m
2
(lấy giá trị hoạt tải của ô sàn phòng làm việc) 

Tổng tĩnh tải và hoạt tải phân bố trên bản : q = 467+240=707 (kG/m
2
) 

+  Lt1= 2.3 - 0.22=2.08 m 

      +  Lt2= 3.2 - 0.25=2.95 m 

Tỷ số :   

1t
l

2t
l

 = 
2.95

2.08
 = 1.42 < 2 

Vậy ta tính theo sơ đồ bản kê 4 cạnh ngàm. 

Tính:       

1t
l

2t
l

 = 
2.95

2.08
 = 1.42 

Tra bảng 6- 2 sách Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối  

= 0,8 ;               A 1  = B 1  = 1.1         A 2  = B 2  = 0.9 

Thay vào công thức ta có : 

( 2M 1  + MA1 + MB1 ). lt 2  + ( 2M 2  + MA2 + MB2 ). lt1       

  = M1.{(2* 1 +1.1 +1.1 )*2.95 + (2.0,8 + 0,9 + 0,9 )*2.08} = 19.46  M1 

Do đó thay vào phương trình ban đầu : 
2

1 2 1
1

. .(3 )
19.46

12

b t t tq l l l
M  

2

1

707*2.08 .(3*2.95 2.08)
19.46

12
M  

                                         

            1725.7 = 19.46M1 

Do đó suy ra     : M1 = 88.7 (kgm) 

 Vậy  

         M2 = . M1 = 0,8 *88.7  = 71 (kgm) 
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         MA1 = MB1 = A1. M1 = 1,1*88.7  = 97.6 (kgm) 

         MA2 = MB2 = A2. M1 = 0,9*88.7  = 79.8 (kgm) 

 

3.4.2 Tính cốt thép 

  Tính theo tiết diện hình chữ nhật với bề rộng b = 1 m. 

+ Tính cốt thép mômen âm  theo phương cạnh dài. 

                       MA2 = MB2 =79.8 (kgm) 

                          h0= 10,5 (cm) 

Tính theo công thức  

79,8*100
0, 005

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,005 0, 995  

79.8*100
0.34(cm2)

0,995*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Do sA quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theo cấu tạo 6a200 sA =1,41cm
2
 

 

+ Tính cốt thép mômen âm theo phương cạnh ngắn. 

                              MA1 = MB1 = 97,6 (kgm) 

                               h0 = 10,5 (cm) 

97,6*100
0, 006

2 2. . 115.100.10,50

 0.3m pl

M

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,006 0, 996  

97,6*100
0.42(cm2)

0,996*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Vậy chọn  6a = 200cm ;có Fa = 1.41 cm
2 

1,41
% 100 100 0,13% 0, 05%

min100.10,50

As

bh  

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh ngắn  

      M1 = 88.7(kg.m) 

                    h0 = 10,5(cm) 

88,7*100
0, 0055 0, 3

02 2. . 115.100.10,50
m

M
A

R b hb
 

0, 5. 1 1 2.0,0055 0, 997  

88.7*100
0.38(cm2)

0,997*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Do sA quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theo cấu tạo 6a200 sA =1,41cm
2
 

+ Tính cốt thép mômen dương theo phương cạnh dài  

                    M2 = 71(kg.m) 

                   h0 = 10,5(cm) 

71*100
0, 0044 0, 3

02 2. . 115.100.10,50
m

M
A

R b hb
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0, 5. 1 1 2.0,0044 0, 997  

71*100
0.3(cm2)

0,997*2250*10,5. . 0

M
A

s
R hs

 

Do sA quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theo cấu tạo 6a200 sA =1,41cm
2
 

 

3.5. Tính toán ô sàn ban công S14 

3.5.1. Số liệu tính toán 

Ô sàn S1 có kích thước 1.8x 4.5 m 

     l 1t  = 1.8 – 0.22 = 1.580 m 

     l 2t  = 4.5 - 0,25  = 4.25 m 

Tỷ số :   

1t
l

2t
l

 = 
1.58

4.25
 = 2.69 > 2 

Vậy ta tính theo sơ đồ loại bản dầm làm việc 1 phương theo cạnh ngắn.  

M

MA

B

MG

 

Mômen lớn nhất tại ngàm   :  MA=MB = ql
2
/16=(434+240) * 1.58

2 
/16=140.21 KG.m 

Mômen giữa nhịp                :  MG =  ql
2
/24=(434+240) * 1.58

2 
/24=70.11 KGm 

 

*Tính cốt thép 

Tính cho 1m dải bản b=12cm. 

+Với mômen dương M1=70.11 kg.m , tính toán tương tự ta có: 

            
2 2

70.11.100
0,0044

. . 115.100.10,5
m

b o

M

R b h
 

 0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,0044) 0,997A  

 270,11.100
0,3

. . 2250.0,997.10,5
s

s o

M
A cm

R h
 

Do sA quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theo cấu tạo 6a200 sA =1,41cm
2
 

+Với mômen âm MA=MB=140.21 kg.m , tính toán tương tự ta có: 

 
2 2

140,21.100
0,0088

. . 115.100.10,5
m

b o

M

R b h
 

 0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,0088) 0,995A  

 2140,21.100
0.6

. . 2250.0,995.8,5
s

s o

M
A cm

R h
 

+Chọn thép  6a200 cho cả nhịp và gối có As=1.41 cm
2
  

  Hàm lượng thép 
1,41

% 100 100 0,13% 0, 05%
min100.10,50

As

bh  

+Thép cấu tạo đặt : 6a200. 
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CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN DẦM 

4.1. Cơ sở tính toán. 

 Tính toán với tiết diện chịu mômen âm:  

Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bêtông B20 có Rb= 11.5MPa. Cốt thép CII có Rs=280MPa.  

Vì cánh nằm trong vùng kéo, Bêtông không được tính cho chịu kéo nên về mặt cường độ ta chỉ tính 

toán với tiết diện chữ nhật có tiết diện bxh: 

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính được h0 = h – a. 

Tính R=0,65 

 

(1 0.5 )R R R  

Tính giá trị:   αm = 
2

0. .b

M

R b h
. 

- Nếu   R thì tra hệ số  theo phụ lục hoặc tính toán:  

                           = 0,5.(1+ 1 2. m )                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:  As =
0.

M

Rs h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  
0

% .100%
.

sA

b h
 (%) 

      min= 0,15%< %< max= 0.Rb/Rs= 0,58 x14.5/280= 3 % 

Nếu < min thì giảm kích thước tiết diện rồi tính lại.  

Nếu > max  thì tăng kích thước tiết diện rồi tính lại.  

Nếu   R thì nên tăng kích thước tiết diện để tính lại. Nếu không tăng kích thước tiết diện thì phải 

đặt cốt thép chịu nén As‟ và tính toán theo tiết diện đặt cốt kép.  

 Tính toán với tiết diện chịu mômen dương:  

Khi tính toán tiết diện chịu mômen dương. Cánh nằm trong vùng nén, do bản sàn đổ liền khối với 

dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với sườn.Diện tích vùng bêtông chịu nén tăng thêm so với tiết 

diện chữ nhật. Vì vậy khi tính toán với mômen dương ta phải tính theo tiết diện chữ T. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: 
' 2f cb b S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó Sc không vượt quá 1/6 nhịp dầm và không được lớn hơn các giá trị sau: 

  

 + Khi có dầm ngang hoặc khi bề dày của cánh hf‟≥0.1h thì Sc không quá nửa khoảng cách thông 

thuỷ giữa hai dầm dọc. 

 + Khi không có dầm ngang, hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng cách giữa 2 dầm dọc, 

và khi hf‟< 0.1h thì Sc ≤6hf‟.  

 + Khi cánh có dạng công xôn (Dầm độc lập): 

            Sc ≤6.h‟f  khi   h‟f >0,1.h . 

            Sc ≤3.h‟f  khi   0.05h<h‟f <0,1.h . 

  Bỏ qua Sc trong tính toán khi h‟f <0,05.h 

             h‟f - Chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản.                                  

b 

As

’ x
 

h
0
 

a
 

h
 

As 

As 

b Sc 

b’f 

Sc 

h
’ f 

h
0
 

a
 

h
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Xác định vị trí trục trung hoà: 

     Mf = Rb.b‟f.h‟f.(h0-0,5.h‟f)             

- Nếu M Mf trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán như đối với tiết diện chữ nhật kích thước 

b‟f.h.  

- Nếu M>Mf trục trung hoà qua sườn, cần tính cốt thép theo trường hợp vùng nén chữ T. 

4.2. Tính toán cấu kiện dầm tầng điển hình 

4.2.1. Tính toán cấu kiện dầm tầng điển hình dầm 6  tầng 1 ( b x h = 250 x 500 ) 

M
t
 = -19.04 Tm = -190.4KNm. 

M
g
 = 10.24 Tm =102.4KNm. 

 M
p
 = -27.82 Tm =-278.2KNm. 

a. Tính thép chịu mômen dương M=102.4KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 100.9KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

 (1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

102.4
0,018

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.018) 0.991                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

102.4
8.02 10 8.02

. 280 1000 0.991 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 20 có AS= 9.4cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

9.4
.100% .100% 0.8%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

b.Tính thép chịu mômen âm trái: 

M
t
 = -19.04 Tm = -190.4KNm. 

Trong trường hợp này cánh của cấu kiện nằm trong vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện  chữ 

nhật 25x50cm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=4cm,  h0=50–4= 46 cm. 

Ta có:  

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm = 
2 2

0

190.4
0,253

. . 11.5 1000 0.25 0.46
R

b

M

R b h
  

   = 0,5.(1+ 1 2. m )= 0.5(1 1 2 0.253) 0.99                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   
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4 2 2

0

190.4
14.91 10 14.91

. 280 1000 0.99 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 25có AS= 14.93cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

14.93
.100% .100% 1.23%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

c.Tính thép chịu mômen âm phải: 

M
p
 = -27.82 Tm =-278.2KNm. 

Trong trường hợp này cánh của cấu kiện nằm trong vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện  chữ 

nhật 25x50cm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=4cm,  h0=50–4= 46 cm. 

Ta có:  

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm = 
2 2

0

278.2
0,29

. . 11.5 1000 0.25 0.46
R

b

M

R b h
  

   = 0,5.(1+ 1 2. m )= 0.5(1 1 2 0.32) 0.925                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

278.2
23.35 10 23.35

. 280 1000 0.925 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 5 25có AS= 24.54cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

24.54
.100% .100% 1.84%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

                 
4.2.2. Tính toán cấu kiện dầm tầng điển hình dầm 7 tầng 1 ( b x h = 250 x 500 ) 

M
t
 = -25.55 Tm = -255.5KNm. 

M
g
 = 10.3 Tm =103KNm. 

 M
p
 = -25.91 Tm =-259.1KNm. 

a. Tính thép chịu mômen dương M=103KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 109KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 
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 αm= 
' 2 3 2

0

103
0,019

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.019) 0.991                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

103
8.07 10 8.07

. 280 1000 0.991 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 20 có AS= 9.4cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

9.4
.100% .100% 0.8%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

b.Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị mômen lớn hơn 

trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trường hợp này cánh của cấu kiện nằm 

trong  

 vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện chữ nhật 25x50cm. M= -259.1KNm.  

Trong trường hợp này cánh của cấu kiện nằm trong vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện  chữ 

nhật 25x50cm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=4cm,  h0=50–4= 46 cm. 

Ta có:  

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm = 
2 2

0

259.1
0,31

. . 11.5 1000 0.25 0.46
R

b

M

R b h
  

   = 0,5.(1+ 1 2. m )= 0.5(1 1 2 0.31) 0.896                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

259.1
22.5 10 22.5

. 280 1000 0.896 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 5 25có AS= 24.54cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

24.54
.100% .100% 1.84%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

 
4.3. Tính toán cấu kiện dầm tầng mái 

4.3.1. Tính toán cấu kiện dầm 78 nhịp AB tầng mái ( b x h = 250 x 500 ) 

M
t
 = -10.52 Tm = -105.2KNm. 

M
g
 = 7.74 Tm =77.4KNm. 

 M
p
 = -12.82 Tm =-128.2KNm. 

a. Tính thép chịu mômen dương M=77.4KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 
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 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 77.8KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

77.4
0,014

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.014) 0.992                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

77.4
6.06 10 6.06

. 280 1000 0.992 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 18 có AS= 7.63cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

7.63
.100% .100% 0.66%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

c.Tính thép chịu mômen âm phải:   

               M
p
 = -10.52 Tm = -105.2KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 109KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

105.2
0,018

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.018) 0.98                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

105.2
8.33 10 8.33

. 280 1000 0.98 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 20 có AS= 9.4cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

9.4
.100% .100% 0.82%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 
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c.Tính thép chịu mômen âm phải:   

               M
p
 = -12.82 Tm = -128.2KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 109KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

128.2
0,024

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.024) 0.971                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

128.2
13.25 10 13.25

. 280 1000 0.971 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 5 20 có AS= 15.7cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

15.7
.100% .100% 1.3%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

 
4.3.2. Tính toán cấu kiện dầm 79 nhịp BC tầng mái ( b x h = 250 x 500 ) 

M
t
 = -12.77 Tm = -127.7KNm. 

M
g
 = 7.44 Tm =74.4KNm. 

 M
p
 = -12.79Tm =-105.1KNm. 

a. Tính thép chịu mômen dương M=77.4KNm. 

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 



Tòa nhà chung cư Vĩnh Tân – TP.Vinh – Nghệ An 

 

                                                          - 50 -    

Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

Ta có M = 77.8KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

77.4
0,014

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.014) 0.992                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

77.4
6.06 10 6.06

. 280 1000 0.992 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 3 18 có AS= 7.63cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

7.63
.100% .100% 0.66%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 

b.Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị mômen lớn hơn 

trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trường hợp này cánh của cấu kiện nằm 

trong vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện 

 chữ nhật 25x50cm.  

                             M= -127.9KNm.  

Kích thước dầm D1: bxh = 25x50 cm. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán: b‟f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100cm  

 hf‟=10cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(4.5–0,25)=2.12m = 212cm. 

Vậy lấy Sc=100cm  b‟f =25+2x100 =225 cm 

Giả thiết  a=4cm   h0=50–4 = 46 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b‟f.h‟f.( h0 - 0,5.h‟f) 

     =11.5x10
3
x2.25x0.1x(0.46-0,5x0.1)=1261 (KNm). 

Ta có M = 109KNm.<Mf = 1261KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật 

bxh=250x500cm. 

(1 0.5 )R R R =0.65(1-0.5x0.65)=0.439 

 αm= 
' 2 3 2

0

127.9
0,024

. . 11.5 10 2.25 0.46
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m )=           

   = 0.5(1 1 2 0.024) 0.971                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

127.9
13.23 10 13.23

. 280 1000 0.971 0.46
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 5 20 có AS= 15.7cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

%=
0

15.7
.100% .100% 1.3%

. 25 46

sA

b h
> min=0,15 % 
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4.4. Tính toán cốt đai cho dầm. (tính toán cốt đai không đặt cốt xiên) 
    Để đơn giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có lực cắt lớn nhất và bố trí tương tự cho các 

dầm còn lại. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong các dầm:  Qmax= 18,94 T. 

Kiểm tra điều kiện : min 0.3b b oQ Q R bh  

2

min 3 0.6 0.9 10 0.25 0.46 8.61b b bt oQ R bh T  

20.3 0.3 11.5 10 0.25 0.46 49.43b oR bh T  

min 0.3b b oQ Q R bh  (Thoả mãn đk tính toán ) 

*) Tính toán qsw  - : 

- Tính 2 2 22 2 0.9 10 0.25 0.46 16.28b bt oM R bh Tm  

- Tính 
1 1 0.5 3.3 0.5 0.4 3.1cC l b m  

          có 2

3

2
0.46 1.53

0.6

b
i o

b

C h m  

chọn C1= min ( 1.53; 3.1 m) = 1.53 m 

1

1

12.28
8.68

1.53

b
b

M
Q T

C
 

:
1

0

12,28
8,68 27,01

0,67

b
b

M
Q

h
 

: 1 8,68
14,47

0,6 0,6

bQ
     

:
1

0

b
b

M
Q

h
> Qmax= 18,94 T.> 1

0,6

bQ
 

2 2

1
w

( ) (18,22 8.68)
13,2 /

12.28

b
s

b

Q Q
q T m

M
 

Chọn cốt đai 6, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2 28.3= 56.6mm
2
 

Khoảng cách giữa các cốt đai : 

- tính theo tính toán : 
4

w w

w

225 56.6 10
0.1369 136.9

13.2

s s
tt

s

R A
S m mm

q
 

- theo cấu tạo : với dầm h = 500 mm > 450mm 

 Sct  min (h/3 ;500 mm) = (500/3; 500 ) = 166.6 mm 

Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai  
3 2 2

4 0
ax

ax

1.5 0.9 10 0.25 0.46
0.71 710

18,22

b bt
m

m

R bh
S m mm

Q
 

Vậy khoảng cách giữa các cốt đai  

  S = min(Stt ;Sct ;Smax ) = 136.9 mm. chọn s = 150 mm 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai như sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 6 S150mm. 

+ Phần còn lại dùng 6 S200mm. 
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CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN CỘT 
5.1. Số liệu đầu vào 

    Bê tông cấp độ bền B20: Rb =  11,5MPa, Rbt = 0,9 MPa. 

Cột đổ bêtông theo phương đứng, yêu cầu mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

R=0,65 

5.2 Lý thuyết tính toán 

5.2.1 Số liệu tính toán.  

Kích thước tiết diện cột là bxh, chiều dài tính toán l0= l ( - hệ số phụ thuộc vào liên kết của cấu 

kiện) . Tính toán dùng cặp nội lực M,N  trong đó:  M=Max{|Mmax|, |Mmin|} và N= Ntu. 

Từ cấp bêtông và nhóm cốt thép tra các số liệu Eb, Rb, Rs, Rsc, Es.(chú ý đến hệ số làm việc của cấu 

kiện ) Ta tra được giá trị R. Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ a, a‟ để tính h0 = h-a , Za= h0-a‟- xác định 

độ lệch tâm ngẫu nhiên Ea. Tính e1=M/N. và e0 .  

                           Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh:    e0= max{e1, ea}. 

                            Với cấu kiện của kết cấu tĩnh định:   e0= e1+ ea. 

             Trong đó : ea ≥ 
1 1

;
600 30

l h   

    5.2.2.Tính toán cốt thép chịu lực: 

Xét ảnh hưởng của uốn dọc: Khi l0/h≤8 lấy =1. Khi l0/h>8 cần xác định lực dọc tới hạn Ncr để 

tính . 

                                       
1

1
cr

N

N

 

 Với cấu kiện bêtông cốt thép, theo tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356-2005:   
                                       

2

0

6.4 b

cr s

l

E SI
N I

l

     

       Trong đó: l0 – Chiều dài tính toán của cấu kiện 

                     Eb – Môdun đàn hồi của bêtông. 

                     I  – Mômen quán tính của tiết diện lấy đối với trục qua trọng tâm và vuông góc với mặt 

phẳng uốn. 

                    Is – Mômen quán tính của diện tích tiết diện cốt thép dọc chịu lực lấy với trục đã nêu. 

                    = Eb/Es  với Es – Môdun đàn hồi của cốt thép. 

                    S- Hệ số kể đến độ lệch tâm.   

                                      
0.11

0.1

0.1 e

p

S        

                                       e   - lấy theo quy định sau: e  = max{e0/h; min}. 

                                      min= 0.5-0.01
0l

h
- 0.01Rb. 
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                               p - Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt thép căng ứng lực trước.  

                                     Với bêtông thường thì lấy p=1. 

           l≥1- Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng dài hạn. 

                                
.

1 1
.

dh dh

l

M N y

M N y
 

                                      y- khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến mép chịu kéo.  

                                         Với tiết diện chử nhật: y= 0.5h. 

                                      - hệ số phụ thuộc vào loại bêtông. 

                                          Với bêtông nặng =1. 

  Cần giả thiết cốt thép để tính Is. Thông thường giả thiết tỉ lệ cốt thép t.trong đó: 

0≤ t ≤ max . (Để đảm bảo sự làm việc chung giữa thép và bêtông thường lấy: max=6%). 

 Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép phần chịu kéo đến lực dọc là: e = e0 - a + h/2. 

   Công thức tính toán  Ncr   trên đã kể đến nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưng việc tính toán khá phức 

tạp , có thể tính toán theo công thức thực nghiệm đơn giản hơn do Gs. Nguyễn Đình Cống đề xuất:  

                           2

0

2.5 b

cr

E I
N

l
      

              Trong đó:  - Hệ số kể đến độ lệch tâm :    

                                     
0

0

0.2 1.05

1.5

e h

e h
  

 - Xác định sơ bộ chiều cao vùng nén x 1:                  

  Khi dùng cốt thép có Rs = Rsc.  

 Giả thiết điều kiện 2a‟≤x≤ R h0   được thoả mãn. Đặt x=x1

b

N

R b
. 

-Các trường hợp tính toán: 

             + Trường hợp 1: Khi 2a‟≤x≤ R h0  đúng với giả thiết, ta tính được: 

                                                   

0

' 2
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

            + Trường hợp 2: Khi x1 <2a‟, giả thiết trên không đúng, không thể dùng x1, 

            Ta tính được: 

                                           

'
a

s

s a s a

N e ZNe
A

R Z R Z
  

   + Trường hợp 3:  x1 > R h0.  giả thiết trên không đúng, có trường hợp nén lệch tâm bé. Tính lại x 

và rút ra công thức tính As. 

-Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

    Đặt    t %= 
100 st

b

A

A
   với Ast = As+As‟. Ab = bh0. 

      Hạn chế tỷ lệ cốt thép :  0.1 %  0≤ t ≤ max =6 %. 
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-Tính toán cốt thép dọc cấu tạo: 

     Với cấu kiện nén lệch tâm, khi h>500mm, cốt thép đặt tập trung theo cạnh b thì phải đặt cốt dọc cấu 

tạo để chịu ứng suất bêtông sinh ra do co ngót, do nhiệt độ thay đổi và cũng giữ ổn định cho nhánh cốt 

đai quá dài. Cốt thép cấu tạo không tham gia tính toán khả năng chịu lực, có đường kính  ≥12. có 

khoảng cách theo phương cạnh h S0 ≤ 500mm. 

-Tính toán cốt thép ngang: 

   Trong khung buộc, cốt thép ngang là những cốt đai. Chúng có tác dụng giữ vị trí cốt thép dọc khi thi 

công. Giữ ổn định cốt thép dọc chịu nén. Trong trường hợp khi cấu kiện chịu cắt lớn thì cốt đai tham gia 

chịu cắt. 

Đường kính cốt đai: đ≥1/4 max và 5mm. 

Khoảng cách đai:    :ađ≤ k min và a0. 

Khi Rsc ≤ 400 MPa, lấy k= 15 và a0= 500mm; 

Khi Rsc > 400 MPa, lấy k= 12 và a0= 400mm; 

Nếu tỷ lệ cốt thép dọc ‟> 1.5% cũng như khi toàn bộ tiết diện chịu nén mà t>3% thì k=10 và a0= 

300mm. 

Trong đoạn nối chồng thép dọc, khoảng cách ađ ≤ 10 . 

7 : 

   Cột sẽ được tính toán cho 3 cặp nội lực nguy hiểm nói trên. Sau đó, chọn thép và bố trí theo diện tích 

thép tính toán lớn nhất. 

   Đối với mỗi 3 tầng thay đổi tiết diện cốt thép cho cột. Như vậy ta sẽ tính thép cho cột tầng 1 và bố trí 

thép tương tự cho các tầng 2,3. Tính thép cho tầng 4 bố trí thép cho các tầng 5 và 6. Tính thép cho tầng 

7 bố trí thép cho các tầng 8 và tính thép cho tầng 9. 

  Đối với khung phẳng đối xứng, tiết diện cột các trục là giống nhau, kết quả nội lực các trục gần giống 

nhau nên ta chỉ cần tính toán thép cho một trục giữa,  một trục biên, các trục còn lại được lấy thép tương 

tự. 

   Nhận xét: Trong nhà cao tầng lực dọc tại chân cột thường rất lớn so với mômen (lệch tâm bé), do đó 

ta ưu tiên cặp nội lực tính toán có N lớn. Tại đỉnh cột thường xảy ra trường hợp lệch tâm lớn nên ta ưu 

tiên các cặp có M lớn. Ta tính toán với cả 3 cặp nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 cặp đó. 

  Ở đây ta tính toán cho 1cặp, các cặp cọn lại được tính toán tương tự và được thể hiện trong bảng Excel 

của phần phụ lục. 

    Việc tính toán cốt thép cột được tiến hành tương tự nhau nên để tiện cho việc theo dõi, ở đây, chúng 

ta cũng tiến hành tính toán theo dạng bảng. Sau đây là ví dụ tính toán cốt thép cho một phần tử cột. 

  5.3.1. Cột 1 (Cột biên) trục 7 Tầng 1 

* sô liệu tính toán 

    Tiết diện cột b h= 300  500 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 500-40= 460mm, Za= h0-a‟ =460-40= 420mm.  

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 4400/600 = 7.33mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 500/30 = 16.6mm. 

    Ta lấy ea = 17mm. 

Chiều dài hình học l = 4400 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 4400x0.7 = 3080 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 3080

6.16 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1.     

Tính toán cốt thép cột 1 (Cột biên) tầng 1 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ 

đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -10.68 -179.6 0.06 

2 -10.26 -190.5 0.054 

3 -10.14 -201.86 0.051 

 

Cặp 1 : Momen Mmax ,lệch tâm  emax     

Cặp 2 : M, N lớn 

Cặp 3 : Lực dọc Nmax 

 * Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1  

               M = -10.68 Tm=-106.8KNm, 

               N= -179.6T = -1796KN 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

106.8
0.06 60 .

1796
e m mm  

 Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 60mm. 

 e = e0 – a + h/2 = 60 -40+250 = 270 mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

1796
0.487 487 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  Rh0< 1x  nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

17960
0.89

115 30 46b

N
n

R b h
 

0

27
0.58

45

e

h
 

0

42
0.91

46

a
a

Z

h
 

x 41.16cm 

0' 2
0.5 179600 27 115 30 41.16 46 0.5 41.16

10.54
2800 42

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

 * Tính toán cho cặp 2 

                          M = -10.26Tm=-102.6KNm, 

                          N= -190.5T=-1905KN 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

102.6
0,054 54 .

1905
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 53mm. 

e = e0 – a + h/2 = 54 + 250 – 40 = 264mm. 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

1905
0.532 532 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

19050
1.08

115 30 46b

N
n

R b h
 

0

25.4
0.56

45

e

h
 

0

42
0.91

46

a
a

Z

h
 

x 46.25cm 

0' 2
0.5 190500 26.4 115 30 46.25 46 0.5 46.25

11.73
2800 42

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
  

  * Tính toán cho cặp  

                          M = -10.14Tm=-101.4KNm, 

                          N= -201.86T=-201.86KN 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

101.4
0,051 51 .

2018.6
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 51mm. 

e = e0 – a + h/2 = 51 + 250 – 40 = 261mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2018.6
0.565 565 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 450=299mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

201860
1.3

115 30 46b

N
n

R b h
 

0

25.1
0.56

45

e

h
 

0

42
0.91

46

a
a

Z

h
 

x 48.16cm 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

0' 2
0.5 201860 26.1 115 30 48.16 46 0.5 48.16

13.83
2800 42

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

: 

0 308
26.7

0.288 40

l

r
 

min35 0,1%
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

     t = 

'

0
0

0

13.83
100% 100% 1.09 0,1%

. 30 46

s sA A

b h
 

1 tầng theo 
' 213.83s sA A cm   

Chọn: 3 25 có sA  = 14.72 cm
2

 

5.3.2 Tính toán và bố trí cốt thép cột 2 (cột giữa) trục 7 Tầng 1:  

  * sô liệu tính toán 

    Tiết diện cột b h= 400  600 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 600-40= 560mm, Za= h0-a‟ =560-40= 520mm.  

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 4400/600 = 7.33mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 600/30 = 20mm. 

    Ta lấy ea = 20mm. 

Chiều dài hình học l = 4400 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 4400x0.7 = 3080 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 3080

5.13 8.
600

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1.     

   Tính toán cốt thép cột 2 (Cột giữa) tầng 1 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ 

đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 25.19 -286.29 0.091 

2 -24.1 -291.47 0.083 

3 -23.43 -317.25 0.074 

Cặp 1 : Momen Mmax ,lệch tâm  emax     

Cặp 2 : M, N lớn 

Cặp 3 : Lực dọc Nmax 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

  * Tính toán cho cặp 1: 

                        M = 25.19 Tm=251.9KNm. 

                        N= -286.29T=-2862.9KN. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

251.9
0.091 91 .

2862.9
e m mm  

e = e0 – a + h/2 = 91 + 300 – 40 = 351mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2862.9
0.572 572 .

11.5 10 0.4b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 560=364mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

286290
1.13

115 40 56b

N
n

R b h
 

0

35.1
0.63

56

e

h
 

0

52
0.93

56

a
a

Z

h
 

x 49.26cm 

0' 2
0.5 286290 35.1 115 40 49.26 56 0.5 49.26

20.19
2800 52

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

  * Tính toán cho cặp 2 

                                    M = -24.1Tm=-241KNm,  

                                    N= -291.47T=-2914.7KN.. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

241
0,083 83 .

2914.7
e m mm  

    kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 102mm. 

e = e0 – a + h/2 = 83+ 300 – 40 = 343mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2914.7
0.61 610 .

11.5 10 0.4b

N
x m mm

R b
       

                 Rh0= 0.65x 550=364mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

290870
1.14

115 40 56b

N
n

R b h
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

0

34.3
0.62

56

e

h
 

0

52
0.93

56

a
a

Z

h
 

x 53.07cm 

0' 2
0.5 291470 34.3 115 40 53.07 56 0.5 53.07

19.26
2800 52

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

* Tính toán cho cặp 3 

                                    M = -23.43Tm=-234.3KNm,  

                                    N= -317.25T=-3172.5KN.. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

234.3
0,074 74 .

3172.5
e m mm  

    kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 102mm. 

e = e0 – a + h/2 = 74+ 300 – 40 = 334mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3172.5
0.68 680 .

11.5 10 0.4b

N
x m mm

R b
       

                 Rh0= 0.65x 550=364mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

317250
1.23

115 40 56b

N
n

R b h
 

0

33.4
0.61

56

e

h
 

0

52
0.93

56

a
a

Z

h
 

x 59.27cm 

0' 2
0.5 317250 33.4 115 40 59.27 56 0.5 59.27

23.41
2800 52

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

: 

0 308
28.6

0.288 40

l

r
 

min35 0,1%
 

. 

0

23.41
100% 100% 1,1% 0,1%

40 56

sA x

bh x
 

1 theo 
' 223.41s sA A cm

 
Chọn: Chọn: 5 25  có As = 24.54 cm

2
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

    Vậy chọn thép cho cột 2 tầng 1 là : 5 25  As = As‟=24.54 cm
2 

 

5.3.3. Cột 28 (Cột biên) trục 7 Tầng 4 

* sô liệu tính toán 

    Tiết diện cột b h= 300  450 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 450-40= 410mm, Za= h0-a‟ =410-40= 370mm. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 450/30 = 15 mm. 

    Ta lấy ea = 15mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

5.6 8.
450

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

Tính toán cốt thép cột 10 (Cột biên) tầng 4 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 

3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -8.56 -112.22 0.076 

2 -5.19 -120.26 0.048 

3 -8.95 -127 0.073 

 

Cặp 1 : lệch tâm  emax     

Cặp 2 : M, N lớn 

Cặp 3 : Lực dọc Nmax, Momen Mmax 

* Tính toán cho cặp 1 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -8.56Tm=-85.6KNm,  

                                          N= -112.22 T=-1122.2KN  

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

85.6
0.076 76 .

1122.2
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 76mm. 

e = e0 – a + h/2 = 76 + 225 – 40 = 261mm. 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

1122.2
0.298 298 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 410=266.5mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

112220
0.79

115 30 40b

N
n

R b h
 

0

26.1
0.63

41

e

h
 

0

37
0.9

41

a
a

Z

h
 

x 22.36cm 

0' 2
0.5 112220 26.1 115 30 22.36 41 0.5 22.36

8.07
2800 37

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
* Tính 

toán cho cặp 3 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -8.95Tm=89.5KNm,  

                                          N= -127 T=-12700KN  

-Độ lệch tâm: 

    Ta có 1

89.5
0.073 73 .

1270
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 73mm. 

e = e0 – a + h/2 = 73 + 225 – 40 = 258mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

1270
0.302 302 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 410=266.5mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

127000
0.91

115 30 41b

N
n

R b h
 

0

25.8
0.62

41

e

h
 

0

37
0.9

41

a
a

Z

h
 

x 23.14cm 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

0' 2
0.5 127540 25.8 115 30 23.14 41 0.5 23.14

9.08
2800 37

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z

: 

0 308
29.8

0.288 30

l

r
 

min35 0,1%
 

 

. 

0

9.08
100% 100% 0,74% 0,1%

30 41

sA

bh x
 

1 theo 
' 29.08s sA A cm

 
Chọn: Chọn: 3 22  có As = 11.4 cm

2
 

    Vậy chọn thép cho cột 28  tầng 4 là :  3 22  As = As‟=11.4 cm
2 

 

5.3.4. Tính toán và bố trí cốt thép cột 29 (cột giữa) trục 7 tầng 4 :  

Tiết diện cột h b= 600  300 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 600-40= 560mm, Za= h0-a‟ =560-40= 520mm 

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 600/30 = 20 mm. 

    Ta lấy ea = 20mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

5.04 8.
600

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

Tính toán cốt thép cột 29 (Cột giữa) tầng 4 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 

3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

1 -10.13 -202.47 

2 12.3 -198.99 

3 -9.11 -219.22 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

* Tính toán cho cặp 1 

                      M = -10.13Tm=-101.3KNm,  

                      N= -202.47T=-202.47KN. 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

101.3
0.075 75 .

2024.7
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 75mm. 

e = e0 – a + h/2 = 75 + 300 – 40 = 345mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2024.7
0.363 363 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
 

với 
0

180720
0.87

115 30 56b

N
n

R b h
 

0

28.5
0.61

56

e

h
 

0

52
0.89

56

a
a

Z

h
 

x 30.78cm 

0' 2
0.5 202470 33.5 115 30 29.48 56 0.5 29.48

17.76
2800 52

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
   

* Tính toán cho cặp 3 

                             M = -9.11Tm=-91.1KNm,  

                              N= -219.22T=-2192.2KN. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

91.1
0,074 74 .

2192.2
e m mm  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 74mm. 

e = e0 – a + h/2 = 74+ 300 – 40 = 334mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2192.2
0.394 394 .

11.5 10 0.4b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  Rh0<x1 nén lệch tâm bé. 

Tính x theo công thức sau: 

01 2 0.48

1 2 0.48

R a R

R a

n n h
x

n
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

với 
0

200280
0.96

115 40 46b

N
n

R b h
 

0

28.5
0.61

56

e

h
 

0

52
0.89

56

a
a

Z

h
 

x 35,23cm 

0' 2
0.5 219220 33.4 115 30 35.23 56 0.5 35.23

18.24
2800 52

b

s
sc a

N e R b x h x
A cm

R Z
  

 

 : 

0 252
21.88

0.288 40

l

r
 

min35 0,1%  

. 

0

18.24
100% 100% 0.9% 0,1%

40 56

sA

bh
 

+ 1 theo 
' 218.04s sA A cm  

: 5 22  có 219sA cm  

 

5.3.5. Cột 55 (Cột biên)  trục 7 Tầng 7 

Tiết diện cột b h= 300  400 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 400-40= 360mm, Za= h0-a‟ =360-40= 320mm.   

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 400/30 = 13.33 mm 

. Ta lấy ea = 14mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

6.3 8.
400

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1 

Tính toán cốt thép cột 55 tầng 7 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi 

đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 
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Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -6.22 -50.94 0.132 

2 -5.01 -56.72 0.098 

3 -7.27 -58.36 0.135 

*.Tính toán cho cặp 1 

                            M = -6.22Tm=-62.2KNm,  

                             N= -50.94T= -509.4KN  

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

62.2
0.132 132 .

509.4
e m mm . 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 132mm. 

. 

 e = e0 – a + h/2 = 132 + 200 – 40 = 292mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

509.4
0.117 117 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 360=234mm. 

Như vậy:  2a‟ < x1 < Rh0, nén lệch tâm lớn 

  
20

50940.29,2 115.30.11,7 36 0,5.11,7. . ( 0,5 )
6,02

2800 32

b
s

s a

Ne R b x h x
A cm

R Z x
 

* Tính toán cho cặp 3 

                           M = -7.27Tm=-72.7KNm,  

                           N= -58.36T=-583.6KN. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

72.7
0,135 135 .

583.6
e m mm     

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 135mm. 

e = e0 – a + h/2 = 135+ 200 – 40 = 295mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

583.6
0.134 134 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 360=234mm. 

Như vậy:  2a‟ < x1 < Rh0, nén lệch tâm lớn 

  
20

58360.29,5 115.30.13,4 36 0,5.13,4. . ( 0,5 )
8,09

2800 32

b
s

s a

Ne R b x h x
A cm

R Z x
 

 : 

0 252
21.88

0.288 30

l

r
 

min35 0,1%  

. 
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0

8,09
100% 100% 0.77% 0,1%

30 36

sA

bh
 

+ 1 

theo. ' 28,09s sA A cm  

3 20  có 29,42sA cm  

 

5.3.6. Tính toán và bố trí cốt thép cột 56 (cột giữa) trục 7 Tầng 7 :  

Tiết diện cột b h= 300  500 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 50mm, h0= 500-40= 460mm, Za= h0-a‟ =460-40= 420mm 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 400/30 = 13.3mm. 

    Ta lấy ea = 14mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

Tính toán cốt thép cột B tầng 7 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. 

bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -7.29 -83.88 0.096 

2 -8.16 -91.78 0.093 

3 

   

       3.02 

 

-100.88 0.03 

* Tính toán cho cặp 2 

                              M =     8.16Tm=81.6KNm,  

                              N= -91.78T= -917.8KN  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

81.6
0.093 93

917.8
e m mm     

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 93mm. 

e = e0 – a + h/2 = 93 + 250 – 40 = 303mm. 
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Với Rs = Rsc. Tính 1 3

917.8
0.161 161 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  2a‟ < x1 < Rh0, nén lệch tâm lớn 

  
20

91780.30,3 115.30.16,1 46 0,5.16,1. . ( 0,5 )
12,72

2800 42

b
s

s a

Ne R b x h x
A cm

R Z x
* Tính 

toán cho cặp 3 

                           M = 3,02Tm=30.2KNm,  

                          N= 100,88T=1008,8KN. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

30.2
0,031 31 .

1008.8
e m mm  

  

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 441mm. 

e = e0 – a + h/2 = 31+ 250 – 50 = 281mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

1008.8
0.183 183 .

14.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299 mm. 

Như vậy:  2a‟ < x1 < Rh0, nén lệch tâm lớn 

  
20

108800.28,1 115.30.18,3 46 0,5.18,3. . ( 0,5 )
14,21

2800 42

b
s

s a

Ne R b x h x
A cm

R Z x
 

 : 

0 252
21.88

0.288 30

l

r
 

min35 0,1%  

. 

0

14,21
100% 100% 1.02% 0,1%

30 46

sA

bh
 

+ 1 theo. 
' 214,21s sA A cm  

: 5 20  có 215,7sA cm  

 

5.3.5. Cột 73 (Cột biên)  trục 7 Tầng mái 
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Tiết diện cột b h= 300  400 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 40mm, h0= 400-40= 360mm, Za= h0-a‟ =360-40= 320mm.   

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 400/30 = 13.33 mm 

. Ta lấy ea = 14mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

6.3 8.
400

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1 

Tính toán cốt thép cột C2 tầng 7 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi 

đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -4.66 -12.83 0.38 

2 -5.19 -14.65 0.37 

3 -4.52 -14.69 0.33 

*.Tính toán cho cặp 1 

                            M = -4.66Tm=-46.6KNm,  

                             N= -12.83T= -128.3KN  

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

46.6
0.383 383 .

128.3
e m mm . 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 383mm. 

. 

 e = e0 – a + h/2 = 383 + 200 – 40 = 543mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

128.3
0.037 37 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 360=234mm. 

Như vậy:  x1< 2a‟  

  

'
2

12830 54.3 32
3,19

2800 32

a

s

s a s a

N e Z xNe
A cm

R Z R Z x
 

* Tính toán cho cặp 2 

                           M = -5.19Tm=-51.9KNm,  

                           N= -14.65T=-146.5KN. 

-Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

51.9
0,374 374 .

146.5
e m mm     

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 374mm. 

e = e0 – a + h/2 = 374+ 200 – 40 = 53.4mm. 
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Với Rs = Rsc. Tính 1 3

146.5
0.043 43 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 360=234mm. 

Như vậy:  x1< 2a‟  

  

'
2

14650 53.4 32
3,49

2800 32

a

s

s a s a

N e Z xNe
A cm

R Z R Z x
 

 

:   

3 16  có 24,02sA cm  

 

5.3.6. Tính toán và bố trí cốt thép cột 74 (cột giữa) trục 7 Tầng mái :  

Tiết diện cột b h= 300  500 mm.  

 Giả thiết a=a‟= 50mm, h0= 500-40= 460mm, Za= h0-a‟ =460-40= 420mm 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3600/600 = 6mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 400/30 = 13.3mm. 

    Ta lấy ea = 14mm. 

Chiều dài hình học l = 3600 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3600x0.7 = 2520 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2520

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

Tính toán cốt thép cột B tầng 7 theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. 

bộ đôi nội lực đó cụ thể như sau: 

Kí hiệu 
M 

(T.m) 

N 

(T) 

eo1 = M/N 

(m) 

1 -4.5 -20.15 0.283 

2 -2.11 -24.18 0.09 

3 

   

       4.98 

 

-21.94 0.287 

* Tính toán cho cặp 1 

                              M = -4.5Tm=-45KNm,  

                              N= -20.15T= -201.5KN  

 -Độ lệch tâm:  
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    Ta có 1

45
0.283 283

201.5
e m mm     

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 283mm. 

e = e0 – a + h/2 = 283 + 250 – 40 = 49.3mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

201.5
0.058 58 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299mm. 

Như vậy:  x1< 2a‟  

  

'
2

20150 49.3 42
4.25

2800 42

a

s

s a s a

N e Z xNe
A cm

R Z R Z x
 

 * Tính toán cho cặp 3 

                           M = -4,98Tm=-49.8KNm,  

                          N= 21,94T=219,4KN. 

  -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

49.8
0,287 287 .

219.4
e m mm  

     

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 287mm. 

e = e0 – a + h/2 = 287+ 250 – 40 = 49.7mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

219.4
0.063 63 .

11.5 10 0.3b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.65x 460=299 mm. 

Như vậy:  x1< 2a‟  

  

'
2

21940 49.7 42
4.43

2800 42

a

s

s a s a

N e Z xNe
A cm

R Z R Z x
 

 

.  

: 5 16  có 210,05sA cm  

 

5.3.7 Tính cốt đai cột: 

Đường kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 6. 

Cốt thép ngang phải được bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối buộc :   ađ ≤ 

10 = 180mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  
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Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Như vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (600, 15x25) = (600, 375) 

(d: đường kính bé nhất của cốt dọc). 

 Do đó chọn cốt đai 6 a100mm cho đầu và chân cột, 6 a200mm cho giữa cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 
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CHƢƠNG 6: TÍNH TOÁN CẦU THANG 
6.1. Số liệu tính toán 

Bê tông thép sàn B20, có Rb = 11.5 MPa.                               

Thép CI : Rs = 225 MPa  

      Thép CII: Rs = 280 MPa                         
Ta cã s¬ ®å kÕt cÊu thang nh­ sau 

 

   Sơ bộ chọn bề dày bản thang 12 cm, dựa vào chiều cao tầng H=3.6m và chiều dài L=3.4m vế thang ta 

chọn chiều cao bậc thang là h=15mm, rộng bậc thang b=270mm 

- Diện tích dọc 1 bậc thang.       

S =
0,15 0,27

0.02025
2

(m2)  

             

- Chiều dày qui đổi của bậc gạch:                                            

  
0,02025

0,061( )
0,309 0,309

S
h m     

- Chiều dày qui đổi của gạch lát bậc Granite:                                            

  
0,02.(0,15 0.27)

0,026( )
0,309 0,309

S
h m     

- tg  = h/l =  1,8/3,24 = 0,6->  =29
0
05‟  

  cos = 0,874, sin = 0,486 

6.2. Tĩnh tải cầu thang: 

Bảng tĩnh tải cầu thang 
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Cấu tạo các lớp Chiều dày lớp  
Hệ số 

 vượt tải 

TT 

tính toán 

(mm) kG/m
3
 (kG/m

2
) 

Lát gạch Granite 26 2000 1.1 57.2 

Vữa ximăng M75# 15 1800 1.3 35.1 

Bậc gạch 61 1800 1.1 138.6 

Bản BTCT 120 2500 1.1 330 

Vữa trát trần  15 1800 1.3 35.1 

Tổng tĩnh tải thang    582.8 

Bảng tĩnh tải chiếu nghỉ 

Cấu tạo các lớp Chiều dày lớp  Hệ số vượt tải 

TT tính 

toán 

(mm) kG/m
3
 (kG/m

2
) 

Lát gạch Granite 20 2000 1.1 44 

Vữa ximăng M75# 15 1800 1.3 35.1 

Bản BTCT 120 2500 1.1 330 

Vữa trát trần  15 1800 1.3 35.1 

Tổng tĩnh tải chiếu nghỉ    444.2 

6.3. Tính toán bản thang 

 6.3.1. Tải trọng 

Tĩnh tải tính toán: 582.8KG/m2 
 

 + Hoạt tải tính toán: 360   KG/m2 
  

  q = 582.8+ 360 = 942.8KG/m2  

 Tải trọng vuông góc với bản thang là (bỏ qua thành phần song song với bản thang): 

q
tt
=942.8xcos =898x0.874=824.01 (kg/m

2
) 

6.3.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang 

Bản thang theo phương cạnh dài được kê nên dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ,theo phương cạnh ngắn 

được kê nên tường và cốn thang 
Bản thang có kích thước: l1x l2 = 1,2x3,4(m)   

           - Xét tỉ số:  2

1

3,4
2,7 2

1,2

l

l
 

tính theo bản loại dầm, cắt theo hướng cạnh ngắn một dãy có bề rộng b=1(m)  

* Sơđồtính 

1200

 

Mmax =Mgối = 

2 2

2. 824.01 1.2
89.9

11 11

ttq l x
(Kgm) 

* Tính toán cốt thép  

+ Tính thép cho nhịp và gối cạnh ngắn 
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Chọn a = 1.5cm, => ho =  - a = 12 – 1.5 = 10.5 (cm) 

m =
2 2

b 0

8990
0,0056

R 115.100.10,5

M

bh
< pl= 0.3 

0,5. 1 1 2 0,5. 1 1 2 0,056 0,97m x  

 

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

5180
0.39

. . 2250 0.97 10.5
s

s o

M
A

R h x x
(cm

2
). 

Dùng thép 6 có as=0,283cm
2

  

Khoảng cách  :   a=
. 100 0,283

74.5
0.39

s

s

b a x

A
cm t 

 Chọn 6 a200 bố trí cho lớp dưới của bản heo phưong cạnh ngắn.  

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

1.41
.100% .100% 0,17%

b.h 100 8.5

sA

x
> min=0.05% 

+Tính thép cho nhịp và gối cạnh  dài  
Chọn cốt thép cấu tạo  6a200 

6.4. Tính toán bản chiếu nghỉ 

Kíchthước bxl=1500x3200mm 

Nhịp tính toán:  

lt1=l0=1.295-0.22=1.075 m 

lt2=l0=3.2-0.22=2.98 m 

2

1

2.98

1.28

t

t

l
r

l
2.33>2 nên chiếu tới và chiếu tới tính như bản kê 2 cạnh 

6.4.1. Tải trọng 

+ Tĩnh tải tính toán: 444.2 KG/m2 
 

 + Hoạt tải tính toán: 360   KG/m2 
  

  q = 444.2 + 360 = 804.2KG/m2 
 
 

 

6.4.2.Tính toán nội lực  

Bản chiếu nghỉ có 3 cạnh kê lên dầm và 1 cạnh của ô bản kê lên tường nên bản 3 cạnh ngàm và 1 

cạnh tự  do. 

Cắt dải bề rộng 1m vuông góc với phương cạnh dài 

M

MA

B

MG

 
: 

Mômen lớn nhất tại ngàm    :  MA=MB = pl
2
/16=804.2*1.075

2
/16=58.1 (Kgm) 

Mômen giữa nhịp                 :  MG = ql
2
/24=804.2*1.075

2
/24=38.7 (Kgm) 

6.4.3.Tính thép cho nhịp và gối cạnh ngắn 
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+Tính thép cho nhịp và gối cạnh ngắn 

Chọn a = 1.5cm, => ho =  - a = 12 – 1.5 = 10.5 (cm) 

m =
2 2

b 0

5810
0,004

R 115.100.10,5

M

bh
< pl= 0.3 

0,5. 1 1 2 0,5. 1 1 2 0,004 0,998m x  

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

5810
0.25

. . 2250 0.998 10.5
s

s o

M
A

R h x x
(cm

2
). 

Dùng thép 6 có as=0,283cm
2

  

Khoảng cách  :   a=
. 100 0,283

80.1
0.35

s

s

b a x

A
cm  

 Chọn 6 a200 bố trí cho lớp dưới của bản heo phưong cạnh ngắn.  

Tỷ lệ cốt thép : %=
0

1.41
.100% .100% 0,17%

b.h 100 8.5

sA

x
> min=0.05% 

+ Tính thép cho nhịp và gối cạnh  dài  
Chọn cốt thép cấu tạo  6a200 

6.5. Tính toán cốn thang(tiết diện 100x250) 

Sơ đồ tính là dầm đơn giản kê  trên hai gối tựa là dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới 

m= q . l /8
2

q=676.3 kG/m

3650

q =604.6 kG/m

3205

 

6.5.1.Tải trọng tính toán:  

T¶i träng t¸c dông. 
+Träng l­îng b¶n th©n cèn thang : 
      q1 = 1,1x0,1x0,25x2500 = 68,75 kG/m 
+ T¶i träng tõ b¶n thang truyÒn vµo:  

 2

. 942.8 1.2
538.8

2 2

b bq l x
q  kG/m 

 + T¶i träng do lan can, tay vÞn: 

  
3q 1,1 50 55 kG/m  

 + Tæng t¶i träng t¸c dông lªn cèn thang: 
 q = 68,75+538.8 + 55 = 662,6 kG/m. 

 T¶i träng vu«ng gãc víi b¶n thang lµ (bá qua thµnh phÇn song song víi b¶n): 

 q = q.cos  = 662.6x0.874= 604.6kG/m. 

6.5 c định nội lực 

2

max

2q l 604.6 3.65
M 1227.4

8 8
 kGm 
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- Gi¸ trÞ lùc c¾t lín nhÊt:  

        Qmax= 
2

q l
= 

604.6 3.65

2
=1218.3 kg 

6.5.3.Tinh toan cot thep  

 - Gi¶ thiÕt a = 2.5cm, ho = h - a = 25 – 2.5 = 22.5 cm 

 - Ta cã :    
2 2

122740
0,31

115 100 22,5
m

ob

M

R bh x x
< R= 0.593 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,31 0,81m x
        

    

2122740
1.97

2800 0.81 22,5s
s o

M
A cm

R h
 

-> Chän thÐp 1 16 cã As=2.011 (cm2).   

- KiÓm tra: min 0,05
2,011

.100% 0,73% %
. 10 27.5
s

o

A

b h x
 

- Cèt thÐp cÊu t¹o chän 1 14 cã As=1,54 (cm2).   

+. TÝnh cèt ®ai  
Qmax  = 1218.3Kg 

 - KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bª t«ng : (bá qua ¶nh h­ëng cña lùc däc trôc nªn n =0 ; f =0 v× 

tiÕt diÖn lµ h×nh ch÷ nhËt). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x10.5x10x22,5= 1732.5 ( kG) 

-> Qmax= 1218.3(kG) < Qb min=1732.5 ( kG) 
-> Bª t«ng ®ñ chÞu lùc c¾t,kh«ng cÇn ph¶i tÝnh cèt ®ai chÞu lùc c¾t, chØ cÇn chän cèt ®ai theo cÊu t¹o. 
- Bè trÝ cèt ®ai ®o¹n gÇn gèi tùa: 

 h=25cm < 45cm-> s =min(h/2=150mm;150mm)  chän s=150mm. 

- Chon cèt ®ai 6 a200   

- KiÓm tra ®iÒu kiÖn c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  

 + 
1w

=1 +5
E

 E
s

b

.n asw
bs

=1 + 5 x
5

4

2,1 10

 3 10
 x

1 0,283

1  0 15
= 1,0667 < 1,3. 

 + 
1b

= 1-
b

R = 1- 0,01x14,5=0,855 

-> 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,0667x0,855x115x10x22,5=9872,99(kG) 

Ta thÊy Qmax= 1218.3 (KG) < 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh =9872,99 (kG), nªn dÇm kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do 

øng suÊt nÐn chÝnh. 

 
 

6.6. Tinh toan dầm chiếu nghỉ (tiết diện 220x350) 

- ChiÒu dµi dÇm: l = 3 m 
6.6.1. T¶i träng t¸c dông:  

       - Do träng l­îng b¶n th©n dÇm : 
g1 = n.b.h.R =1,1x0,22x0,35x2500 = 201.7 kG/m. 
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         - Do t¶i träng b¶n chiÕu nghØ truyÒn vµo d­íi d¹ng ph©n bè ®Òu: 
 g2= ql/2=749x3/2=1123.5kg/m 

     -> Tæng t¶i träng ph©n bè: q= g1 +g2 = 201.7+1123.5=1325.2kG/m.  
 - T¶i träng tËp trung do ph¶n lùc cña cèn thang:  
              P=qct.lct/2=676.3x4.03/2=1362.75kg 

 
6.6.2 X¸c ®Þnh néi lùc:  

- S¬ ®å tÝnh lµ dÇm ®¬n gi¶n: 

P

1360 500 1360

3220

q =1325.2kG/m P=1362.75kg

 
- Néi lùc do t¶i träng ph©n bè ®Òu q = 1325.2 Kg/m 

M1 = 
2 21325.2 3.22

1490.85
8 8

xqxl
Kgm 

 Q1 = 
1325.2 3.22

1987.8
2 2

xq l
 kG. 

- Néi lùc do lùc tËp trung P = 1362.75 kG. 
 M2 = P x l’ = 1362.75x1.36= 1703.44kGm 
 Q2 = 1362.75 kG. 
- Lùc tæng céng : 
 M = M1 + M2 = 1490.85+1703.44=3194.3kgm 
 Q = Q1 + Q2 = 1987.8+1362.75=3350.6 kg 
6.6.3 TÝnh to¸n cèt thÐp cho dÇm chiÕu nghØ:  

- Gi¶ thiÕt a = 2.5 cm, ho = h - a = 35 -2.5 =32.5 cm 

- Ta cã :  
2 2

319430
0,095

115 22 32.5
m

ob

M

R bh x x
< R= 0.593 

(1 2 0.095)0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 0,95m x
        

    

2319430
3.69

2800 0.95 32.5s
s o

M
A cm

R h
 

  - KiÓm tra: 
3.69

.100% 0,52%
. 22 32.5
s

o

A

b h x
 

  -> Chän thÐp 2 16 cã As=4.02 (cm2).   

  Chän 2 thanh 14  theo cÊu t¹o ®Ó chÞu m«men ©m. 

  
6.6.4. TÝnh cèt ®ai chÞu lùc c¾t. 

 - Gi¸ trÞ lùc c¾t lín nhÊt: Qmax=3350.6 kG. 

 - KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bª t«ng : (bá qua ¶nh h­ëng cña lùc däc trôc nªn n =0 ; f =0 v× 

tiÕt diÖn lµ h×nh ch÷ nhËt). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x10.5x22x32.5=4504.5 kG 

 -> Qmax= 3350.6 (kG) < Qb min=4504.5 ( kG). 
 -> Bª t«ng ®ñ chÞu lùc c¾t,kh«ng cÇn ph¶i tÝnh cèt ®ai chÞu lùc c¾t, chØ cÇn chän cèt ®ai theo cÊu 
t¹o. 

 - Bè trÝ cèt ®ai ®o¹n gÇn gèi tùa: 
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    h=35 cm < 45 cm-> s =min(h/2=175mm;150mm)  chän s=150mm. 

 -> Chän 6 a150   

 - KiÓm tra ®iÒu kiÖn c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  

 + 
1w

=1 +5
E

 E
s

b

.n asw
bs

=1 + 5 x
5

4

2,1 10

 3 10
 x

2 0,283

 22 15
= 1,0667 < 1,3. 

 + 
1b

= 1-
b

R = 1- 0,01x14,5=0,855 

-> 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,0667x0,855x115x22x32.5=28366.3 (kG) 

Ta thÊy Qmax=3350.6 (kG) <
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh =28366.3 (kG), nªn dÇm kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng 

suÊt nÐn chÝnh. 
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                    CHƢƠNG 7:  TÍNH TOÁN NỀN VÀ MÓNG 
7.1. Số liệu địa chất. 

-Theo " Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Chung cư Vinh Tân giai đoạn phục vụ thiết kế kỹ 

thuật: Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng,rộng rãi,nếu giả thiết cao độ đường vào là 0,0m thì cao 

độ miệng các hố khoan cũng là 0,0m.  

 - Được khảo sát bằng khoan thăm dò 3 hố,lấy 20 mẫu đất thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý và thí 

nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) trong các hố khoan 26 lượt.  

- Từ trên xuống dưới gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng.Với hố khoan K2: 

  + Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 0.8 (m).   

+ Lớp 2: Sét pha dẻo mềm dày trung bình 6 (m). 

+ Lớp 3: : Sét pha - Sét dẻo cứng đến nửa cứng  vào lớp đất này 6,8m  

6,5m  

 

. 

- Chỉ tiêu cơ học, vật lý của các lớp đất như trong bảng. 

Bảng chỉ tiêu cơ lý và kết quả thí nghiệm hiện trường các lớp đất như trong bảng. 

 

Lớp 

đất 

Tên đất  
kN/m

3
 

s 

kN/m
3
 

W 

(%) 

Wnh 

(%) 

Wd 

(%) 

O
 c 

Kg/cm2 

Eo 

(MPa) 

qc
 

(MPa) 

 

 N30 

 

1 Đất lấp 17,0 - - - -    6 - - - - 

 

2 

Sét pha dẻo mềm  

18,9 

 

27 

 

28 

 

32,6 

 

22,5 

 

10
 

 

14,7 

 

64.2 

 

0.56 

 

7 

 

3 

Sét pha dẻo cứng 

đến nửa cứng 

 

19,1 

 

27,1 

 

24,7 

 

32,8 

 

21,6 

 

12
 

 

23,5 

 

10.12 

 

2.9 

 

14 

4 

. 

18,6  16,8   33   7,5 22 

5 

 

19,6     36  24 18,5 40 

 

7.2.Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 

7.2.1.Địa chất công trình:    
 Để tiến hành lựa chọn giải pháp nền móng và độ sâu chôn móng cần phải đánh giá tính chất xây dựng 

của các lớp đất. 

   a.Lớp 1:Đất lấp có chiều dày trung bình 0,8 (m),không đủ khả năng chịu lực để làm nền móng cho 

công trình, phải bóc qua lớp này và phải đặt móng vào lớp dưới đủ khả năng chịu lực. Do mực nước 

ngầm ở dưới nên không cần kể đến hiện tượng đẩy nổi.  

   b. Lớp 2 : Sét pha dẻo mềm có chiều dày trung bình là 6 m,có : 

- Độ sệt : 

     
28 22,5

0,54
32,6 22,5

d

nh d

W W
B

W W
  

   Ta thấy: 0,5< IL < 0,75  nền đất ở lớp 2 này  ở trạng thái dẻo mềm 

                có mô đun biến dạng  5000 (kPa) <E = 6420 <10000(kPa) là đất trung bình. 

- Hệ số rỗng:  

           
(1 0,01. ) 27.(1 0,01.28)

1 1 0,83
18,9

s W
e  

Do lớp đất này có một phần nằm dưới mực nước ngầm nên phải kể đến trọng lượng riêng đẩy nổi: 
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- Trọng lượng riêng đẩy nổi:  

           đn2 = 
327 10

9,29( / )
1 1 0,83

s n kN m
e

 

Trong đó: n = 10 (kN/m
3
) 

   c. Lớp 3: Sét pha dẻo cứng đến nữa cứng dày 8,3m 

- Độ sệt:  

             
24,7 21,6

0,277
32,8 21,6

d

nh d

W W
B

W W
 

Ta thấy: 0,25 < IL < 0, 5  nền đất ở lớp 2 này  ở trạng thái dẻo cứng. 

           mô đun biến dạng  10000(kPa) <E = 10120 <12000 (kPa) là đất tương đối tốt. 

- Hệ số rỗng: 
(1 0,01. ) 27,1.(1 0,01.24,7)

1 1 0,77
19,1

S W
e  

- Trọng lượng riêng đẩy nổi:  

3

5

27,1 10
9,661( / )

1 1 0,77

s n
dn kN m

e
  

 

d.Lớp 4: lớp cát hạt nhỏ chặt vừa có các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

 

Đường kính cỡ hạt(mm) chiếm % 

W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N 

2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 0.1÷0.05 0.05÷0.01 0.01÷0.002 

5 10.5 30.5 30 12 10 2 16.8 26.4 7.5 22 

     Là lớp đất có chiều dày 6.8m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số sau: 

   + Thấy rằng d≥0.1 chiếm 76%> 75%  Đất là lớp cát hạt nhỏ. 

   + Sức kháng xuyên: qc= 7.5 MPa= 7500 KN/m
2

 Đất ở trạng thái chặt vừa  =33 
o
 ,  

                     e0= 0.65 

   + Dung trọng tự nhiên: 
0

(1 ) 26.4 1 (1 0.168)
18.6

1 0.65 1

n W

e


 KN/m

3
. 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 7.5 MPa= 7500KN/m
2
. 

         E0 = qc= 2x7500= 15000KN/m
2 

       Nhận xét:  Đây là lớp đất có cường độ chịu tải không cao, hệ số rỗng và sức kháng xuyên trung 

bình, môđun đàn hồi khá nhỏ. Chỉ là lớp tạo ma sát và cho cọc xuyên qua. 

e. Lớp 5: lớp đất cát trung 

Đường kính cỡ hạt(mm) chiếm % 

W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

>10 10÷5 5÷2 2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 

1.5 9 25 41.5 10 9 4 13.6 26.3 18.5 40 

       

        Là lớp đất có chiều dày 8.0m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số sau + Thấy rằng d≥2 

chiếm 35.5%> 25%  Đất là lớp cát hạt trung  

   +Hệ số rỗng tự nhiên:  

           
(1 ) 2.63 1 (1 0.136)

1 1 0.501
1.96

n W
e


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          326.3 10
10.86 /

1 1 0.501

n
dn KN m

e
 

   + Sức kháng xuyên: qc= 18.5 MPa= 18500 KN/m
2 

                   
 Đất ở trạng thái chặt . 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 18.5 MPa= 18500 KN/m
2
. 

         E0 = qc= 2x18500= 37000KN/m
2 

     Nhận xét:  Đây là lớp đất có hệ số rỗng nhỏ, góc ma sát và môđun biến dạng lớn, rất thích hợp cho 

việc đặt vị trí mũi cọc.. 

7.2.2.Điều kiện địa chất thuỷ văn:  

Mực nước ngầm ở sâu -3m so với mặt đất tự nhiên, bố trí đài móng nằm trên mực nước ngầm. 

                                      

6
6,8

6,5

sÐt pha dÎocøng
 ®Õn nöa cøng

-7.40

-14.20

-20.70

-1.40

-0.60

0.8

5

C¸t trung ,ch¨t võa

cèt thiªn nhiªn

sÐt pha
dÎo mÒm

®Êt lÊp
1

2

3

4

C¸t nhá, ch¨t võa

 
7.3. Lựa chọn phƣơng án móng: 

       - Các lớp đất ở phần trên như lớp 1(đất lấp), 2(Sét pha dẻo mềm),.Lớp 3 (Sét pha d

) là lớp đất rất tốt rất hợp 

với việc đặt mũi cọc 

      - Với quy mô và tải trọng công trình như trên giải pháp móng sâu (móng cọc) là hợp lý hơn cả. Mũi 

cọc sẽ được ngàm vào lớp 5. Chiều dài tự do của cọc lớn vì vậy việc tăng chiều sâu hạ cọc làm giảm 

tổng khối lượng của cọc, của đài và vì thế làm giảm giá thành chung của móng  sẽ có lợi hơn là dùng 

nhiều cọc ngắn. Chiều sâu cọc lợi nhất có thể xác định từ điều kiện cân bằng sức chịu tải của cọc tính 

theo cường độ vật liệu cọc và tính theo cường độ đất nền. 

      - Theo các điều kiện địa chất ở trên và khả năng thi công hiện nay ta có thể sử dụng phương án 

móng cọc nhồi hoặc móng cọc ép,móng cọc đóng. Tuy nhiên vì công trình chịu tải trọng ngang lớn do 

đó cần dùng tiết diện cọc lớn để tăng độ cứng ngang  của móng(làm giảm chuyển vị ngang). 

 +. Cọc ép: 

 - Nếu dùng móng cọc ép (ép trước) có thể cho cọc đặt vào lớp đất 5, việc hạ cọc sẽ gặp khó khăn 

khi cần phải xuyên vào sét 2, 3,4 có chiều sâu lớn, có thể phải khoan dẫn.  

- Cọc ép trước có ưu điểm là giá thành rẻ, thích hợp với điều kiện xây chen, không gây chấn 

động đến các công trình xung quanh. Dễ kiểm tra, chất lượng của từng đoạn cọc được thử dưới lực ép. 

Xác định được sức chịu tải của cọc ép qua lực ép cuối cùng. 
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- Nhược điểm của cọc ép trước là kích thước và sức chịu tải của cọc bị hạn chế do tiết diện cọc, 

chiều dài cọc không có khả năng mở rộng và phát triển do thiết bị thi công cọc bị hạn chế hơn so với các 

công nghệ khác, thời gian thi công kéo dài. Với quy mô của công trình sẽ gặp không ít khó khăn.  

           +. Cọc đóng: Nếu dùng móng cọc đóng có thể cho cọc đặt vào lớp đất 5. 

- Ưu điểm : giá thành rẻ, thích hợp với điều kiện ở nơi trống trải. Dễ kiểm tra, chất lượng của từng đoạn 

cọc. 

- Nhược điểm : kích thước cọc lớn,số lượng cọc nhiều,gây chấn động đến các công trình xung quanh. 

+. Cọc nhồi: 

Cọc nhồi có các ưu, nhược điểm sau (theo: „Nền và móng các công trình DD và CN‟ GS.TS 

Nguyễn Văn Quảng; „Thi công cọc khoan nhồi‟ PGS.TS Nguyễn Bá Kế): 

- Ưu điểm của cọc khoan nhồi là có thể đạt đến chiều sâu hàng trăm mét (không hạn chế như cọc 

ép,cọc đóng), do đó phát huy được triệt để đường kính cọc và chiều dài cọc. Có khả năng tiếp thu tải 

trọng lớn. Có khả năng xuyên qua các lớp đất cứng. Đường kính cọc lớn làm tăng độ cứng ngang của 

công trình. Cọc nhồi  khắc phục được các nhược điểm như tiếng ồn, chấn động ảnh hưởng đến công 

trình xung quanh; Chịu được tải trọng lớn ít làm rung động nền đất, mặt khác công trình có chiều cao 

khá lớn (32,4m)  nên nó cũng giúp cho công trình giữ ổn định rất tốt. 

      - Nhược điểm: 

       + Giá thành móng cọc khoan nhồi tương đối cao.  

       +  Công nghệ thi công cọc đòi hỏi kỹ thuật cao, các chuyên gia có kinh nghiệm. 

       +  Biện pháp kiểm tra chất lượng bêtông cọc thường phức tạp, tốn kém. Khi xuyên qua các vùng có 

hang hốc Kas-tơ hoặc đá nẻ phải dùng ống chống để lại sau khi đổ bêtông, do đó giá thành sẽ đắt. 

      + Ma sát bên thân cọc có phần giảm đi đáng kể so với cọc đóng và cọc ép do công nghệ khoan tạo 

lỗ. 

     +  Chất lượng cọc chịu ảnh hưởng nhiều của quá trình thi công cọc. 

     +  Khi thi công công trình kém sạch sẽ khô ráo. 

 =>.Kết luận: 

 Căn cứ vào đặc điểm công trình, tải trọng tác dụng lên công trình, điều kiện địa chất công trình 

và vị trí xây dựng công trình, dựa vào các phân tích trên, em quyết định chọn phương án ép cọc BTCT 

để thiết kế nền móng cho công trình.     

 

7.4. Sơ bộ kích thƣớc cọc đài cọc: 

Dùng cọc BTCT chế tạo sẵn tiết diện 30x30cm 

*Chọn vật liệu làm cọc: 

- Bê tông mác B25, Rb = 14,5 MPa. 

- Cốt thép chịu lực nhóm CII có Rs=280MPa 

- Cốt đai nhóm CI có Rs =225 MPa; Rsw =175 MPa 

    + Hàm lượng cốt thép   1%. 

- Sơ bộ chọn các kích thước: 

 chiều cao đài móng là hđ =1,2 m; cos đỉnh đài -0,8m, đáy đài được đặt ở cos -2 (m) so với cốt 0.00 

-22,3m vào lớp đất thứ 5 một khoảng:1,65m 

- Chiều dài cọc: l=22,35–2+0,7 =21m.Ta chia cọc ra làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 7m.Để nối hai đoạn cọc 

với nhau ta dùng phương pháp hàn hai đầu cọc lại với nhau bằng các tấm thép. Để nối cọc bằng biện 

pháp hàn, người ta hàn sẵn các bản thép vào thép dọc của cọc. 
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7.5 Xác định sức chịu tải của cọc. 

7.5.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc. 

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định theo công thức: 

 Pv = .(RbFb + RsAs) 

Trong đó : 

 =1: hệ số uốn dọc với móng cọc đài thấp không xuyên qua bùn, than bùn.  

Rb : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông cọc , với bê tông mác B25 có  

Rb = 145 kG/cm
2
   

Rs : Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép, với cốt thép nhóm CII có  

Rb = 2800 kG/cm
2
   

Fb: Diện tích tiết diện của bê tông  Fb = 30.30 = 900 (cm
2
) 

sA : Diện tích tiết diện của cốt thép dọc  sA  = 10,18 (cm
2
)  

  Pv = 1.(145.900 + 2800. 10,18) = 159004 (kG) = 1590 (kN) 

7.5.2 Sức chịu tải của cọc theo đất nền 

 -  Xác đinh theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phương pháp thống kê): 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:             

             Pgh  = Qs + Qc   sức chịu tải tính toán Pđ  = 
Fs

Pgh  

 Qs : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc  Qs = 1 ii

n

i

i hu
1

 

 Qc   : Lực kháng mũi cọc. Qc = 2. R. F 

Trong đó:   1, 2 - Hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phương pháp ép nên  1 = 

2  = 1. 
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    F = 0,3.0,3 = 0,09 m
2
,    ui :  Chu vi cọc. ui = 1,2 m. 

    R :  Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với Hm = 22,3 m, mũi cọc đặt ở lớp cát trung, chặt vừa  => 

tra bảng được  R=3119Kpa=3119KN/m
2
. 

              i  :  lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành các lớp đất đồng 

nhất, chiều dày mỗi lớp    2m như hình vẽ. Ta lập bảng tra được i (theo giá trị độ sâu trung bình li của 

mỗi lớp và loại đất, trạng thái đất). 

Lớp đất Loại đất 
hi 

(m) 

li 

(m) 

i 

(T/m
2

) 

2 Sét pha, dẻo mềm 

2.1 1.9 24.2 

4 1.9 26.5 

5.8 1.8 28.64 

3 Sét pha, dẻo cứng đến nửa cứng 

7.5 1.7 31.2 

9.2 1.7 33.26 

10.9 1.7 35.7 

12.6 1.7 38.92 

4 Cát hạt nhỏ , trạng thái chặt vừa 

14.2 1.6 41.1 

15.8 1.6 44.3 

17.4 1.6 47.43 

19.1 1.7 50.2 

5 Cát trung , chặt vừa  20.8 1.6 52,65 

 

-0.60

-1.40

-22.3

-2.00

-0.80

-0.00

1

2

3

4

5

 
Pgh=1[1,9(24,2+26,5)+28,64.1,8+1,7(31,2+33,26+35,7+38,92)+1,6(41,1+44,3+47,43)    + 

50,2.1,7+52,65.1,5] + 3119.0,3.0,3 = 996,38   KN                            
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 Pđ = 
996,38    

1,4

gh

s

P

F
 = 711,7 KN 

7.5.3.  Theo kết quả xuyên tiêu chuẩn(SPT). 

- Theo công thức của Meyerhof 

                  
1 2

p s

tb i tb

s

K N F u l K N
P

F
 

Trong đó: 

- p

tbN  : chỉ số SPT trung bình trong khoảng 1d duới mũi cọc và 4d dưới mũi cọc. 

- s

tbN  : chỉ số SPT lớp đất dọc thân cọc. 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- K1 = 400KN/m
2
 cho cọc ép. 

- K2 = 2 cho cọc ép. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- l: chiều sâu lớp đất dọc thân cọc. 

  Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn TCVN2005 lấy 

bằng 2.5 †3. 

   P ={400x40x0.3x0.3+[(0.3x4)x2(6x7+6,8x14+6,5x22+1,7x40)]}/2.5 

=725,1 KN 

7.5.4.  Theo kết quả xuyên tĩnh(CPT). 

                     

4

1

ci
c c i

i i

s

q
Fk q u l

P
F

 

Trong đó: 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- kc Hệ số chuyển đổi từ kết quả CPT. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- li: chiều sâu lớp đất thứ i dọc thân cọc. 

- qci: sức kháng xuyên của lớp đất thứ i. 

- qc: sức kháng xuyên của lớp đất mũi cọc. 

  Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn TCVN205 lấy 

bằng 2†3. 

  
3 3 3 3

3 0.56 10 0.21 10 7,5 10 12 10
{0.3 0.3 0.4 12 10 (0.3 4)[6 6,8 6,5 1,7 ]}/ 2

50 70 100 150

x
P x

   835,61P KN  

Vậy chọn sức chịu tải của cọc là:  Pc = min{ Pi}=700 KN = 70 T 

 

7.6. Thiết kế móng M1 

7.6.1.Tải trọng tác dụng: 

Cột 7A có tiết diện (300 x 500)mm có cốt trong nhà 0,00 cao hơn cốt ngoài nhà 0,6m.Cốt ngoài nhà -

0,6m chính là cốt thiên nhiên. 

- Tải trọng tính toán lấy ở chân cột trục 7A lấy từ bảng tổ hợp nội lực,ta dùng cặp có lực dọc lớn nhất để 

tính theo trạng thái thứ 2. 

Cột trục 
Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

N
tt 

(kN) 

 Q
tt
 (kN)  M

tt 

(kN.m) 

7A 30 50 2018,6  45.32  101,4 
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7.6.2. Chọn sơ bộ số lượng cọc: 

Nc  
2018,6

. 1,5. 4,32
700

ttN

P
 

7.6.3 Chọn và bố trí cọc trong đài: 

               Chọn 5 cọc và bố trí như hình vẽ sau: 

5

1

3

4

2

 
                                                            

Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như hình vẽ. Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D(với D là canh của cọc). Ở đây 

với cọc D=300  3D=900mm. 

- Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất s≥D/2= 0.5x300=150mm. Chọn 

s=150mm. 

- Chiều cao đài hđ =1,2 m. 

- Lớp bêtông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ của đài chọn : 1,8x2,2x1,2 m.` 

 

7.6.1.5 Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lượng đài: 

        1.8 2.2 1.2 20 1.1 114.54d d d tbN F h n x x KN  

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 2018.6 114.54 2133.14tt tt

dN N N KN   

0 0 101.4 45.32 1.2 175.78tt tt ttM M Q h KNm  

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

max max
max,min 2 2

. .tt tttt

c i i

M y M xN
P

n y x
  

 Trong đó: xmax = 0.8 m , x
2
i= 4x0.8

2
=2.56m

2
 

 
max,min

2133,14 175,78 1

5 2.56

x
P  

 Pmax =470.57KN  

 Pmin = 382.68 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

7.6.6. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền. 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ước, chiều cao khối móng quy ước 

tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở  ( Nhờ ma sát giữa diện tích xung quanh cọc và khố đất 
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bao quanh nên tải trọng móng được truyền xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ mép ngoài 

cọc biên từ đáy đài và mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức: 

       Fqư = ( A1 + 2L tg  ) . ( B1 + 2L tg  ) 

   Trong đó:  
4

tb  với

4

2

4

1

6 10 6,8 12 6,5 33 1,7 36
20,89

5,9 6,8 6,5 1,7

o o o oi i
oi

tb

i

i

h
x

h

 

                    020,89
5,23

4 4

tb  

  A1=1,8m ; B1 = 2,2m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc = 20,2 m 

         Fqư = ( 1,8 + 2 x 20,2x tg 5,23
o
).( 2,2 + 2 x 20,2x tg 5,23

o
)= 5,5x5,9=32,45m

2 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ước là: 

             
2

35,9 5,5
37,9

6
x

x
W m  

Tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

-Trọng lượng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqư .hđ . tb = 32.45 x 1.2 x 20 = 878.8KN 

-Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

        N2 = ( Lqư.Bqư - Fc).lc. tb =(5,5x5,9 – 0.09 x7)x 21 x 20 =9538,27 KN 

-Trọng lượng cọc: qc =Fc.lc. c = 0.09x7x21x25= 346,28KN 

 Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ước: 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 878,8+9538,27+346,28=10763,35 KN 

   M
tt
= 175.78KNm. 

Áp lực tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

2

max

10763,35 175,78
446,58 /

32,45 37,9

tt tt
tt dm

qu x

N M
P KN m

F W
 

 
2

max

10763,35 175,78
427,42 /

32,45 37,9

tt tt
tt dm

qu x

N M
P KN m

F W
 

2max min 446,58 427,42
434,5

2 2
tb

P P
P KNm     

* Sức chịu tải của nền đất dưới đáy khối móng quy ước tính theo công thức của           Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqư + 2 Nq ‟h + 3 Nc c 

  Trong đó: 

       = L/B= 6,5/6,1  1,1 

       1=1-0.2/  = 1-0.2/1,1=0.78 

       2=1 

       3=1+0.2/  = 1+0.2/ 1,1= 1.22 

        = 36
o 
 nên N = 77.2; Nq = 65.34,1; Nc = 80.54 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.6 KN/m
3
 

       ‟: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
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       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 21,8m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng quy ước (lớp 5) (c = 0) 

     Pgh = 0.5x0.78x 77.2x6,5 x19.6+ 1x 65.34x 17x21,8 + 0  = 24544,76KN/m
2
 

    224544,76
[ ] 8181,59 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2434,5 / [ ] 8181,59 /tbP KN m P KN m    

       2 2434,5 / 1.2[ ] 9817,9 /tbP KN m P KN m  

  Như vậy nền đất dưới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

7.6.7.Kiểm tra độ lún của móng cọc. 

Ứng suất bản thân dưới đáy khối móng quy ước 

. 18,9.6 19,1.6,8 18,6.6,5 19,6.1,5 336,7bt

i ih  KN/m
2
 

Ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước 
gl tc bt

z
434,5-336,7=97,8 KN/m

2
 

Độ lún của móng cọc được tính gần đúng như sau: 
2

0

0

1
. . . glS b p

E
  

Với Lm/Bm=5,9/5,5=1,07 0,948  
21 0,25

.5,5.0,948.97,8 0.32 8
1500

S cm S cm  

KL: vậy công trình thoả mãn điều kiện về độ lún. 

   7.6.8. Tính toán cọc. 

  7.6.8.1. Khi vận chuyển cọc: 

      Tải trọng phân bố là tải trọng bản thân cọc: 

        q= .F.n=25x0.09x1.5=3.38KN/m 

             Trong đó: n= 1.5 - là hệ số động.  

       Chọn giá trị a để:   

      
2 2

1 1

3.38 1.5
3.8

2 2

qa
M M KNm   

   Với a=0.207l=0.207x7=1.5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.8.2.Khi cọc đeo trên giá: 

7000

q = 3.38 KN/m

0.207L=1500 0.207L=1500

M1

M1

M2

M2

0.207L=1500
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2 2

2 2

3.38 1.5
3.8

2 2

qa
M M KNm   

   Với a=0.207l=0.207x7=1.5m 

  Chọn lớp bảo vệ a=3cm.Chiều cao làm việc của cốt thép trong cọc là:  

    h0= 30-3=27cm. 

 5 2 2

3

0

3.8
5.8 10 0.58

0.9 0.9 0.27 280 10
a

s

M
F m cm

h R
 

Chọn 4  18 có As=10,18cm
2 

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

                        min

0

10,18
.100% .100% 1,3% 0,1%

. 30.27

sA

b h
 

7.6.8.3.Cốt thép làm móc cẩu: 

 Lực kéo ở móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: F= ql 

  Lực kéo một nhánh: 

 F‟= F/2 = ql/2= 3.38x7/2= 12.68KN.  

 Diện tích thép móc cẩu: Fc= F‟/Rs= 12.68/ 280000=0.4x10
-4

m
2
=0.4cm

2
. 

 Chọn 12 có Fs= 1.13cm
2
 để làm móc cẩu. 

 Chi tiết cọc BTCT đúc sẵn được thể hiện trong bản vẽ móng 

  Để ngàm cọc vào đài được đảm bảo ta phá vỡ một phần bê tông đầu cọc cho trơ cốt thép dọc một đoạn 

30d > 0,5 m và chôn thêm một đoạn cọc còn giữ nguyên 0,15m nữa vào đài. Chọn phần nhô lên từ cos 

đế đài là > 0,15+0,5 = 0,65m, chọn là 7cm.                    

7.6.9. Tính toán, kiểm tra đài cọc. 

 Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91)  

Gồm: 

 Tính toán cột đâm thủng đài 

- Cường độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 0.9Mpa. 

- Tiết diện cọc  bc = hc =0.3m 

- Chọn lớp bảo vệ a=10cm. Chiều cao làm việc của đài: ho=1,2-0.1 =1,1m 

   Việc tính toán đâm thủng được tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R   

Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng. 

 Do mặt xiên 45
0
 tháp đâm thủng trùm ra ngoài cọc trong đài nên tổng lực đâm thủng bằng 0. Nên 

không xảy ra trường hợp cột đâm thủng đài theo góc 45
0
. Trường hợp cột đâm thủng có thể xảy ra theo 

tiết diện ở mép cột. Tiết diện của tháp đâm thủng như hình vẽ: 

5

1

3

4

2

 
Tính toán Pđt : 
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                          0
0

2 2

1 1

175,782133,14

5

tttt

x i i
i n n

i i

i i

M x xN
P

n
x x

 

Ta có bảng tính sau : 

Cọc 
xi 

(m) 

P0i 

(KN) 

1 -0.8 382.68 

2 -0.8 382.68 

3 0.0 426.63 

4 0.8 470.57 

5 0.8 470.57 

    Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt= 2x(382.68+470.57) + 426.63= 2733.13KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R  

          1, 2 - các hệ số được xác định như sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

1,1
1.5 1 1.5 1 4.71

0.3

h

C
 

                       

2 2

0
2

2

1,1
1.5 1 1.5 1 3,89

0.4

h

C
 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng 

                                         C1 =0.3m; C2 = 0.4m 

       Pcđt   = [4,71(0.3 +0.3) + 3,89(0.5 + 0.4)]x0,9x0.9x10
3
 = 5026,37KN 

   Vậy Pđt = 2733.13KN< Pcđt = 5026,37KN 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

 Tính toán đài chịu uốn 

1

3

4

2 5

 

   Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc như bản công xôn ngàm tại mép cột. 

. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 1r =0,55m 

                               1 1 04 05( ) 0.55 2 470,57 517,627M r P P x x KNm  

             Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     4 2 21
1 3

0

517,627
23,67 10 23,67

0.9 0.9 1,1 280 10s

M
As x m cm

h R
 

 Chọn 12 18 a150 có As= 30.54cm
2 

Chiều dài mỗi thanh : l-2a=2,2-2x0.15=1.9m 

. 
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  +Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II là : 2r =0,45 

                               2 2 01 04( ) 0.45(382.68 470,57) 383.96.M r P P KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     4 2 22
2 3

0

383.96
17,85 10 17,85

0.9 0.9 1,1 280 10s

M
As x m cm

h R
 

 Chọn 14 16 a160có As= 28.15cm
2
. Chiều dài mỗi thanh : l-2a=1.8-2x0.15=1.5m 

Bố trí thép theo phương cạnh ngắn  14 16 a160 : As = 28.15 cm
2
 

1 1

1

3

4

2

 
2 

7.7.1.Tải trọng tác dụng: 

Cột 7B tiết diện 400 x 600 mm có cốt trong nhà 0,00, cốt TN  -0,6m. 

- Tải trọng tính toán lấy ở chân cột trục 7B lấy từ bảng tổ hợp nội lực,ta dùng cặp có lực dọc lớn nhất để 

tính theo trạng thái thứ 2. 

Cột trục 
Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

N0
tt 

(kN) 

 Q0
tt
 

(kN) 

 M0
tt 

(kN.m) 

7B(C2) 40 60 3172.5  85,6  234.3 

   

 

7.7.2. Chọn sơ bộ số lượng cọc: 

                            Nc= N0/Pc= 1,5x 3172,5/700= 6,87 cọc 

 7.7.3.Chọn và bố trí cọc trong đài: 
               Chọn 8 cọc và bố trí như hình vẽ sau:  
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1

4

2

6

3

7

4

8

 
Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như hình vẽ. Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D(với D là canh của cọc). Ở đây với cọc 

D=300  3D=900mm. 

- Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất s≥D/2= 0.5x300=150mm. Chọn 

s=150mm. 

- Chiều cao đài hđ =1,2 m. 

- Lớp bêtông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

      Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ của đài chọn : 1,8x3,3x1,2 m. 

7.7.4. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lượng đài: 

        2,4 2,6 1.2 20 1.1 152.06d d d tbN F h n x x KN  

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 3172.5 152.06 3324.56tt tt

dN N N KN   

0 0 234.3 85.6 1.2 337.02tt tt ttM M Q h KNm  

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

max
max,min 2

.tttt

c i

M xN
P

n x
  

 Trong đó: xmax = 1.35 m , x
2
i= 4x1.35

2 
+4x0.45

2 
=8.1m

2 

 
max,min

3324,56 337,02 1.35

8 8.1

x
P  

 Pmax =562,5KN  

 Pmin = 434,55 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

7.7.5.Kiểm tra sức chịu tải của đất nền. 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ước, chiều cao khối móng quy ước 

tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở  ( Nhờ ma sát giữa diện tích xung quanh cọc và khố đất 

bao quanh nên tải trọng móng được truyền xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ mép ngoài 

cọc biên từ đáy đài và mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức: 

       Fqư = ( A1 + 2L tg  ) . ( B1 + 2L tg  ) 

   Trong đó:  
4

tb  với

4

2

4

1

6 10 6,8 12 6,5 33 1,7 36
20,89

5,9 6,8 6,5 1,7

o o o oi i
oi

tb

i

i

h
x

h

 

                    020,89
5,23

4 4

tb  

  A1=1,8m ; B1 = 3,3m 
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  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc = 20,2 m 

 Fqư = ( 1,8 + 2 x 20,2x tg 5,23
o
).( 3,3 + 2 x 20,2x tg 5,23

o
)= 5,5x6,9=39,25m

2 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ước là: 

             
2

36,9 5,5
40,3

6
x

x
W m  

Tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

-Trọng lượng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqư .hđ . tb = 39,25 x 1.2 x 20 = 965,52KN 

-Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

        N2 = ( Lqư.Bqư - Fc).lc. tb =(6,9x5,5 – 0.09 x7)x 21 x 20 = 10068,48KN 

-Trọng lượng cọc: qc =Fc.lc. c = 0.09x7x21x25 = 346,28KN 

 Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ước: 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 965,52+10068,48+346,28=11380,28 KN 

   M
tt
= 337.02KNm. 

Áp lực tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

2

max

11380,28 337.02
468,35 /

39,25 40,3

tt tt
tt dm

qu x

N M
P KN m

F W
 

 2

min

11380,28 337.02
442,23 /

39,25 40,3

tt tt
tt dm

dq x

N M
P KN m

F W
 

2max min 468,35 442,23
455,29

2 2
tb

P P
P KNm     

* Sức chịu tải của nền đất dưới đáy khối móng quy ước tính theo công thức của Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqư + 2 Nq ‟h + 3 Nc c 

  Trong đó: 

       = L/B= 6,5/6,1  1,1 

       1=1-0.2/  = 1-0.2/1,1=0.78 

       2=1 

       3=1+0.2/  = 1+0.2/ 1,1= 1.22 

        = 36
o 
 nên N = 77.2; Nq = 65.34,1; Nc = 80.54 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.6 KN/m
3
 

       ‟: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 21,8m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng quy ước (lớp 5) (c = 0) 

     Pgh = 0.5x0.78x 77.2x6,5 x19.6+ 1x 65.34x 17x21,8 + 0  = 24544,76KN/m
2
 

    224544,76
[ ] 8181,59 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2455,29 / [ ] 8181,59 /tbP KN m P KN m    

       2 2455,29 / 1.2[ ] 9817,9 /tbP KN m P KN m  

  Như vậy nền đất dưới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

7.7.6. Kiểm tra độ lún của móng cọc. 

Ứng suất bản thân dưới đáy khối móng quy ước 
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. 18,9.6 19,1.6,8 18,6.6,5 19,6.1,5 336,7bt

i ih  KN/m
2
 

Ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước 
gl tc bt

z
455,29-336,7=108,6 KN/m

2
 

Độ lún của móng cọc được tính gần đúng như sau: 
2

0

0

1
. . . glS b p

E
  

Với Lm/Bm=6,9/5,5=1,25 1,08  
21 0,25

.5,5.1,08.108,6 0.4 8
1500

S cm S cm  

KL: vậy công trình thoả mãn điều kiện về độ lún. 

7.7.7.Tính toán, kiểm tra đài cọc. 

Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91)  

Gồm: 

 Tính toán cột đâm thủng đài 

- Cường độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 0.9Mpa. 

- Tiết diện cọc  bc = hc =0.3m 

- Chọn lớp bảo vệ a=10cm. Chiều cao làm việc của đài: ho=1,2-0.1 =1,1m 

   Việc tính toán đâm thủng được tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R  

 Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng. 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

Tính toán Pđt : 

 

                          0
0

2 2

1 1

337.023324.56

7

tttt

x i i
i n n

i i

i i

M x xN
P

n
x x

 

Ta có bảng tính sau : 
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Cọc 
xi 

(m) 

P0i 

(KN) 

1 -1.35 604,5 

2 -1.35 604,5 

3 -0.45 649,3 

4 -0.45 649,3 

5 0.45 692,5 

6 0.45 692,5 

7 1.35 732,6 

8 1.35 732,6 

     

Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt= 2x(604,5+649,3+692,5+732,6)= 4921KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R  

          1, 2 - các hệ số được xác định như sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

1,1
1.5 1 1.5 1 5.47

0.25

h

C
 

                       

2 2

0
2

2

1,1
1.5 1 1.5 1 2,3

0.9

h

C
 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng 

                                         C1 =0.25m; C2 = 0.9m 

       Pcđt   = [5,47(0.4 +0.9) + 2,3(0.6 + 0.25)]x0,9x0.9x10
3
 = 6321,97KN 

   Vậy Pđt = 4921KN< Pcđt = 6321,97KN 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

 Tính toán đài chịu uốn 

1

4

2

6

3

7

4

8

I

I

IIII

 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc như bản công xôn ngàm tại mép cột. 

. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 1r =0,25m 

                               1 1 01 02 03 04( ) 0,25(604,5.2 649,3.2) 726,9M r P P P P KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     4 2 21
1 3

0

726,9
26,2 10 26,2

0.9 0.9 1,1 280 10s

M
As x m cm

h R
 

 Chọn 12 18 a150 có As= 30.54cm
2 

Chiều dài mỗi thanh : l-2a=2,6-2x0.15=2.3m 

. 
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  +Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II là : 2r =1,05 ; ,

2r =0,15 

                               
,

2 2 04 08 2 03 07( ) ( ) 1.05(649,3 732,5) 0.15(649,3 732,5) 1258,2M r P P r P P KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     4 2 22
2 3

0

1258,2
41,8 10 41,8

0.9 0,9 1,1 280 10s

M
As x m cm

h R
 

 Chọn 21 16 a160 có As= 42.23cm
2
. Chiều dài mỗi thanh : l-2a=2,4-2x0.15=2.1m 

 

1

1

4

2

6

3

7

4

2 2

 
 

7.8. Tính toán giằng móng. 

Giằng móng có tác dụng tăng cường độ cứng tổng thể, hạn chế sự lún lệch giữa các móng và nhận 

mômen từ chân cột truyền vào. 

Tải trọng tác dụng lên giằng móng gồm: 

+ Trọng lượng bêtông giằng 

+ Trong lượng bêtông tường trên giằng 

+ Trọng lượng một phần bêtông nền và 

   đất tầng hầm 

+ Tải trọng do lún lệch giữa các móng.  Việc xác định nội lực trong giằng là rất  

phức tạp. 

 Vì vậy trong giới hạn đồ án em chỉ chọn kích thước và bố trí thép theo cấu tạo. 

 Chọn 5 22 làm cốt dọc và 2 14 làm cốt cấu tạo. Đai giằng chọn 6 a150mm. 
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 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN      :  Th.S NGÔ VĂN HIỂN 

 SINH VIÊN THỰC HIỆN         :  NGUYỄN ĐỨC THÀNH 

 LỚP                                              :  XD1401D 

 

 

 

 

 

 

 

 

                NHIỆM VỤ: 

 

                       -Lập biện pháp thi công phần ngầm 

                       - Lập biện pháp thi công phần thân 

                       -Tổ chức thi công công trình 

                        +Bóc tách tiên lượng và lập dự toán phần thô tầng 3 

                        + Lập tổng tiến độ thi công 

                        +Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình 
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CHƢƠNG 8 

 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 
8.1 Mở đầu 

8.1.1 Đặc điểm chính công trình 

    Tên công trình: Chung Cƣ Vinh Tân được xây dựng tại tỉnh Nghệ An 

   + Chiều dài nhà là: 36 m 

   + Chiều rộng nhà là: 24 m 

   + Chiều cao nhà là : 35.6 m với 9 tầng, tầng 1-9 cao 3,6 m 

   + Nhà khung BTCT chựu lực có xây chèn tường gạch 220 

   + Móng cọc BTCT đài thấp đặt trên lớp bêtông đá 4x6  B7.5 , cọc BTCT B20, tiết diện 300 x 300 dài 

21 m chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 7m . Cọc được ngàm vào đài bằng cách phá vỡ đầu cọc 0,5 m và 

chôn thêm vào đài 0,15 m 

   +Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng không san lấp nhiều lên thuận tiện cho việc bố trí kho bãi 

xưởng sản xuất 

Đặc điểm về nhân lực và máy thi công 

   + Công ty xây dựng có đủ khả năng cung cấp các loại máy, kỹ sư và công nhân lành nghề 

   + Công trình được xây dựng tại khu qui hoạch lên thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật liệu liện 

tục 

8.1.2. Điều kiện thi công 

a,Điều kiện dịa chất công trình. 
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b, Điều kiện thuỷ văn 

  Công trình được xây dựng tại Nghệ An, mạch nước ngầm ở độ sâu 3m. 

c, Tài nguyên thi công 

  Hiện nay lực lượng thi công xây lắp khá hùng hậu về nhân công cũng như thiết bị hiện đại phục vụ thi 

công, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đặt ra về chất lượng và tiến độ thi công công trình 

 Qua phân tích cho thấy có nhiều thuận tiện cho việc lựa chọn phương án tổ chức thi công nhằm mục 

đích nhanh nhất đảm bảo qui trình kỹ thuật và chất lượng công trình . Song cần lưu ý đến tình hình mưa 

gió thất thường để có biện pháp thi công thích hợp. 

d. Điều kiện cung ứng vật tư  

  Cơ sở hạ tầng rất thuận lợi cho việc thi công , các mạng điện nước có sẵn của thành phố , gần bãi cung 

ứng vật tư xây dựng của thành phố  

8.2.Lập biện pháp thi công ép cọc BTCT 
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8.2.1.Tính toán khối lượng: 

Dùa vµo sè liÖu bµi cho ®· ®­îc thÓ hiÖn trªn mÆt b»ng l­íi cäc ta cã: 

TT Tªn mãng Sè l­îng mãng 

(c¸i) 

Sè cäc/ 1 

mãng ( cäc) 

ChiÒu dµi 1 

cäc(m) 

Tæng chiÒu dµi 

(m) 

1 Mãng M1 17 5 21 1785 

2 Mãng M2 26 8 21 4368 

3 Thang m¸y 1 24 21 504 

Tæng 44   6657 

 Có tổng số tim cọc cn = 17×5 + 26×8 + 24= 317 tim cọc 

+ Tất cả các cọc có tiết diện 30x30 cm; Chiều dài cấu tạo của đoạn cọc là 7 m; Sức chịu tải của cọc 

[P]=70 T 

8.2.2.  Lựa chọn phương pháp ép cọc: 

     Việc lựa chọn phương pháp thi công cọc ép phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Địa chất công trình, vị 

trí công trình, chiều dài cọc, máy móc thiết bị. Việc thi công ép cọc có thể tiến hành theo nhiều phương 

pháp, sau đây là hai phương pháp thi công phổ biến: 

a. Phương pháp thứ nhất: 

    Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó đưa máy móc thiết bị ép đến và tiến hành ép 

cọc đến độ sâu thiết kế: 

      + Ưu điểm:  

- Đào hố móng thuận lợi, không bi cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

    + Nhược điểm: 

- Những nơi có mực nước ngầm cao thì việc đào hố móng trước rồi mới thi công ép cọc rất 

khó thực hiện. 

- Khi thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dặc biệt là trời mưa, vì vậy cần có biện pháp bơm 

hút nước ra khỏi hố móng. 

- Viêc di chuyển máy móc thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. 

- Với mặt bằng không rộng rãi, xây trong thành phố, xung quanh có nhiều công trình thì việc 

thi công công trình theo phương án này sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi không thể thực hiện 

được. 

b. Phương pháp thứ hai: 

    Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, sau đó tiến hành ép 

cọc theo yêu cầu cần thiết bị. Như vậy để đạt được cao trình đỉnh cọc cần phải ép âm. Cần phải chuẩn bị 

các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép để cọc ép được tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép 

cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc. 

* Ưu điểm: 

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi kể cả khi gặp trời mưa. 

- Không bị phụ thuộc vào mực nước ngầm. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

 * Nhược điểm: 

- Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm. 

- Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 

 Kết luận: Căn cứ vào ưu điểm, nhược điểm của 2 phương án trên, căn cứ vào mặt bằng công trình, 

phương án đào đất đến cốt đầu cọc, ta chọn phương án 2 để thi công ép cọc. Với p.án này vận dụng vào 

các điều kiện của công trình ta tận dụng, phối hợp được các ưu, nhược điểm của 2 phương pháp trên. 

8.2.3.Tính toán chọn máy thi công 

a. Máy ép cọc: 

   - Lực cần thiết để ép cọc đến độ sâu thiết kế:  k*[P]= Pép < Pvl 

   Trong đó: [P]=70 (T) sức chịu tải của cọc theo đất nền 

              k =2  hệ số phụ thuộc địa chất (mũi cọc cắm vào lớp cát hạt trung chặt vừa) 

                    Pvl= 159 (T) sức chịu tải của cọc theo vật liệu  
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yc

epP =2×70=140 (T), ta thấy  yc

epP = 140 (T) < Pvl= 159 (T) 

 - Đường kính kích:  
4.

.

ep

k

dau

P
D

n q
  

   Trong đó : D- đường kính xi lanh  

                     Pép
yc

  - lực ép lớn nhất của máy ép  

  qdầu - áp lực lớn nhất của bơm dầu  

 Với qdầu = 150 250 kg/cm 
2

 chọn qdầu=200 kg/cm
2 

D =
20014.3

960002

x

x
= 17,48 cm ; chọn Dk=20 cm 

Trên cơ sở tính toán và diều kiện thực tế sơ đồ ép với 2 kích thuỷ lực (n=2) 

    + Chọn  máy ép nhãn hiệu ECT 30-94 do phòng nghiên cứu thử nghiệm công trình của Đại  Học Xây 

Dựng thiết kế và chế tạo . 

    +  Các thông số kỹ thuật của máy ECT 30- 94 

-Đường kính pit tông : D = 20 cm 

-Fpittông = 2
22

314
4

2014.3

4
cm

xxD
 

-Hành trình của kích là : hk = 1,30 m 

-Bơm áp lực có 2 cấp:  

     Cấp 1: Pmax=160 kg/cm
2
 

     Cấp 2: Pmax=250 kg/cm
2
 

-Năng suất ép cọc tối đa : 120 m/ca  

-Lực nén lên đầu cọc cấp 1 là: 2×160×314=100,48 T 

-Lực nén lên đầu cọc cấp 2 là: 2×250×314=157 T 

Ta thấy: Nmax=157 T > Pép=140T 

Vậy máy đủ khả năng ép cọc 

b. Xác định kích thước giá ép cọc: 

Chọn Lg= 10 m 

 + Chọn chiều rộng giá ép là Bg = 2,5 m 

 + Tính chiều cao giá ép theo công thức sau : 

                       Hg = max

cl + 2 hk + hdt 

Trong đó : lc
max  

là chiều dàiđoạn cọc dài nhất 

hdt  là chiều cao dự trữ 

hk là chiều dài hành trình kích 

    Ta có   : max

cl =7 m; hdt=0,8 m; hk=1,3m    

  gH =7+2×1,3+0,8=10,4 m 

Chọn Hg=10,4 m 

Vậy giá ép có những thông số sau:  

 +Chiều dài giá ép: Lg =10 m  

 +Chiều rộng giá ép: Bg =2,5 m 

 +Chiều cao giá ép: Hg=10,4 m  
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c. Đối trọng :  

    * Kiểm tra chống lật theo 2 phương: 

Gọi trọng lượng đối trọng mỗi bên là Pđt 

 -Theo phương y-y ( lật quanh điểm A) 

Mlật
y
=Pép ×6,35 = Pcọc×6,35 = 140 × 6,35 = 839 Tm 

Mchống lật =Qđt×(1,5+8,5) =10 × Qđt 

Để máy không lật quanh trục y-y khi ép phải thoả mãn điều kiện :  

           Mchồng lật > Mlật
y
  10×Qđt > 839 => Qđt > 83,9 T 

 -Theo phương x-x: ( lật quanh điểm B ) 

Mlật
x 
= Pép ×1,85 = Pcọc×1,85 = 140×1,85 = 221 T.m 

Mchồng lật  =  2Qđt×1,25 =2,5Qđt 

Để máy không lật quanh trục y-y khi ép phải thoả mãn điều kiện :  

           Mchồng lật > Mlật
y
  2,5Qđt > 221=> Qđt > 88,6 T  

 Với đối trọng chọn là  Q=max (83,9 ; 88,6)= 88,6 T 

Số quả đối trọng là :      
q

Q
n dt  

q = 3x1x1x2,5  = 7,5 T 

88.6
11.81

7.5
n  

 Vậy ta chọn 12 đối trọng cho 1 bên; mỗi đối trọng 7,5 T có kích thước 1x1x3m 

 

3

2

6

5 4

1
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MÁY ÉP CỌC 

1,  Khung dẫn di dộng 

2,  Kích thủy lực 

3,  Đối trọng 

4,  Đồng hồ đo áp lực 

5,  Máy bơm dầu 

6,  Khung dẫn cố định 

7,  Dây dẫn dầu 

8,  Dầm chính 

9,  Dầm đế 

10, Con kê 

11, Cọc 300 x 300 

 

d. Chọn cẩu : 

- khi cẩu Cọc 



Tòa nhà chung cư Vĩnh Tân – TP.Vinh – Nghệ An 

 

                                                          - 102 -    

Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

    +  Hyc = HL  + Hck +htb + hat =10,4+7+1.5+0.5=19,4 m 

HL là chiều cao đưa cọc vào giá ép.Do cọc được đưa vào giá ép qua mặt bên của khung dẫn nên ta 

có thể lấy HL= Hg 

hck : chiều cao cấu kiện (Lcọc,max) 

htb  : Chiều cao treo buộc (1,5m) 

hat : chiều cao an toàn ( 0,5m) 

    +  Qyc =  mcọc + qcáp  =1,1×0,3×0,3×7×2,5 + 0,045 = 1,78T   

    + Lmin= 0 0

16.3 1.5

sin 75 sin 75

yc

mH c
=15,3 m 

  Ryc=Lmin×cos75+r=15,3×cos75 +1,5=5,46 m 

 

-khi cẩu đối trọng  

 

 
 

 + Qyc = max ( Qcấu kiện) + qcáp= 7,5+0,045 =7,545 T 

   +  Hyc = Ho + h1 + h2 + h3 + h4 

- Ho= 4+0,75=4,75m, là chiều cao 4 đối tải và dầm kê. 

- h1=0,5m, là chiều cao nâng cấu kiện cao hơn vị trí lắp. 

- h2=1m, là chiều cao cấu kiện. 

- h3=1,5m, là chiều cao thiết bị treo buộc. 

- h4=1,5m, là chiều cao dây  treo buộc. 

=> Hyc= 4,75+0,5+1+1,5+1,5 =9,25m 

   + Lmin= 0 0

9.25 1,5

sin 75 sin 75

yc

mH c
= 8 m 

 Ryc=Lmin×cos75 + r = 8 × cos75 +1,5=3,57 m 

Chọn cần trục tự hành ôtô loại NK - 200 của hãng Kato Nhật Bản có các thông số kỹ thuật sau: 

- Sức nâng có chân chống: Qmax = 20 T; Qmin = 6,6 T. 

- Độ vươn: Rmax = 7,5 m; Rmin = 3 m. 

- Chiều cao nâng Hmax = 23,6 m; Hmin = 4 m. 

- Chiều dài cần chính: L = 23,5 m. 

- Số vòng quay trong 1 phút: nquay = 3,1 v/phút. 

- Vận tốc nâng hậ móc: Vnâng/hạ  63 m/phút. 

- Thời gian vươn cần từ Rmin đến Rmax và ngược lại: 1,4 phút. 

Cần trục tự hành đặt trên ôtô cho khả năng cơ động tốt và gọn, có sức nâng phù hợp với tải trọng 

cấu kiện. 
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s¬ ®å cÈu l¾p cäc vµo m¸y Ðp
  

8.2.4. Tổ chức thi công ép cọc: 

a. Chọn xe vận chuyển cọc : 

  - Số lượng cọc cần vận chuyển 317 × 3 = 951 cọc tương ứng với khối lượng : 

                qc= 951 × 0,3 × 0,3 × 7 × 2,5= 1445,8(T) 

  - Chọn xe vận chuyển qx=12(T) 

  - Thời gian 1 chuyến: t= tbốc+ tđi+ tvề+ tdỡ+ tquay = 60 phút 

 Trong 1 ca 1 xe đi được n = 
60. . 60.8.0,8

60

tgT K

t
 = 6,4 = 7 chuyến 

- Khối lượng cọc vận chuyển trong 1 ca: 12×7×0,8 = 67,2 (T) 

 để vận chuyển hết số lượng cọc cần: 1445,8 / 67,2= 21,5 ca 

Vậy chọn 3 xe vận chuyển cọc vận chuyển trong 7,5 ngày 

b. Năng suất ép cọc và sơ đồ di chuyển giá ép 

* Năng suất ép cọc 

- Thời gian ép xong cọc 

Gọi thời gian ép xong toàn bộ cọc là T 

 T=T1+T2+T3+T4+T5 (phút) 

Trong đó: 

T1: thời gian đưa cọc vào giá ép 

T2: Thời gian thực hiện mối hàn nối hai cọc 

T3: Thời gian ép cọc 

T4: Thời gian di chuyển giá ép trong một đài 

T5: Thời gian di chuyển khung ép sang vị trí mới 

Ta có: 

+T1=nđ×t1 

nđ : Số đoạn cọc nđ =317 × 3 = 951 đoạn cọc 

t1=4 phút : Thời gian đưa một đoạn cọc vào giá ép 

T1=951×4=3804(phút) 

+T2=m1×t2 =6×317×5=9510(phút) 

+T3=nc×
tb

coc

v

l
 

vtb=0,5 m/phút: vận tốc trung bình ép cọc 

lcọc=7 m: chiều dài cọc 

nc=951 đoạn cọc 

T3=951 ×7/0,5=12852 (phút) 

+T4=m2×t4 
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t4=5 phút: thời gian chuyển giá ép trong 1 đài 

m2=nc=317 Số vị trí máy đứng 

T4=317×5=1585 phút 

+T5=nđ×t5 

t5=60 phút: thời gian chuyển giá ép sang vị trí mới 

nđ= 44 số đài cọc 

T5=44×60=2640 phút 

Thời gian ép xong toàn bộ cọc trên công trình là: 

T=3804+9510+12852+1585+2640=30391 phút 

*Thời gian ép xong một mét cọc :  

= T/(n×6)= 30391/(317×3×6)=5.3(phút/mét) 

*Số mét cọc ép xong trong một ca máy là : 

= 8×60 / 5,3= 90.6( mét ) 

*Số ca ép: 

+Nếu dùng 1 máy: 

Nca=
30391

78
60*8* 60*8*0.8tg

T
ca

K
 

+Nếu dùng 2 máy: 

Nca=78/2 =39 ca 

* Bè trÝ nh©n lùc 

-Sè nh©n c«ng lµm viÖc trong mét ca 1 m¸y gåm cã 6 ng­êi, trong ®ã cã:1 ng­êi l¸i  cÈu,1 ng­êi ®iÒu 
khiÓn m¸y Ðp, 2 ng­êi ®iÒu chØnh, 2 ng­êi l¾p dùng & hµn nèi cäc. 
 -Tæng sè nh©n c«ng sö dông trong ngµy lµ 4 x 6 = 24 ng­êi cho 2  m¸y Ðp cäc mçi m¸y lµm viÖc 2 ca 
mçi ngµy 

 

c , Sơ đồ di chuyển giá ép 

 

                           
1

4 3

2

5 6

8 7

                      
1

4 5

2

3

 
 

Sơ đồ di chuyển máy ép cọc trong 1 đài 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

b

c

d

e

A

b

c

d

e

 
 

                                 Sơ đồ di chuyển máy ép cọc của toàn móng 

8.3.Thiết kế biện pháp thi công đào đất hố móng. 

8.3.1. Lựa chọn, lập phương án đào đất. 

       - Sau khi ép cọc xong, ta tiến hành thi công đào đất hố móng để thi công đài móng. Đào đất được 

chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đào từ mặt đất tự nhiên đến các cao trình đầu cọc 0,1m tức là ở cốt -

1.25 m ; Giai đoạn 2 đào bằng thủ công từ đầu cốt -1.25 m đến đáy lớp bê tông lót móng tức ở cốt  -2.1 

m . Cốt đáy  

- =0,5 

      - Để tiêu thoát nước mưa cho công trình, ta đào hệ thống rãnh xung quanh hố đào trình với độ dốc i 

=3% chảy về hố ga thu nước để dùng máy bơm bơm đi. 

8.3.2. Thiết kế hố đào : 

 

 

a

1 2 3 4 7 8 9

bcde
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8.3.3.Xác định khối lượng đất đào: 

      -Thể tích đào móng được tính toán theo công thức: 

c.dac.bda.b.
6

H
V       

Trong đó: H: Chiều cao khối đào. 

a,b: Kích thước chiều dài,chiều rộng đáy hố đào. 

c,d: Kích thước chiều dài,chiều rộng miệng hố đào. 
  TÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo : 

   * Khối l­îng ®Êt ®µo mãng  M1 lµ :   

 

 m
H

V a c b d ab cd
6

 

Trong ®ã: 

a a e , . ,
1

2 2 4 2 0 3 3m   

b b e . , ,
1

2 2 2 0 3 2 6m      

 c a B . , ,2 3 2 0 75 4 5  m 

 d b B , . , ,2 2 6 2 0 75 4 1 m   

,
V , , , , , , ,
1

1 5
3 4 5 2 6 4 1 3 2 6 4 5 4 1 19 13

6
  m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo mãng  M2 lµ : 

 

m
H

V a c b d ab cd
6  

Trong ®ã:  

a a e , . , ,
1

2 3 5 2 0 3 4 1m  

b b e . , ,
1

2 2 2 0 3 2 6m      

 c a B , . , ,2 4 1 2 0 75 5 6  m 
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 d b B , . , ,2 2 6 2 0 75 4 1 m    

,
V , , , , , , , , ,

2

1 5
4 1 5 6 2 6 4 1 4 1 2 6 5 6 4 1 24 65

6
m 3  

Riêng tại  móng thang máy có cốt đáy đài là -3m so với cốt ngoài nhà,đặt trong lớp đất 2 có hệ số mái dốc 

1:0,5. 

Móng thang máy có kích thước đài cọc 3,6 m x 5,6m  

                        a = 5,8+2x0,3 =6,4(m)                        c =6,4+2x1,5 = 9,4(m)  

                       d = 4,4+2x1,5 = 7,4(m)                        b = 3,8 +2x0,3= 4,4(m) 

                       H =3m   

 

 
 
sè l­îng mãng ph¶i ®µo lµ  

: 

       => VMONG =17x19,13+26x24,65+163,92=1130,03 m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng ngang ( nhip AB,DE ) cã 17 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2 

    Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã ltb = (0,62 + 1,62)/2 = 1,12 m 

G
V . , .1,12 ,

1
17 1 63 30 46    m 3  

 
* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng ngang ( nhip BC ) cã 9 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2     

Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã ltb = (0,78 + 1,78)/2 = 1,28 m 

G
V . , .1,28 ,

2
9 1 63 18 78    m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng ngang ( nhip CD ) cã 9 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2 

    Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã ltb = (0,4 + 1,4)/2 = 0,9 m 

G
V . , . ,9 ,

3
9 1 63 0 13 2    m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng doc cã 36 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2     

Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã cã ltb = (0,4 + 1,4)/2 = 0,9 m 

G
V . , . . ,

4
36 1 63 0 9 83 46    m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng doc (trôc 4-6) cã 1 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2     

Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã ltb = (4,9 + 5,9)/2 = 5,4 m 

G
V , . ,4 ,

5
1 63 5 8 8    m 3  

* Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng doc đỡ tường cã 2 gi»ng  : 

     
g tb

V l .S  dùa vµo mÆt c¾t gi»ng cã S =(2x0,3 + 0,53+2,13)x1/2=1,63 m2     

Dùa vµo mÆt c¾t mãng cã ltb = (1,87 + 2,87)/2 = 2,37 m 

3

3

3
(6,4 9,4)(4,4 7,4) 6,4 4,4 9,4 7,4 163,92( )

6
V x x m



Tòa nhà chung cư Vĩnh Tân – TP.Vinh – Nghệ An 

 

                                                          - 108 -    

Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

G
V . , . ,37 ,

6
2 1 63 2 7 73    m 3  

Khối l­îng ®Êt ®µo gi»ng: 
G

V , , , , , , ,30 46 18 78 13 2 83 46 8 8 7 73 162 43  m 3  

  TÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo thñ c«ng : 

Lµ khèi l­îng ®­îc ®µo 0,85 m tõ d­íi ®¸y mãng trë lªn => dùa vµo h×nh vÏ mc mãng vµ gi»ng ta cã  
- Mãng M1 :  

 
H

V a c b d ab cd
6

 

Trong ®ã: 

a a e , . ,
1

2 2 4 2 0 3 3m   

b b e . , ,
1

2 2 2 0 3 2 6m      

 c a B . , ,2 3 2 0 425 3 85 m 

 d b B , . , ,2 2 6 2 0 425 3 45  m   

,
V , , , , , , ,
1

0 85
3 3 85 2 6 3 45 3 2 6 3 85 3 45 8 86

6
  m 3  

- Mãng M2 :  

 
H

V a c b d ab cd
6

 

Trong ®ã:  

a a e , . , ,
1

2 3 5 2 0 3 4 1m  

b b e . , ,
1

2 2 2 0 3 2 6m      

c a B , . , ,2 4 1 2 0 425 4 95 m 

d b B , . , ,2 2 6 2 0 425 3 45  m    

,
V , , , , , , , , ,

2

0 85
4 1 4 95 2 6 3 45 4 1 2 6 4 95 3 45 11 68

6
m 3  

- Móng thang máy : 

                        a = 5,8+2x0,3 =6,4(m) 

                        b = 3,8 +2x0,3= 4,4(m) 

                        c =6,4+2x0,425 = 7,25(m)  

                       d = 4,4+2x0,425 = 5,25(m) 

 

 3

3

0.85
(6,4 7,25)(4,4 5,25) 6,4 4,4 7,25 5,25 28,04( )

6
V x x m
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EO -3322b1

m¸y ®µo gÇu nghÞch

tk

1

 

Khối l­îng đất móng ph¶i ®µo thủ công lµ  : 

       => VMóng thu cong= 17x8,86+26x11,68+28,04=462,34 m 3  

+ Khèi l­îng ®Êt phÇn gi»ng mãng sÏ ®µo 80% b»ng m¸y vµ 20% b»ng tay 
* Khèi l­îng c«ng t¸c ®µo ®Êt lµ: 

- §µo m¸y:  V M  = VMóng - VMóng thu cong + 80%V G   

                           =   1130,03  – 462,34 + 0,8x162,43 = 797,63(m 3 ) 
- §µo thñ c«ng:    

                 V TC  = VMóng thu cong + 20%V G  = 462,34 + 0,2x162,43 = 494,83(m 3 )  

* TÝnh khèi l­îng ®Êt ®¾p:   
 V®¾p = V®µo - (VBT lãt + VBT + VT­êng) 
         = 1130,03  + 162,43 - (39,92 + 339,82 + 23,56)=889,16 (m3) 
* Khèi l­îng ®Êt cÇn ph¶i chë ®i: 

Vthõa =( V®µo – V®¾p  )x1,3 = (1130,03+162,43-889,16)x1,3 = 524,3(m3) 
8.3.4. Tổ chức thi công đào đất: 

a. Chọn máy đào đất: 

Khối lượng đào bằng máy: V = 797,63m3, H =0,65 m 

+ Phương án : Đào đất bằng máy đào gầu nghịch 

Máy đào gầu nghịch có ưu điểm là đứng trên cao đào xuống thấp nên dù gặp nước vẫn đào được. Máy 

đào gầu nghịch dùng để đào hố nông, năng suất thấp hơn máy đào gầu thuận cùng dung tích gầu. Khi 

đào dọc có thể đào sâu tới 4  5 m. Do máy đứng trên cao và thường cùng độ cao với ô tô vận chở đất 

nên ô tô không bị vướng 

Ta thấy phương án dùng máy đào gầu nghịch có nhiều ưu điểm hơn, ta không phải mất công làm đường 

cho xe ô tô, không bị ảnh hưởng của nước xuất hiện ở hố đào  

Vậy ta chọn máy đào máy xúc một gầu nghịch EO - 3322 B1. 

- Số liệu máy E0-3322B1 sản xuất tại Liên Xô (cũ) thuộc loại dẫn động thuỷ lực. 

- Dung tích gầu :   q = 0,5 (m3) 

- Bán kính đào lớn nhất :  Rmax = 7,5 (m) 

- Chiều cao nâng lớn nhất :  h = 4,8 (m) 

- Chiều sâu đào lớn nhất :   H = 4,2 (m) 

- Chiều cao máy :  c = 1,5 (m) 

- Trọng lượng máy: 14,5 T 

 Tính năng suất máy đào : 

 

 

N = 60.q.n.kc     .kxt   (m
3
/h) 

Trong đó : q: Dung tích gầu ; q = 0,5 (m3) 

kc   : Hệ số đầy gầu ; kc = 0,9 

kt   : Hệ số tơi của đất ; kt = 1,3 

kxt   : Hệ số sử dụng thời gian ; kxt = 0,7 

n    : Số chu kỳ đào trong 1 phút : n = 60/Tck 

Tck = tck.Kvt.Kquay = 17 1,1 1 = 18,7  (phút) 

        n = 60/18,7 = 3,21  (s-1) 

 N = 60 0,5 3,21 0,9 1/1,3 0,7 = 36,67  (m3/h) 

 N = 8x36,67 = 293,4 (m3/ca) 

Việc đào đất thủ công thì sử dụng các dụng cụ đào: quốc, xẻng, mai, kéo cắt đất. Phương tiện vận 

chuyển: sử dụng xe cải tiến, xe cút kít, đường gòng. 

Vậy để đào hết 797,63m3 đất cần   797,63/293.4 =3 ca 

b. Chọn xe chuyển đất: 

    Sử dụng xe để chuyển đất có thể tích thùng V = 6 (m
3
) 

Thời gian một chuyến: T = tbốc + tđi + tđổ + tvề  
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tbốc - Thời gian bốc đất lên xe, tbốc = 5 (phút) 

tđi = tvề - Thời gian đi và về, giả thiết bãi lấy đất cách công trình 10 km,         vận  tốc xe 

chạy trung bình 30 km/h, có tđi = tvề = 20
30

6010
(phút) 

    tđổ - Thời gian quay xe và đổ đất, tđổ = 5 (phút) 

 T = 5 + 20 + 20 + 5 = 50 (phút) 

Một xe trong một ca làm việc chạy được số chuyến là: 

8
50

8,0860..60

T

kT
n tca (chuyến) 

Một ca một xe vận chuyển được: 8 5 0,8 = 32 (m
3
). 

Số ca xe cần thiết: 
524,3

16.4
32

 (ca xe) 

Chọn đội xe gồm 6 xe để vận chuyển đất lấp trong  3 ngày . 

c. Tổ chức thi công đào đất trên mặt bằng 

+ Thi công đào đất bằng máy: Tiến hành đào toàn bộ nền đất tới chiều sâu đầu cọc 

 + Sơ đồ di chuyển máy đào : Việc bố trí sơ đồ đào hợp lí là rất cần thiết vì nó đảm bảo được năng suất 

đào của máy, tiết kiệm được thời gian di chuyển máy không tải, giúp máy di chuyển dễ dàng trên mặt 

bằng và không di chuyển trên vùng đã đào gây sạt nở hố đào 

+ Thi công đào đất bằng thủ công :Đo đạc đánh dấu các vị chí đào bằng vôi bột . Do hố đào rộng lên tạo 

các bậc lên xuống cao 20-30cm để rễ lên xuống , tạo độ rốc về 1 phía để thoát nước về một hố thu 

phòng khi mưa sẽ bơm thoát nước. Đào đúng kỹ thuật ,đào đến đâu thì sửa ngay đến đó . Đào từ hướng 

xa lại gần chỗ đổ đất để dễ thi công. 

8.4.Lập biện pháp thi công bê tông đài – giăng móng. 

*Thi công đài cọc và dầm móng: 

        - Đập đầu cọc 

       -  Đổ bê tông lót  

       -  Lắp dựng cốt thép 

       -  Lắp ván khuôn .  

       -  Lấp đất đến mặt bằng giằng móng. 

8.4.1. Đập phá bê tông đầu cọc: 

- Sau khi thi công ép cọc đạt yêu cầu thiết kế thì tiến hành đập đầu cọc để lộ đoạn thép liên kết với đài 

cọc theo chỉ dẫn của bản vẽ thiết kế. 

- Có 2 phương án phá được sử dụng song song: 

+ Sử dụng máy phá (súng bắn bê tông). 

+ Choòng đục đầu nhọn  

- Đầu cọc sau khi đập phải được ghép khuôn và đổ bê tông.  

8.4.2. Đổ bê tông lót: 

- Sau khi đào sửa móng bằng thủ công xong ta tiến hành đổ bê tông lót móng, bê tông lót móng được đổ 

bằng thủ công và được dàn phẳng .  

-  Đổ bê tông lót để tạo bề mặt phẳng cho công việc thi công  

-  Làm sạch đáy hố móng . 

-  Tận dụng lớp bê tông đầu cọc vỡ vụn đập ở trên đài dải lên bề mặt đáy móng . 

- Sử dụng bê tông lót móng XM cát B7.5 được trộn tại công truờng .            

                           B¶ng tÝnh khèi l­îng bªt«ng lãt mãng b.a.HV  
                                                    

Lo¹i c«ng        

t¸c 
Lo¹i mãng 

ChiÒu 

dµy 

Dµi 

(m) 

Réng 

(m) 
V(m3) Tæng (m3) 
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Lo¹i c«ng        

t¸c 
Lo¹i mãng 

ChiÒu 

dµy 

Dµi 

(m) 

Réng 

(m) 
V(m3) Tæng (m3) 

Bª t«ng 
lãt mãng 

M1(17 c¸i) 0,1 2,4 2 8.16 

39.92 

M2(26 c¸i) 0,1 3,5 2 18.2 

Thang m¸y 0,1 5,8 3,8 2.204 

Gi»ngGM1 (17 c¸i) 0,1 2,92 0,53 2.63 

Gi»ngGM2 (9 c¸i) 0,1 2,7 0,53 1.29 

Gi»ngGM3 (9 c¸i) 0,1 3,08 0,53 1.47 

Gi»ngGM4 (36 c¸i) 0,1 2,7 0,53 5.15 

Gi»ngGM5 (1 c¸i) 0,1 7,2 0,53 0.38 

Gi»ngGM6 (2 c¸i) 0,1 4,17 0,53 0.44 

  Tra định mức với mã hiệu HA11  cho bê tông gạch vỡ chế tạo tại hiện trường ta có định mức cho công 

tác bê tông lót móng là1,18công /m
3 

. 

       -    Vậy khối lượng nhân công cho công tác bê tông lót là : 

                                           1,18x39.92= 47 công . 

*. Biện pháp kỹ thuật thi công : 

     - Bê tông lót móng được trộn thủ công tại công trường, sau đó được vận chuyển đến các hố móng 

bằng xe cải tiến hoặc xô xách tay. 

    - Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, để tránh sụt lở hố đào, đồng thời đi lại được dễ dàng ta làm cầu 

công tác cho xe và người lên xuống. 

    - Bê tông lót móng được đưa xuống đáy hố móng, san phẳng. Sau đó đập mặt cho phẳng để tăng thêm 

độ chặt. 

   - Trong quá trình thi công tránh va chạm vào thành hố đào làm sụt lở hố đào và làm  lẫn đất vào bê 

tông lót dẫn đến làm bê tông bị giảm chất lượng. 

*Tổ chức thi công : 

- Khối lượng bê tông lót móng không lớn mặt khác mác bê tông lót chỉ yêu cầu B7,5 do vậy ta 

chọn phương án trộn bê tông bằng máy ngay tại công trường là kinh tế hơn cả . 

- Chọn máy bê tông quả lê có mã hiệu SD – 30V có các thông số kĩ thuật  sau : 

Dung tích hình học : 250 lít . 

Dung tích xuất liệu 165 lít . 

Đường kính cốt liệu lớn nhất Dmã  = 70mm. 

Tần số quay n = 20 vòng . 

Thời gian trộn ttrộn = 60 s . 

Công xuất động cơ.N đ = 4,1 KN 

Kích thước tới hạn 1,915x1,59x2,26. 

Trọng lượng 0,8 tấn . 

*Tính năng xuất máy  

  N = VSX . KXL.nCK..KTG 

       Vsx  dung tích sản xuất của thùng trộn = 165 lít. 

       KSL= 0,65 là hệ số xuất liệu. 

      nck số mẻ trộn trong 1h. 

    tck = t đổ vào + ttrộn + tđổ ra = 15 +60+15 = 90 (s) 

    nck = 3600/90 = 40 mẻ  

    Ktg = 0,75  

N = 0,165x0,65x40x0,75 = 3,22m
3
/h. 

t = 39,92/3,22= 12.4 (h) 

8.4.3. Công tác cốt thép móng: 

         +) Lắp đặt cốt thép đài móng . 

         +) Lắp đặt cốt thép cổ móng. 

         +) Lắp dựng cốt thép giằng móng  

* Lắp dựng: 
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- Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau, cần có biện pháp ổn định vị 

trí cốt  thép để không gây biến dạng trong quá trình đổ bê tông. 

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dưới xuống trước sau đó rải tiếp lớp thép phía trên và buộc tại các nút 

giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu là nút buộc phải chắc không để cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế. 

Không được buộc bỏ nút. 

- Cốt thép được kê lên các con kê bằng bê tông mác B7.5 để đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ. Các con kê 

này có kích thước 40x40, dày bằng lớp bảo vệ được đặt tại các góc của móng và ở giữa sao cho khoảng 

cách giữa các con kê không lớn hơn 1m. Chuyển vị của từng thanh thép khi lắp dựng xong không được 

lớn hơn 1/5 đường kính thanh lớn nhất và 1/4 đường kính của chính thanh ấy.  

- Các thép chờ để lắp dựng cột phải được lắp vào trước và tính toán độ dài chờ phải > 25d. ở đây ta để 

cao hơn mặt cốt 0,00 là 0,75m. 

- Cốt thép đài cọc được thi công trực tiếp ngay tại vị trí của đài. Các thanh thép được cắt theo đúng 

chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lưới thép đáy đài là lưới thép buộc với nguyên tắc giống như 

buộc cốt thép sàn. 

   + Đảm bảo vị trí các thanh. 

   + Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh. 

   + Đảm bảo sự ổn định của lới thép khi đổ bê tông. 

- Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm. 

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần: 

  + Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép. 

  + Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phương tiện vận chuyển. 

8.4.5. Công tác ván khuôn móng: 

- Sau khi lắp đặt xong cốt thép móng ta tiến hành lắp dựng móng và giằng móng. 

- Ván khuôn đài móng và giằng móng được sử dụng là ván khuôn  

- Ván khuôn phải cao hơn chiều cao đổ bê tông từ 5-10cm. Chiều cao đổ bê tông được đánh dấu lên 

bề mặt thành ván khuôn. 

- Ván khuôn móng phải đảm bảo độ chính xác theo kích cỡ của đài, giằng; phải đảm bảo độ phẳng 

và độ kín khít. 

-Sử dụng ván gỗ có  = 90 kg/cm
2

.. 

a) Tính toán ván khuôn móng: 

*Tính toán ván thành: 

- Móng M2 kích thước axbxh=2x3,3x1,2m. 

- Chọn chiều dày ván gỗ cm3  

* Sơ đồ tính: Sơ đồ dầm liên tục kê lên các gối tựa là các thanh sườn. 

 

 

 

 

 

* Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn bao gồm áp lực ngang của bê tông mới đổ và tai trọng do đổ và đầm bê 

tông. 

Tải trọng áp lực tĩnh của vữa bê tông. 

              q 1

tc = .H =2500 0,75 = 1730 kG/m
2
 

                        q
tt
1 = n. .H = 1,3 2500 0,75 =2250 kG/m

2 

– , lấy bằng 0,75m.) 

-   Tải trọng do đầm bê tông : ( đầm dùi có  D = 70 mm ) 

            q 2

tc = 200  kG/m
2
.              

ls ls

qv
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                                q
tt
2 = 1,3 200 = 260 kG/m

2
.            

=>Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn là:  

       q 
tc
 = 1730+200= 1930 kG/m

2
  

            q
tt
 = 2250+ 260   =2510 kG/m

2
   

= >Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b=1m  

 q
t.c

v = q
t.c

 . b=1930x1=1930(kG/m)=19,3(kG/cm) 

 q
t.t

v = q
t.t

 . b=2510x1=2510(kG/m)=25,1(kG/cm) 

* Kiểm tra ván khuôn: 

+ kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  [ ] 

Trong đó: Mmax = q
tt

v.ls
2
/10 =30,12xls

2
/10 KG.cm 

ls – Khoảng cách bố trí các thanh sườn.
 

   W = bv. v
2
/6 =100.3

2
/6 =150cm

3         

 
v là bề dày, bv là bề rộng của tấm ván  

   [ ] =90 2/ cmKG   ứng suất cho phép của gỗ. 

  ls  
tt

vq

W ].[.10
 =

10.150.90

30,12
 =73,3cm (1) 

+ Kiểm tra độ võng: 

  ][
..128

. 4.

f
JE

lq
f s

ct

v  = 
400

sl
  - đối với sơ đồ dầm liên tục 

Môđun đàn hồi của gỗ: E = 1,2.10
5
 (kG/cm

2
);  

Mômen quán tính: J = bv. v
3 

/ 12=100x3
3 

/12=225 cm
4
  

   ls  
5

33
128 128 1,2.10 225

76,6
400 400 23,16tc

v

EJ x x
cm

q x
    

Từ (1) và (2)   Khoảng cách bố trí các thanh sườn: ls = 65cm. 

Vậy với  ls = 65cm thì ván khuôn thỏa mãn điều kiện bền và võng. 

* Kiểm tra thanh sườn đứng:  

- Xác định sơ đồ tính: là dầm đơn giản kê lên gối là các thanh chống. 

lc lc

 
- Tải trọng tác dụng:  . 1930 0,65 1158 / 11,58 /tc tc

s sq q l KG m KG cm  

                                . 2510 0,65 1506 / 15,06 /tt tt

s sq q l KG m KG cm  

 - Chọn tiết diện thanh nẹp đứng 6x6(cm) có:  

                     W = bxh
2
/6 =6x6

2
/6 =36cm

3    

Mômen quán tính:  

                       J = bxh
3 
/ 12=6x6

3 
/12=108cm

4    
 

 -Kiểm tra bền và võng của thanh sườn:  

+ Kiểm tra bền:   

                        = Mmax/W  [ ] 

       Mmax  =
2

10

tt

cq l
 

 ==>   = Mmax/W <[ ]=90KG/cm
2 
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  lc  
10. .[ ]

tt

s

W

q
 =

10.36.90

11,58
 =52,9cm (1) 

+ Kiểm tra võng: 

 
. 4.

[ ]
128. .

t c

s cq l
f f

E J
= 

50
0,125

400 400

ctl
cm    

  lc  
5

33
128 128 1,2.10 108

65,1
400 400 15,06tc

s

EJ x x
cm

q x
 

Từ (1) và (2)  Khoảng cách bố trí các cây chống xiên : lc = 50cm. 

Vậy với  lc = 50cm thì ván khuôn thỏa mãn điều kiện bền và võng 

 

 

8.4.9. Công tác đổ bêtông móng: 

a. Tính toán khối lượng bêtông móng: 

                   B¶ng tÝnh khèi l­îng bªt«ng mãng b.a.HV  
                                                    

Lo¹i c«ng        

t¸c 
Lo¹i mãng 

ChiÒu 

dµy 

Dµi 

(m) 

Réng 

(m) 
V(m3) Tæng (m3) 

Bª t«ng 
mãng 

M1(17 c¸i) 1,2 2,2 1,8 80.78 

339.82 

M2(26 c¸i) 1,2 3,3 1,8 185.33 

Thang m¸y 1,2 5,6 3,6 24.19 

Gi»ngGM1 (17 c¸i) 0.7 2,92 0,33 11.47 

Gi»ngGM2 (9 c¸i) 0.7 2,7 0,33 5.61 

Gi»ngGM3 (9 c¸i) 0.7 3,08 0,33 6.4 

Gi»ngGM4 (36 c¸i) 0.7 2,7 0,33 22.45 

Gi»ngGM5 (1 c¸i) 0.7 7,2 0,33 1.66 
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Lo¹i c«ng        

t¸c 
Lo¹i mãng 

ChiÒu 

dµy 

Dµi 

(m) 

Réng 

(m) 
V(m3) Tæng (m3) 

Gi»ngGM6 (2 c¸i) 0.7 4,17 0,33 1.93 

 

b. Biện pháp kỹ thuật thi công :        

- Sau khi hoàn thành công tác ván khuôn móng ta tiến hành nghiệm thu cốt thép và ván khuôn 

móng trước khi đổ bêtông, cần nhặt sạch rác và bụi bẩn rơi vãi vào trong ván khuôn trong khi lắp 

đặt ván khuôn.  

     - Bêtông móng được dùng loại bêtông thương phẩm Mác 250, thi công bằng máy bơm bêtông. 

Công việc đổ bêtông được thực hiện từ vị trí xa về gần vị trí máy bơm. Bêtông được chuyển đến công 

trường bằng xe chuyên dụng và được bơm liên tục trong quá trình thi công. Khi cần ngừng vì lý do gì 

thì cứ 10 phút lại phải bơm lại để tránh bêtông làm tắc ống. Nếu máy bơm phải ngừng trên 2 giờ thì 

phải thông ống bằng nước. Không nên để ngừng trong thời gian quá lâu. Khi bơm xong phải dùng 

nước bơm rửa sạch ống. 

8.4.10. Chọn máy thi công móng: 

a) Ôtô vận chuyển bêtông: 

Chọn xe vận chuyển thùng trộn bêtông SB_92B có các thông số kĩ thuật sau: 

         + Dung tích thùng trộn: q = 6 m
3
. 

          + Ôtô cơ sở: KAMAZ - 5511. 

         + Dung tích thùng nước: 0,75 m
3
. 

         + Công suất động cơ: 40 KW. 

         + Tốc độ quay thùng trộn: ( 9 - 14,5) vòng/phút. 

         + Độ cao đổ vật liệu vào: 3,5 m. 

         + Thời gian đổ bê tông ra: t = 10 phút. 

         + Trọng lượng xe (có bêtông): 21,85 T. 

         + Vận tốc trung bình: v = 40 km/h. 

Giả thiết trạm trộn cách công trình 5 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe: 

          Tck = Tnhận + 2.Tchạy + Tđổ + Tchờ . 

Trong đó: 

         Tnhận =  10 phút. 

    Tchạy =  (5/40)x60 = 7,5 phút. 

    Tđổ =  10 phút. 

    Tchờ = 10 phút. 

     Tck = 10 + 2x7,5 + 10 + 10 = 45 (phút). 

Số chuyến xe chạy trong 1 ca: m = 8x0,85x60/Tck = 8x0,85x60/45 = 9 (chuyến). 

  k=0,85: Hệ số sử dụng thời gian. 

Số xe chở bêtông cần thiết là: n = 339,82/(6x9)   6 (chiếc). 

b) Máy bơm bê tông: 

 -Khối lượng bê tông móng và giằng tương đối lớn.Vì vậy với bê tông móng và giằng  

  dùng phương án sử dụng bê tông thương phẩm . 

- Chọn máy bơm di động Putzmeister M43 có công suất bơm cao nhất 90 (m
3
/h). 

- Trong thực tế, do yếu tố làm việc của bơm thường chỉ đạt 40% kể đến việc điều chỉnh, đường xá công 

trường chật hẹp, xe chở bê tông bị chậm,... 

- Năng suất thực tế bơm được  : 90  0,4 = 36 (m
3
/h) 
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                                          Ô tô bơm bê tông bơm Putzmeister M43 

 

 

Các thông số Giá trị 

Áp lực bơm lớn nhất   11,2 kG/cm
2
 

Khoảng cách bơm xa nhất 38,6m 

Bơm cao nhất  42,1m 

Bơm sâu nhất  29,2m 

Đường kính ống bơm 230 mm 

 

- Vậy thời gian cần bơm xong bê tông móng là :  

                      
339,82

9,4
36

(giờ).=1,2 ca 

Ưu điểm:  của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lượng lớn  thì thời gian thi công nhanh, 

đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được các mạch ngừng, chất lượng bê tông đảm bảo.                                                                                                                                                                        

c) Chọn máy đầm dùi: 

     Với khối lượng bêtông móng là: 339.82 m
3
  ta chọn máy đầm dùi loại U50, có các thông số kỹ thuật 

sau : 

         + Thời gian đầm bê tông: 30 s 

         + Bán kính tác dụng: 30 cm. 

         + Chiều sâu lớp đầm: 25 cm. 

         + Bán kính ảnh hưởng: 60 cm. 

Năng suất máy đầm: N = 2.k.r0
2
.d.3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

                   r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm r0 = 60 cm = 0,6m. 

              d: Chiều dày lớp bêtông cần đầm d = 0,2 0,3m 

              t1: Thời gian đầm bê tông t1 = 30 s. 

              t2: Thời gian di chuyển đầm t2 = 6 s. 

              k: Hệ số sử dụng k = 0,85  

N = 2x0,85x0,6
2
x0,25x3600/(30 + 6) = 15,3  (m

3
/h). 

Số lượng đầm cần thiết: n = 
339.82

. 15,3.8.0,85

V

N T
= 2,86 

Chọn 3 chiếc đầm dùi U50 để đầm bêtông móng. 

8.4.11. Công tác bảo dưỡng bêtông: 
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     Bêtông sau khi đổ 4  7 giờ phải được tưới nước bảo dưỡng ngay. Hai ngày đầu cứ hai giờ tưới 

nước một lần, những ngày sau từ 3  10 giờ tưới nước một lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. Bêtông 

phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. 

8.4.12. Công tác tháo ván khuôn móng: 

     Do kết cấu móng là khối lớn nên để đảm bảo chất lượng cho bêtông thì phải sau 4 ngày mới được 

phép tháo dỡ ván khuôn móng  

8.4.13. Lập biện pháp thi công lấp đất – tôn nền : 

    - Sau khi thi công xong bê tông đài và giằng móng ta sẽ tiến hành lấp đất hố móng.  

    Tiến hành lấp đất theo 2 phần: 

 Phần 1: Lấp đất hố móng từ đáy hố đào đến cốt mặt đài 

 Phần 2: Tôn nền từ cốt mặt đàiđến cốt mặt nền theo thiết kế. 

* Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lấp đất: 

    - Sau khi bê tông đài và cả phần cột tới cốt mặt nền đã được thi công xong thì tiến hành  lấp đất bằng 

thủ công, không được dùng máy bởi lẽ vướng víu trên mặt bằng sẽ gây trở ngại cho máy, hơn nữa máy có 

thể va đập vào phần cột đã đổ tới cốt mặt nền. 

    - Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế: đất  

     khô  tưới thêm nước; đất quá ướt  phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất nền  

     được đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

    -Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào tận dụng thì phải đảm bảo chất lượng. 
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CHƢƠNG 9:THI CÔNG PHẦN THÂN VÀ HOÀN THIỆN 

9.1. Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân. 

9.1.1.Công nghệ thi công ván khuôn: 

a.Mục tiêu:  

-Đạt được mức độ luân chuyển ván khuôn tốt. 

b.Biện pháp:  

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rưỡi có nội dung như sau:  

- Bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề dưới tháo ván khuôn 

sớm  

9.1.2.Công nghệ thi công bê tông: 

Đối với các nhà cao tầng biện pháp thi công tiên tiến, có nhiều ưu điểm là sử dụng máy bơm bê tông. 

 Máy bơm Bêtông chọn máy Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật sau: 

 

Bơm cao 

(m) 

Bơm ngang 

(m) 

Bơm sâu 

(m) 

Dài (xếp lại) 

(m) 

42,1 38,6 29,2 10,7 

 

Thông số kỹ thuật bơm: 

Lưu lượng 

(m
3
/h) 

áp suất 

bơm (Mpa) 

Chiều dài xi 

lanh (mm) 

Đường kính xi lanh 

(mm) 

90 11,2 2100 230 

 

        Bê tông thương phẩm hiện đang được sử dụng nhiều cho các công trình cao tầng do có nhiều ưu 

điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi.Bê tông thương phẩm kết hợp với máy bơm 

bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

       Chọn phương pháp thi công bêtông cột , dầm, sàn đổ bằng máy bơm bê tông. 

9.1.3 Chọn phương tiện phục vụ thi công. 
9.1.3.1.Chọn loại ván khuôn, đà giáo, cây chống: 

Khi thi công bê tông cột-dầm- sàn, để đảm bảo cho bê tông đạt chất lượng cao thì hệ thống cây chống 

cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, ổn định cao, do vậy cây chống và ván khuôn phải có 

tính chất định hình.Vì vậy sự kết hợp giữa cây chống kim loại và ván khuôn kim loại vạn năng khi thi 

công bê tông khung-sàn là biện pháp hữa hiệu và kinh tế hơn cả. 

9.1.3.2. Chọn cây chống sàn, dầm: 

Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo (các đặc tính kỹ 

thuật của ván khuôn kim loại này đã được trình bày trong công tác tính toán thi công đài giằng). 

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo. 

a) Ưu điểm của giáo PAL : 

- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở độ cao 

lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển nên giảm 

giá thành công trình. 

b) Cấu tạo giáo PAL :  

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ 

giác cùng các phụ kiện kèm theo như : 

   - Phần khung tam giác tiêu chuẩn. 

   - Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

   - Kích chân cột và đầu cột. 

   - Khớp nối khung. 

   - Chốt giữ khớp nối. 
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Minh khaipal lenex  
9.1.3.3Chọn cây chống cột: 

Sử dụng cây chống đơn kim loại LENEX.Dựa vào chiều dài và sức chịu tải ta chọn cây chống 

V1 của hãng LENEX có các thông số sau: 

- Chiều dài lớn nhất : 3600mm                          

- Chiều dài nhỏ nhất : 1800mm 

- Chiều dài ống trên :1800mm 

- Chiều dài đoạn điều chỉnh : 120mm 

- Sức chịu tải lớn nhất khi lmin : 2200kG 

- Sức chịu tải nhỏ nhất khi lmax : 1700kG 

- Trọng lượng :12,3kG 
9.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống. 

9.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho cột 

9.2.1.1.Tính số lượng ván khuôn: 

- Nhà cao 9 tầng, tầng 1-9 cao 3.6m. 

- Cột tầng 1- 3có tiết diện: 40x60 cm, cột tầng 4- 7 có tiết diện 40x50cm, cột tầng 7- 9 có tiết diện 

30x50cm Dầm chính có tiết diện: 25x50 cm dầm phụ có tiết diện: 22x350 cm. 

- Sàn các tầng dày 12cm 

* Tổ hợp cột trục C tầng 1: 

+ Với cột tầng 1, chiều cao tính toán của ván khuôn là H=3.6-0.5 = 3.1m, tiết diện 400x600. Cạnh ngắn 

dùng 2 tấm rộng 200, cạnh dài dùng 2 tấm 300, theo chiều cao dùng 2 tấm 1200 và 1 tấm 900. 
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9.2.1.2.Tính ván khuôn cột: 

* Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

+ q1 : Tải trọng do áp lực tĩnh của BT, n1 = 1,3 

  q1
tc
 = ×R – Vì H=3,1 m > R=0,75m 

với: R - Bán kính tác dụng của đầm BT, lấy bằng 0,75m. 

  H - Chiều cao đổ BT cột. (Ta đổ cột theo phương pháp bơm bêtông). 

 q1
tc
 = ×R = 2500×0,75= 1875kG/m

2 

 q1
tt
 = n1 × ×R = 1,3×2500×0,75= 2437,5kG/m

2 

+ q2 : Tải trọng do đầm BT, n2 = 1,3 
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  Ta sử dụng đầm có D = 70mm 

                   q2
tc

 = 200 kG/m
2 

                   q2
tc

 = 1,3×200 = 260 kG/m
2
 

+q3 : tải trọng do trút vữa bê tông,n3 = 1,3 

                   q3
tc
 = 400 Kg/m

2 

                   q3
tt
 = 1,3×400 =520 Kg/m

2 

Do khả năng xảy ra đồng thời vừa đổ bê tông vừa đầm ít xảy ra nên ta lấy Max (q2 ,q3) để tính toán  

q3
tc

 = 400 kG/m
2
 , q3

tt
 = 1,3×400 =520 Kg/m

2 

 +Tổng tải trọng tác dụng lên hệ thống ván khuôn:  

q
t.c

 = qi
t.c

 = q1
tc
  + q3

tc
 = 1875+400=2275 (kG/m

2
) 

q
t.t 

 = qi
t.t

 = q1
tt
+ q3

tt
 =2437,5+520=2957,5 (kG/m

2
) 

+Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b(lấy b=300mm): 

 q
t.c

v = q
t.c

 × b=2275×0,3=682,5(kG/m)=6,825 kg/cm 

 q
t.t

v = q
t.t

 × b=2957,5×0,3=887,25(kG/m) = 8,8725 kg/cm 

* Kiểm tra ván khuôn: 

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép 

           Trong đó:            Mmax = q
tt

v.lg
2
/10   

              lg=600mm – Khoảng cách bố trí các gông cột 

  W=6,45 cm
3    

: Mômen kháng uốn của tấm VK b=300  (Tra bảng) 

  Rthép             : Cường độ của thép Rthép = 2100 kG/cm
2
 

 = Mmax/W=
28.8725*60

10*6.45
=773,8 kG/cm

2
  Rthép = 2100 kG/cm

2
 

Thỏa mãn điều kiện độ bền. 

- Kiểm tra độ võng: 

  ][
..128

. 4.

f
JE

lq
f

g

ct

v
 = 

400

gl
  - Đối với sơ đồ dầm liên tục. 

Môđun đàn hồi của thép: E = 2,1×10
6
 kG/cm

2
;  

Mômen quán tính J =28,59(cm
4
) (Tra bảng) 

Thay vào công thức ta có : 

][
..128

. 4.

f
JE

lq
f

g

ct

v
 =

400

gl
4

6

6,825*60
0.0275

128*2,1*10 *28.59
f

75
0,1875

400
 (cm) 

Thỏa mãn điều kiện độ võng. 

* Kiểm tra gông: 

Chọn gông thép hòa phát là thép hình L70 70 7 có: 

J = 48,2 cm
4 
;  W = 12,99 cm

3
 . 

- Tải trọng tác dụng:     

- q
t.c

g = q
t.c

 × lg = 2275×0,6 =1365(kG/m)  

 -    q
t.t

g = q
t.t

 × lg =  2957,5×0,6 = 1774,5 (kG/m)   

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép 

Trong đó:  Mmax = q
tt

g.l
2
/8  

   W=12,99 cm
3
             Mômen kháng uốn của gông (Tra bảng) 

   Rthép         Cường độ của thép Rthép = 2100 kG/cm
2
 

 = Mmax/W=
217.745*60

8*12,99
=615   Rthép = 2100 kG/cm

2
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Thỏa mãn điều kiện độ bền. 

- Kiểm tra độ võng: 

  

. 45. .
[ ]

384. .

t c

gq l
f f

E J
 = 

400

l
  - Đối với sơ đồ dầm liên tục. 

Môđun đàn hồi của gông thép: E = 2,1×10
6
 kG/cm

2
;  

Mômen quán tính J=48,2(cm
4
) 

Thay vào công thức ta có : 

         

. 45. .
[ ]

384. .

t c

gq l
f f

E J
 = 

400

l 4

6

5*13.65*60
0,027

384*2,1*10 *48,2
f

60
0,15

400
 (cm) 

    Thỏa mãn điều kiện độ võng. 
        Sè g«ng cét dïng cho mét cét : 6 g«ng 

+3100  cao tr×nh
®æ bª t«ng

            

Mc =
ql^2

10

 

                            
9.3.. Thiết kế ván khuôn dầm: 

9.3.1.  Tổ hợp ván khuôn 
Ta tiÕn hµnh tæ hîp v¸n khu«n cho « sµn ®iÓn h×nh cã kÝch th­íc : 
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b

C

1 2
 

                                                         Ô sàn điển hình 

9.3.2. Tính toán ván khuôn đáy dầm 

Hệ dầm sử dụng trong kết cấu của công trình gồm nhiều loại tiết diện, ở đây ta chỉ tính toán ván khuôn 

cho dầm chính nhịp BC tiết diện 25x50cm, các dầm khác có tiết diện nhỏ hơn được tính toán và cấu tạo 

tương tự. 

Ván khuôn dầm cũng sử dụng ván khuôn thép, các tấm ván dầm được tựa lên các thanh xà ngang, xà 

dọc, dùng giáo PAL để đỡ xà gồ. 

*  Tổ hợp ván khuôn 

+Chiều cao ván thành yêu cầu: ho = hd - hs - = 50-12 = 38 cm. Ta sử dụng 1 tấm ván phẳng bề rộng 

25cm và 1 tấm ván góc 10cm tổ hợp theo chiều cao, còn thiếu 3 cm thì dùng gỗ bù. 

+Với chiều rộng đáy dầm là 25cm, ta sử dụng tấm ván bề rộng 25cm 

+Dầm có chiều dài dầm là 6-0.6= 5.4m nên sử dụng 4 tấm chiều dài 1,2m, 1 tấm 0,6m . 

- Vậy một dầm cần:                           

25
0

30

100x100x1200x55 100x100x1200x55 100x100x1000x55 100x100x1000x55 100x100x900x55

250x1200x55 250x1200x55 250x1000x55 250x1000x55 250x900x55

100x100x1200x55 100x100x1200x55 100x100x1200x55 100x100x1200x55 100x100x600x55
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25
0

30
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250x1200x55

100x100x1200x55

bù go 30

 
 Khoảng cách bố trí các xà gồ ngang (lớp trên) l=60cm. 

p2512 p2512 p2512 p2512 p2506

 

* Sơ đồ tính toán VK đáy dầm 

Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều tựa trên các xà gồ ngang. 

 

       Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

q1 – Tải trọng bản thân ván khuôn, n1 = 1,1 

      q1
tc
 = 20kG/m

2
 

                  q1
tt
 = n1. q1

tc
.b   

b – Bề rộng đáy dầm (tấm VK đáy dầm). 

q1
tt 

= 1,1×20×0,25=5,5 kG/m 

q2 – Trọng lượng BTCT dầm, n2 = 1,2 

  q2
tc
 =  BTCT×hd×b=2600×0,5×0,25=390 kG/m    

         q2
tt
 = n2× BTCT×hd×b=1,2×2600×0,5×0,25=468 kG/m 

BTCT = 2500 + 100 = 2600 (kG/m
3
) 

       Trọng lượng cốt thép lấy bằng 100kG/m
3
 

q3 –  Tải trọng do trút vữa (đổ) BT, n3 = 1,3 

 + Tải tiêu chuẩn khi đổ bằng bơm BT:  q3
T.C

 = 400 kG/m
2
 

                  q3
tc
 = q3

T.C
 ×b=400×0,25=100 kG/m 

                       q3
tt
 = n3×q3

T.C
 ×b=1,3×400×0,25=130 kG/m 

q4 – Tải trọng do đầm BT, n4 = 1,3 

 Tải tiêu chuẩn do đầm:  q4
T.C

 = 200 kG/m
2
 

                  q4
tc
 = q4

T.C
 . 

b=200×0,25=50 kG/m 

                       q4
tt
 = n4×q4

T.C
×b=1,3×200×0,25=65 kG/m 

(Do q3 > q4 -> lấy giá trị max=q3) 

Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm:  

  q
tc
 = q1

tc
 + q2

tc
 + q3

tc 
= 5+390+100=495(kG/m) 
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q
tt
 = q1

tt
 + q2

tt
 + q3

tt 
= 5,5+468+130=603,5(kG/m 

* Kiểm tra ván khuôn đáy dầm theo điều kiện bền và theo độ võng:  

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép 

Trong đó: Mmax = q
tt
.l

2
x.ng/10      

  lx.ng=60cm - khoảng cách bố trí các xà ngang.  

Với tầm ván khuôn đáy dầm b=0,25 m tra bảng ta có : 

   Mômen kháng uốn W=6,34 cm
3
 

   Rthép   Cường độ của thép Rthép = 2100 kG/cm
2
 

        Mômen quán tính J =27,33 cm
4
 

 = Mmax/W=
26.035*60

10*6.34
=358,1 kG/cm

2 
< Rthép = 2100 kG/cm

2
 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

- Kiểm tra độ võng: ][
..128

. 4

.

.

f
JE

lq
f

ngx

ct

 = 
400

.ngxl
  

Môđun đàn hồi của thép: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
;  

. 4 4
.

6

. 4.95*60
0,0873 [ ]

128. . 128*2,1*10 *27.33

t c

x ngq l
f f

E J
=

. 60
0,15

400 400

x ngl
cm 

Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

*  Tính toán kiểm tra xà ngang đỡ ván đáy dầm: 

 Sơ đồ tính toán  

Sơ đồ dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung đặt giữa dầm, gối tựa là các xà gồ dọc, nhịp  1,2m.  

                             

P 1

m=pl /4                                                   
Tải trọng tác dụng lên xà ngang:                                                                                                         Tải 

trọng tác dụng lên xà ngang là tải phân bố trên bề rộng ván đáy, coi như tải tập trung đặt tại giữa xà gồ. 

Tiết diên xà ngang 80 x 100 mm. 

 + Trọng lượng bản thân xà gồ. 

 Ta có : 

n =1,1 – Hệ số vượt tải    

lxn = 1,2 m– Chiều dài xà gồ ngang 

bx.ng =0,08m– Chiều rộng tiết diện xà gồ ngang  

hx.ng=0,1m– Chiều cao tiết diện xà gồ ngang 

 P1
tc
 = q

tc
×lx.ng=495×0,6=297kG 
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      P2
tc
 = bx.ng×hx.ng× lx1× gỗ=0,08×0,1×1,2×600=5,76 kG 

      P
tc

x.ng = P1
tc
 + P2

tc 
=297 +5,76=302,8 kG 

 P1
t.t

 = q
tt
×lx.ng = 603,5×0,6=362,1 kG 

      P2
t.t

 = n×bx.ng×hx.ng×lx1× gỗ=1,1×0,08×0,1×1,2×600=6,34 kG 

            P
tt

x.ng = P1
tt
 + P2

tt
 = 362,1+6,34 = 368,4 kG 

 Kiểm tra độ bền và võng của xà ngang: 

 - Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  [ ] 

Trong đó: 

   Mmax = P
tt

x.ng.lx.n/4    

lx.n – chiều dài xà ngang l= 1,2m 

   W = bx.ng.hx.ng
2
/6 = 8×10

2
/6 =  133,33 cm

3
   

-Mômen kháng uốn  

   [ ] =90 kG/cm
2
 -ứng suất cho phép của gỗ 

 = Mmax/W=
368.4*120

4*133,33
=82,9 kG/cm

2 
 [ ]=90 kG/cm

2 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

- Kiểm tra độ võng: 

  ][
..48

. 3

.

.

.
f

JE

lP
f

dx

ct

ngx
 = 

400

.dxl     

Môđun đàn hồi của gỗ: E = 1,2×10
5
 kG/cm

2
 

Mômen quán tính : J = bx.ng.hx.ng
3 

/ 12=8×10
3
/12=666,67 cm

4  

 

. 3 3
. .

5

. 302.8*120
0,136

48. . 48*1,2.10 *666,67

t c

x ng x nP l
f cm

E J
 < . 120

[ ] 0,3
400 400

x nl
f cm  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng 

* Tính toán kiểm tra xà dọc đỡ xà ngang: 

* Sơ đồ tính toán 

Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng tập trung đặt tại gối và giữa dầm, gối tựa là các đầu giáo của 

cột chống   

p p p pp p p p p

 

* Tải trọng tác dụng lên xà dọc: 

 Tải trọng tác dụng lên xà dọc là tải trọng tập trung đặt tại gối và giữa dầm. 

 P
tc

x.d = P
tc

x.ng/2 + P
tc

b.t.x.d
 

  P
tc

b.t.x.d = bx.d . hx.d. lx2. gỗ 

 P
tt

x.d = P
tt

x.ng/2 + P
tt

b.t.x.d
 

  P
tt

b.t.x.d = bx.d . hx.d. lx2. gỗ.n 
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Ta có :  n =1,1 – Hệ số vượt tải    

   lx2 – Chiều dài đoạn xà dọc 1,2m 

   bx.d=0,08m – Chiều rộng tiết diện xà gồ dọc  

   hx.d=0,1m– Chiều cao tiết diện xà gồ dọc 

 P
tc

b.t.x.d = bx.d . hx.d. lx2. gỗ = 0,08×0,1×1,2×600=5,76 kG 

      P
tc

x.d = P
tc

x.ng/2 + P
tc

b.t.x.d = 302,8/2 + 5,76 = 157,2kG 

 P
tt

b.t.x.d = bx.d . hx.d. lx2. gỗ.n=0,08×0,1×1,2×600×1,1=6,336 kG 

           P
tt

x.d = P
tt

x.ng/2 + P
tt

b.t.x.d = 368,4/2 + 6,336= 190,5 kG 

* Kiểm tra độ bền và võng của xà dọc: 

 - Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  [ ] 

Trong đó:   

Mmax = P
tt

x.d.lc/4    

lc – Khoảng cách giáo chống 1,2m 

  W = bx.d.hx.d
 2
/6 = 8×10

2
/6=133,33 cm

3
 -Mômen kháng uốn  

  [ ] = 90 kG/cm
2
 -ứng suất cho phép của gỗ 

 = Mmax/W = 
190.5*120

4.133,33
=42,9 kG/cm

2
 [ ]=90kG/cm

2 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

- Kiểm tra độ võng:      
. 3

. .
[ ]

48. .

t c

x d cP l
f f

E J
 = 

400

cl     

Môđun đàn hồi của gỗ: E = 1,2.10
5
 kG/cm

2
 

Momen quán tính :           J = bx.d.hx.d
 3 

/ 12 = 8×10
3
/12 = 666,67 cm

4 

 
. 3 3

.

5

. 157.2*120
0,071 [ ]

48. . 48*1,2*10 *666,67

t c

x d cP l
f cm f

E J
=

120
0,3

400 400

cl cm  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

*  Kiểm tra lực tới hạn của giáo chống:  

Tải trọng tác dụng lên đầu giáo:  N = 2.P
tt

x.d =2×190,5 = 381 (kG) 

N  [Pg.h]          Giáo đủ khả ngăng chịu lực. 

[Pg.h] =2,5 T– Lực giới hạn của cột chống 

9.3.3. Ván khuôn thành dầm:  
* Sơ đồ tính toán: 

 
Sơ đồ dầm liên tục kê trên các gối tựa là các thanh sườn  

 Khoảng cách bố trí các thanh sườn ls=60cm. 

* Tải trọng tác dụng: 

q1 –  áp lực ngang của vữa BT, n1 = 1,3 

   q1
tc
 = BT.hd=2500×0,5=1250 kG/m 
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               q1
tt
 = n1. BT.hd=1,3×2500×0,5=1625 kG/m 

 q2 –  áp lực sinh ra khi đầm BT, n2 = 1,3 

  Sử dụng đầm có D = 70mm, lấy q2
T.C

 = 200 kG/m
2
 

  q2
tc
=  q2

T.C
 =200kG/m 

              q2
tt
 = n2. q2

T.C
=1,3×200=260kG/m  

+Tổng tải trọng tác dụng lên hệ thống ván khuôn:  

q
t.c

 = qi
t.c

 = q1
tc
  + q2

tc
 = 1250+200=1450 (kG/m

2
) 

q
t.t 

 = qi
t.t

 = q1
tt
+ q2

tt
 =1625+260=1885 (kG/m

2
) 

+Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b(lấy b=300mm): 

 q
t.c

v = q
t.c

 . b=1450×0,3=425,5(kG/m)=4,255 kg/cm 

 q
t.t

v = q
t.t

 . b=1885×0,3=552,5(kG/m) = 5,525 kg/cm 

* Kiểm tra độ bền và võng của ván khuôn thành:  

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép  

Trong đó: Mmax = q
tt
.ls

2
/10   

ls = 60cm -Khoảng cách bố trí các thanh sườn 

Tấm 250x1200x55  tra bảng có : 

  W =6,34 cm
3
 -Mômen kháng uốn của tấm VK  

Môđun đàn hồi của thép: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
; 

 Mômen quán tính J =27,33cm
4
 

  Rthép -Cường độ của thép Rthép = 2100 kG/cm
2
 

 = Mmax/W = 5,525×60
2
/(10×6,34) = 313,7 kG/cm

2 
 Rthép = 2100 kG/cm

2 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

 - Kiểm tra độ võng: 

. 4.
[ ]

128. .

t c

sq l
f f

E J
 = 

400

sl
  - Đối với sơ đồ dầm liên tục 

. 4 4

6

. 4, 25.60
0,0092 [ ]

128. . 128*2,1.10 *27.33

t c

sq l
f cm f

E J
=

60
0,15

400 400

sl cm  

Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

* Kiểm tra độ bền và võng của sườn đứng:  

Sử dụng thanh sườn có các đặc trưng sau: 

-Mômen quán tính   : J = bx.ng.hx.ng
3 
/ 12=8×8

3
/12=341,33 cm

4  

-Mômen kháng uốn :W = bx.ng.hx.ng
2
/6 = 8×8

2
/6 =  85,33 cm

3
 

 

- Tải trọng tác dụng: 

q
t.c

s = q
t.c

 . ls =(q
tc

1+q
tc

2).ls = (2500×0,5+200)×0,6 = 1075 kG/m 

q
t.t

s = q
t.t

 . ls = 1,3×(2500×0,5+200)×0,6 = 1411 kG/m 

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép  

Trong đó:  

Mmax = q
tt
.ls

2
/10   

ls = 60cm -Khoảng cách bố trí các thanh sườn 

  = Mmax/W = 14,11×60
2
/(10×85,33) = 59,5 kG/cm

2 
 gỗ = 90 kG/cm

2
 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

 - Kiểm tra độ võng: 

  
. 4.

[ ]
128. .

t c

sq l
f f

E J
 = 

400

sl
  - Đối với sơ đồ dầm liên tục 
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Môđun đàn hồi của thép: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
; 

 Mômen quán tính J =24,52cm
4
(Tra bảng) 

. 4 4

5

. 10,75.60
0,0265 [ ]

128. . 128.1,2.10 .341.33

t c

sq l
f cm f

E J
=

60
0,15

400 400

sl cm  

Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

                               mÆt c¾t dÇm ch?nh  
9.4. Tính toán ván khuôn sàn 

9.4.1. Cấu tạo 

- Ván khuôn sàn được ghép từ các tấm ván khuôn định hình với khung bằng kim loại. 

- Để đỡ ván sàn ta dùng các xà gồ ngang, dọc kê trực tiếp lên đỉnh giáo PAL. Để đơn giản trong khi thi 

công ta chọn khoảng  cách giữa các xà gồ lớp dưới là 1.2m 

- Khi thiết kế ván khuôn sàn ta dựa vào kích thước sàn để tổ hợp ván khuôn, ván khuôn chọn cấu tạo sau 

đó tính toán khoảng cánh xà gồ. Ta chỉ tính toán cụ thể cho 1 ô sàn, các ô sàn khác được cấu tạo tương 

tự. 

Tính toán với ô sàn có kích thước 6 x 4.5m 

     + Ô1 mép trong của sàn có kích thước     l1=6-0.22=5.78 m 

                                                                       l2=4.5-0.25=4.25 m  

9.4.2.Tổ hợp ván khuôn : 
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3 4

b

c

 
   

b

c

3 4
 

9.4.3. KiÓm tra v¸n sµn : 

Dùa vµo mÆt c¾t A - A ta cã s¬ ®å kiÓm tra v¸n sµn lµ dÇm liªn tôc: 

 
T¶i träng t¸c dông : 

q1 – Tải trọng bản thân ván khuôn, n1 = 1,1 
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                         q1
tc
 = 20 (kG/m

2
)  

   q1
tt
 = n1. q1

tc
 = 1,1×20=22(kG/m

2
)  

q2 – Trọng lượng bản thân BTCT, n2 = 1,2 

   q2
tt
 = s. BTCT= 0,12×2600 =240(kG/m

2
) 

              q2
tt
 = n2. s. BTCT = 1,2×0,12×2600 = 312(kG/m

2
) 

BTCT = 2500 + 100 = 2600 (kG/m
3
) 

         s – Chiều dày BTCT sàn.   

q3 – Hoạt tải do người đi lại và dụng cụ thi công, n3 = 1,3 

                         q3
t.c

 = 250 kG/m
2
, n3 = 1,3 

   q3
tt
 = n3. q3

tc
=1,3×250=325 (kG/m

2
) 

q4 – Tải trọng do trút vữa (đổ) BT, n4 = 1,3, phụ thuộc vào biện pháp đổ BT: 

   q4
tc
=400 (kG/m

2
) 

                         q4
tt
 = n4. q4

tc
=1,3×400=520 (kG/m

2
) 

q5 – Tải trọng do đầm BT, n = 1,3 

                         q5
tc
 = 200 kG/m

2
 

   q5
tt
 = n5. q5

tc
 = 1,3×130=169(kG/m

2
) 

Do q4 > q5 -> lấy giá trị max= q4
tt
=520(kG/m

2
)) 

Tổng tải trọng tác dụng vào ván khuôn sàn:  

   q
tc
 = q1

tc
 + q2

tc
 + q3

tc
 + q4

tc
 =20+240+250+400=930(kG/m

2
) 

q
tt
 = q1

tt
 + q2

tt
 + q3

tt
 + q4

tt
 = 22+312+325+520=1179(kG/m

2
) 

Tổng tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b: 

   q
tc

v = q
tc
 .b = 930×0,25=232.5 (kG/m) 

q
tt

v = q
tt
 .b = 1179×0,25=294,75 (kG/m) 

* Tính toán kiểm tra ván sàn: 

- Kiểm tra độ bền:   = Mmax/W  Rthép 

Trong đó: Mmax = q
tt

v.lx1
2
/10   

lx1 = 750cm – Khoảng cách bố trí xà gồ lớp trên 

  Tấm ván khuôn 250x1500x55 có :  

W= 6,34cm
3
 -Mômen kháng uốn của tấm ván bề rộng b=25cm. 

   Rthép = 2100 kG/cm
2 

-Cường độ của thép. 

J - Mômen quán tính của tấm ván bề rộng b: J = 27.33 cm
4
(Tra bảng) 

E - Môđun đàn hồi của thép: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
 

 = Mmax/W=2,9475×75
2
/(10×6,34) = 167,4 (kG/cm

2
) < Rthép = 2100 (kG/cm

2
) 

Thỏa mãn điều kiện về độ bền. 

- Kiểm tra độ võng: 

  
. 4

1.
[ ]

128. .

t c

v xq l
f f

E J
 = 

400

1xl   

    
. 4 4

1

5

. 2,325.75
0,013 [ ]

128. . 128.1,2.10 .341.33

t c

v xq l
f cm f

E J

1 75
0,187

400 400

xl cm  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

9.4.4. Tính toán kiểm tra xà gồ đỡ ván sàn: 

* Tính toán kiểm tra xà gồ lớp trên đỡ ván sàn: 

+ Sơ đồ tính:  

Dùa vµo mc B - B ta cã s¬ ®å kiÓm tra lµ d©m liªn tôc chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu gèi tùa lµ c¸c xµ gå 
líp d­íi . 
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- Chọn tiết diện thanh xà gồ ngang: b h = 8 10cm, có: 

   gỗ = 90kG/cm
2
 và E =1,2.10

5
 kG/cm

2
. 

Tải trọng tác dụng: 

+ Xà gồ ngang chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa hai xà gồ ngang l = 

60cm. 

- : 

            1 1 1 1. . .tc tc

x x x x goq q l b h  

 
tcq  = 232,5×0,6 + 0,08×0,01×600  =  172,2 kg/m

2 

          1 1 1 1. . . .tt tt

x x x x goq q l b h n   

         1

tt

xq  = 294,75×0,6 + 0,08×0,1×600×1,1 = 217,5 kG/m
2                

 

+ Kiểm tra xà gồ 

- Kiểm tra độ bền: max / goM W  

Trong đó : 
2 2 2

2
max

. 217,5 10 120
3132 .

10 10

tt

xq l x x
M kG cm  

                   
2 2

3. 8.10
133,33

6 6

b h
W cm  

                23132
23,5 /

133,33
kG cm  

         223,5 90 /go kG cm  

 Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

-Kiểm tra độ võng: 

                 

4

2 2.

128. . 400

tc

x xq l l
f f

E I
 

      5 21,2.10 /E kG cm      

3 3
4. 8.10

666,67
12 12

b h
I cm  

           
2 4

5

172,2 10 120
0.04

128 1,2 10 666,67

x x
f cm

x x x
 

             
120

0,3
400 400

slf cm  

              f f             Vk đảm bảo độ võng. 

* Tính toán kiểm tra xà gồ lớp dưới: 

-Chọn tiết diện thanh đà dọc: chọn tiết diện b h = 10 15   có :  

                  gỗ = 90 kG/cm
2
 và E =1,1.10

5
 kG/cm

2
. 

- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ dọc: 

+ Xà gồ dọc chịu tải trọng phân bố trên 1 dải rộng bằng khoảng cách giữa hai đầu giáo Pal là l =120 cm. 

+ Sơ đồ tính toán xà gồ dọc là dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các cột chống giáo Pal chịu tải trọng tập 

trung từ xà gồ ngang truyền xuống (xét xà gồ chịu lực nguy hiểm nhất).Có sơ đồ tính:    
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p pp pp p p

 
: 

                  2 2 2 2. . . .tc tc

x x x x g goP q l b h l  

 
tcP  = 172,2×0,6 + 0,1×0,15×1,2×600  =  114,12 kg/m

2 

          2 2 2 2. . . .tt tt

x x x x goP q l b h n   

         2

tt

xP  = 217,5×0,6 + 0,1×0,15×1,2×600×1,1 = 142,4 kG/m
2                

 

c) Kiểm tra xà gồ: 

- Kiểm tra độ bền:
max / goM W  

Trong đó : 2
max

. 142,4 120
4272

4 4

tt

xP l x
M kGcm  

                   
2 2

3. 10.15
375

6 6

b h
W cm  

                24272
13,7 /

375
kG cm  

         213,7 90 /go kG cm  

 Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

-Kiểm tra độ võng: 

                 

3

2.

48. . 400

tc

x g gP l l
f f

E I
 

      5 21,2.10 /E kG cm      

3 3
4. 10.15

2812,5
12 12

b h
I cm  

           
3

5

114,12 120
0.01

48 1,2 10 2812,5

x
f cm

x x x
 

             
120

0,3
400 400

gl
f cm  

              f f             Vk đảm bảo độ võng. 

9.4.5.Tính toán kiểm tra cột chống giáo 

            
22 2.142,4 284,8tt

xN P Kg  

          7170ghP Kg  

         ghN P  
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     Giáo đủ chịu lực                         

 
9.5 . 

- Nguyên tắc phân đoạn thi công: 

      Căn cứ vào khả năng cung cấp vật tư, thiết bị, thời hạn thi công công trình và quan trọng hơn 

cả là số phân đoạn tối thiểu phải đảm bảo theo biện pháp đề ra là không có gián đoạn trong tổ chức mặt 

bằng, phải đảm bảo cho các tổ đội làm việc liên tục. 

     + Khối lượng công lao động giữa các phân đoạn phải bằng nhau hoặc chênh nhau không quá 

20%, lấy công tác bêtông làm chuẩn. 

      Số khu vực công tác phải phù hợp với năng suất lao động của các tổ đội chuyên môn, đặc biệt 

là năng suất đổ bêtông; khối lượng bêtông một phân đoạn phải phù hợp với năng suất máy (thiết bị đổ 

bêtông). Đồng thời còn đảm bảo mặt bằng lao động để mật độ công nhân không quá cao trên một phân 

khu. 

     + Ranh giới giữa các phân đoạn phải trùng với mạch ngừng thi công. 

      Căn cứ vào kết cấu công trình để có khu vực phù hợp mà không ảnh hưởng đến chất lượng. 

9.5.1 Tính khối lượng công tác bê tông của mỗi phân đoạn: 

a,Cột :  1 phân khu  : 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CỘT TRONG CÁC PHÂN 
ĐOẠN 

tầng 
phân 
đoạn 

tên 
cấu kiện 

thể tích 
1 cấu 
kiện 
(m3) 

số 
lượng  

cấu kiện 

tổng 
thể 
tích 
(m3) 

tổng thể 
tích 1 

phân đoạn 
(m3) 

tầng 1-3 
1 phân 
đoạn 

cột C1 0.54 17 9.18 
31.54 

cột C2 0.86 26 22.36 

tầng 4-6 
1 phân 
đoạn 

cột C1 0.49 17 8.33 
25.23 

cột C2 0.65 26 16.9 

tầng 7-9 
1 phân 
đoạn 

cột C1 0.43 17 7.31 
21.35 

cột C2 0.54 26 14.04 

                b ,Sàn : Chia làm 2 phân khu như hình vẽ. 

Hướng đổ bê tông song song với dầm phụ, tức mạch ngừng cắt qua dầm phụ, thì mạch ngừng có thể bố 

trí tại bất kỳ tiết diện nào nằm trong đoạn 1/3 chính giữa của nhịp dầm phụ Ldp đồng thời cũng là nhịp 

bản theo phương dầm phụ Lb1 (nhịp bản chính là nhịp dầm phụ). Ở các vị trí này lực cắt trong cả bản và 

dầm phụ đều nhỏ. 
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s5 s5s6

s7 s7 s7 s7 s7 s7 s7
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s14

s3

s14

s1 s1 s1 s2

s3 s3 s3

s4 s4

s13

SW2 SW2

s11 SW2SW2 s5 s5
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BẢNG THỐNG KÊ PHÂN KHU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG DẦM SÀN 

Phân khu Tên ck 
Kích thước cấu 

kiện(m) 
V 1CK 
(m3) 

SLCK 
1 tầng 

Tổng 
V 

(m3) 

Tổng V 
1phânkhu 

dài rộng cao 

1 

dầm 
D1 5.400 0.25 0.5 0.68 12 8.10 

67.36 

D2 4.100 0.22 0.35 0.32 26 8.21 

sàn 

sàn Ô1 4.250 3.48 0.12 1.77 4 7.10 

sàn Ô2 4.250 2.78 0.12 1.42 2.67 3.79 

sàn Ô3 4.250 2.08 0.12 1.06 5.67 6.01 

sàn Ô4 4.250 2.78 0.12 1.42 2.67 3.79 

sàn Ô5 4.250 2.58 0.12 1.32 2 2.63 

sàn Ô6 2.58 1.08 0.12 0.33 1 0.33 

sàn Ô7 4.250 2.78 0.12 1.42 3.67 5.20 

sàn Ô8 4.250 3 0.12 1.53 1.67 2.56 

sàn Ô9 3.000 1.78 0.12 0.64 1 0.64 

sàn Ô10 3.000 2.28 0.12 0.82 1 0.82 

sàn Ô11 2.080 1.08 0.12 0.27 2 0.54 

sàn Ô14 4.250 1.28 0.12 0.65 2 1.31 

sàn sw 2.580 2.08 0.12 2.67 2 5.34 

2 

dầm 
D1 5.400 0.25 0.5 0.68 12 8.10 

65.97 

D2 4.100 0.22 0.35 0.32 26 8.21 

sàn 

sàn Ô1 4.250 3.48 0.12 1.77 4 7.10 

sàn Ô2 4.250 2.78 0.12 1.42 3.33 4.72 

sàn Ô3 4.250 2.08 0.12 1.06 6.33 6.71 

sàn Ô4 4.250 2.78 0.12 1.42 3.33 4.72 

sàn Ô6 2.58 1.08 0.12 0.33 1 0.33 

sàn Ô7 4.250 2.78 0.12 1.42 4.33 6.14 

sàn Ô8 4.250 3 0.12 1.53 2.33 3.56 

sàn Ô9 3.000 1.78 0.12 0.64 1 0.64 
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sàn Ô10 3.000 2.28 0.12 0.82 1 0.82 

sàn Ô11 2.080 1.08 0.12 0.27 2 0.54 

sàn Ô12 2.080 1.58 0.12 0.39 1 0.39 

sàn Ô14 4.250 1.28 0.12 0.65 3.33 2.17 

sàn sw 2.580 2.08 0.12 0.64 3.33 2.14 

 

  + Khối lượng công lao động giữa các phân đoạn phải bằng nhau hoặc chênh nhau không quá 20%, lấy 

công tác bêtông làm chuẩn. 

Việc phân khu công trình phải đảm  bảo khối lượng các công tác trên từng phân khu phải bằng nhau 

hoặc chênh nhau không quá 20% ,để đơn giản trong tính toán ta lấy công tác bê tông làm  chuẩn. Khối 

lượng bê tông trong các phân khu được tính toán và thể  hiện  trong các bảng sau : 

+ Tổng khối lượng bê tông các phân khu là : 

  Phân khu 1 : 67,36m3  

  Phân khu 2 : 65,97 m3 

Như vậy chênh lệch về khối lượng bê tông giữa phân khu lớn nhất và nhỏ nhất là : 

1 2

2

67,36 65,97
.100% .100% 7,5% 20%

59,32

PK PK

PK

V V
V

V
 

9.6. Tính toán chọn máy và phƣơng tiện thi công chính. 

     Công trình gồm 9 tầng có chiều cao tương đối lớn nên máy phục vụ thi công trên công trường gồm 

nhiều loại máy móc khác nhau, phụ thuộc vào khối lượng và nhu cầu công việc trên từng phân đoạn. 

Các loại máy móc chủ yếu thi công trên công trường gồm : 

Máy vận chuyển lên cao (cần trục tháp ,vận thăng) . 

Máy trộn vữa trát . 

Đầm dùi , đầm bàn . 

Xe ô tô vận chuyển bê tông thương phẩm . 

9.6.1.Chọn cần trục tháp  

Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác đổ bê tông cột, lõi, vách cũng như công tác vận chuyển 

vật liệu lên các tầng nhà (xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo......) 

a. Các thông số yêu cầu khi chọn cần trục tháp: 

*Độ cao nâng cần thiết: 

  H = h0 + h1 + h2 + h3 + h4 

Trong đó:  

h0:  Độ cao tại điểm cao nhất của công trình; h0 = 35,6 m  

h1:  Khoảng cách an toàn ; h1 = 0,5  1m 

h2:  Chiều cao của cấu kiện; h2 = 1,5 m 

h3:  Chiều cao thiết kế bị treo buộc ; h3 = 1,5m 

h4:  Chiều cao dây treo buộc ; h4 = 1,5m 

  H = 35,6 + 1 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 41,1 m. 

*Tầm với cần thiết: 

Chọn cần trục đứng giữa công trình và do cần trục cố định nên tính tới 

mép cạnh góc của CT  

 Tầm với Ryc xác định theo công thức sau: 

Ryc  

2
2

2

L
B S  

Trong đó:  L: Chiều dài tính toán của công trình L = 36 m 

                 B: Chiều rộng công trình B = 24 m. 

          S: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép gần nhất của công trình. 

 S = S1 + S2 + S3 + S4. 

S1= Khoảng cách từ tâm cần trục đến mép cần trục S1= 2 m 
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S2= Chiều rộng dàn giáo S2= 1,2 m 

S3= Khoảng cách từ giáo đến mép công trình S3= 0,3 m 

S4= Khoảng cách an toàn lấy S4 = 1,5 m 

S = 2 +1,2 +0,3 +1,5 = 5 m 

 Ryc   

2

236
(24 5) 34

2
m . 

*Sức trục: 

Chọn loại thùng trộn 1,5 m
3
. 

Trọng lượng bê tông 1 thùng  1.5x2,5 = 3,75 T. 

Trọng lượng thùng 0,2 T. 

 Trọng lượng 1 thùng bê tông: 3.75 + 0,2 = 3.95 T. 

*Chọn cần trục tháp 

Ta nhận thấy công trình được bố trí đối xứng kết hợp với các thông số yêu cầu như trên, ta chọn cần trục 

chân cố định loại đầu quay có mã hiệu KB-674-5, có các thông số:  

  Rmax = 50 m ; H = 71 m      ; Q = 12.5T. 

* Năng suất của cần trục tính theo công thức: 

- Năng suất cần trục: 

  N = Q.nck.k1.k2 (Tấn/h) 

    Q: sức nâng của cần trục tháp 

    nck=
60

ckT
(số lần nâng hạ trong một giờ làm việc) 

TCK = 0,85 ti   (thời gian một chu kỳ làm việc) 

     0,85: là hệ số kết hợp đồng thời các động tác 

     t1: thời gian làm việc = 5 phút 

     t2: thời gian làm việc thủ công tháo dỡ móc cẩu, điều chỉnh và đặt cấu kiện vào vị trí = 6 phút 

TCK = 0,85(5+6);   
60

0,85 11
ckn

x
 6.42 lần 

k1: hệ số sử dụng cần trục theo sức nâng: 

 k1= 0,85 khi nâng vật liệu bằng thùng chuyên dụng 

 k1= 0,6 khi nâng chuyển các cấu kiện khác 

k2: hệ số sử dụng thời gian = 0,8 

Khối lượng bêtông trong mỗi lần nâng: 

 Q = 1,1x 1.5 x 2,5 =4.125 T;    N = 4.125 x 6.42 .x 0,85 x 0,8 = 18 (T/h ) 

Năng suất cấn trục trong một ca: 

 N = 18 x 8 = 144 ( T/ca ) = 
144

57.6
2,5

m
3
/ca > Khối lượng bêtông  trong 1 phân khu  cột. 

Như vậychọn cần trục đủ khả năng làm việc. 

Vậy cần trục có đủ khả năng vận chuyển bê tông, cho công trình. 

9.6.2.Chọn bơm bê tông dầm sàn: 

Khối lượng bê tông lớn nhất 1 phân khu ở một tầng là: 61,36 m
3 

( bảng phân khu dầm  

sàn) 

Chọn máy bơm loại : BSA 1002 SV , có các thông số kỹ thuật sau:          

   + Năng suất kỹ thuật :           20 - 30     (m
3
/h).     

 + Dung tích phễu chứa :        250     (l). 

 + Công suất động cơ :           3,8      (kW)    

 + Đường kính ống bơm :       120      (mm). 

 + Trọng lượng máy :              2,5     (Tấn).               

 + Áp lực bơm :  75  (bar). 

 + Hành trình pittông : 1000   (mm).                                                       
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 Số máy cần thiết :   n = 
67,36

0.67
. 30.7.0,85tt

V

N T
. 

Vậy ta chỉ cần chọn 1 máy bơm. 

9.6.3.Chọn thăng tải. 

Thăng tải được dùng để vận chuyển gạch, vữa, xi măng, .. phục vụ cho công tác hoàn  

thiện. Chọn thăng tải TP-5 (X953), có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Chiều cao nâng tối đa : H = 50 m. 

 + Vận tốc nâng : v = 0,7 m/s. 

 + Sức nâng : 0,55 tấn. 

Năng suất của thăng tải :  N = Q.n.8.kt. 

Trong đó :  

 Q : Sức nâng của thăng tải. Q = 0,55 (T). 

 kt : Hệ số sử dụng thời gian. Kt = 0,8. 

 n : Chu kỳ làm việc trong một giờ.  n = 60/T. 

 T : Chu kỳ làm việc.  T = T1 + T2. 

 T1 : Thời gian nâng hạ.  T1 = 2.38,4/0,7 = 111 (s). 

 T2 : Thời gian chờ bốc xếp, vận chuyển cấu kiện vào vị trí.  

                                            T2 = 4  (phút)  =  240   (s) 

9.6.4.Chọn máy trộn vữa. 

Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây và trát tường. 
+ Khèi l­îng v÷a x©y 1 ca: 
 Mét ca cÇn thùc hiÖn x©y 14.4m3 t­êng, theo ®Þnh møc x©y t­êng cø 1m3 t­êng cÇn  0,29 m3 v÷a.  

 Khèi l­îng v÷a x©y t­êng trong 1 ca lµ: 14.4 0,29 = 5.18 m3. 
+ Khèi l­îng v÷a l¸t nÒn trong 1 ca:  
Mçi ca l¸t 85.1 m2 nÒn, bÒ dµy v÷a l¸t lµ 2cm  

Khèi l­îng v÷a l¸t nÒn: 85,1 x0,02 = 1,7m3 

+ Khèi l­îng v÷a tr¸t trong 1 ca: 
Mét ngµy tr¸t 295.6 m2, bÒ dµy líp tr¸t lµ 1,5cm  

 Khèi l­îng v÷a tr¸t trong mét ca lµ: 295,6 0,015= 6.93 m3. 
VËy tæng khèi l­îng v÷a cÇn trén trong mét ngµy lµ: V= 5.18+1.7+6.93 = 13.81(m3). 

- Chän lo¹i m¸y trén v÷a SB  97A cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: 
 

C¸c th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ 

Dung tÝch h×nh häc l 325 

Dung tÝch xuÊt liÖu l 250 

Tèc ®é quay Vßng/phót 32 

C«ng suÊt ®éng c¬ kW 5,5 

ChiÒu dµi, réng, cao m 1,845 2,13 2,225 

Träng l­îng T 0,18 

- TÝnh n¨ng suÊt m¸y trén v÷a theo c«ng thøc: N = V.kxl.n.ktg 
Trong ®ã:     
kxl = 0,75 hÖ sè xuÊt liÖu. 
n:  Sè mÎ trén thùc hiÖn trong 1 giê: n = 3600 / Tck. 
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Cã:  Tck= t®æ vµo+ ttrén+ t®æ ra= 20 + 150 + 20 = 190 (s) 
- Sè mÎ trén thùc hiÖn trong 1 giê: n = 3600/190 = 19 (mÎ/h). 
ktg = 0,88 lµ hÖ sè sö dông thêi gian.  
VËy n¨ng suÊt cña m¸y trén lµ: 
     N = 0,325 x0,75 x19 x0,8 = 3,7 (m3/h) 
- N¨ng suÊt 1 ca m¸y trén ®­îc: Nca = 8 x 3,7 = 29,6 (m3/ca). 

VËy m¸y trén v÷a SB 97A ®¶m b¶o n¨ng suÊt yªu cÇu. 
9.6.5. Chọn máy đầm bê tông. 

 9.6.5.1 Chọn máy đầm dùi: 

Chọn máy đầm dùi phục vụ công tác bê tông cột, lõi, dầm. 

Khối lượng bê tông cột , lõi cần đầm lớn nhất trong 1 ca  là 31,54 (m
3
/ca). 

Chọn máy đầm hiệu U50, có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Đường kính thân đầm : d = 5 cm. 

 + Thời gian đầm một chỗ : 30 (s). 

 + Bán kính tác dụng của đầm : 60 cm. 

 + Chiều dày lớp đầm : 25 cm. 

Năng suất đầm dùi được xác định :   P = 2.k.r0
2
. .3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

                  P : Năng suất hữu ích của đầm. 

              K : Hệ số, k = 0,85. 

              r0 : Bán kính ảnh hưởng của đầm.  r0 = 0,6 m. 

                     : Chiều dày lớp bê tông mỗi đợt đầm.   = 0,3 m. 

                  t1 : Thời gian đầm một vị trí.  t1 = 30 (s). 

                  t2 : Thời gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s). 

                 P = 2.0,85.0,6
2
.0,25.3600/(30 + 6) = 15,3  (m

3
/h). 

Năng suất làm việc trong một ca : N = kt.8.P = 0,85.8.15,3 = 104.04  (m
3
/ca). 

Vậy ta cần 2 đầm dùi U50. 

 9.6.5.2 Chọn máy đầm bàn: 

Chọn máy đầm dùi phục vụ công tác bê tông sàn: 

Khối lượng bê tông dầm , sàn cần đầm lớn nhất trong 1 ca  là 67.36 (m
3
/ca). 

Chọn máy đầm hiệu U7, có các thông số kỹ thuật sau : 

            + Thời gian đầm một chỗ : 50 (s). 

 + Bán kính tác dụng của đầm : 20-30 cm. 

 + Chiều dày lớp đầm :10- 30 cm. 

            + Năng suất 5-7(m
3
/h), hay 28-39,2(m

3
/ca). 

Chọn 2 máy đầm bàn U7 để phục vụ thi công. 

9.6.6. Chän «t« chë bªt«ng th­¬ng phÈm:   

Chän xe vËn chuyÓn bªt«ng lo¹i SB - 92B cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt sau: 
+ Dung tÝch thïng trén: q = 6 m3, lÊy qtt =5 m3 
+ ¤t« c¬ së: KAMAZ - 5511. 
+ Dung tÝch thïng n­íc: 0,75 m3. 
+ C«ng suÊt ®éng c¬: 40 KW. 
+ Tèc ®é quay thïng trén: ( 9 -14,5) vßng/phót. 
+ §é cao ®æ vËt liÖu vµo: 3,5 m. 
+ Thêi gian ®æ bª t«ng ra: t = 10 phót. 
+ Träng l­îng xe (cã bªt«ng): 21,85 T. 
+ VËn tèc trung b×nh: v = 30 km/h. 
Gi¶ thiÕt tr¹m trén c¸ch c«ng tr×nh 10 km. Ta cã chu kú lµm viÖc cña xe: 
          Tck   =  TnhËn + 2.Tch¹y + T®æ + Tchê . 
Trong ®ã: TnhËn =  10 phót; T®æ =  30 phót; Tchê = 10 phót. 
    Tch¹y =  (10/30) x60 = 20 phót. 

 Tck = 10 + 2 x20 + 30 + 10 = 90 (phót). 
- Sè chuyÕn xe, 1 xe ch¹y trong 1 ca:  
m = 8 x0,85 x60/Tck = 8 x0,85 x60/90 = 4 (chuyÕn). 
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(0,85: HÖ sè sö dông thêi gian.) 

- Sè xe chë bªt«ng cÇn thiÕt lµ: n = 67.36/(5x4)   3 (chiÕc).   
§Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp bªt«ng cho qu¸ tr×nh thi c«ng ta chän 2 xe «t« ®Ó vËn chuyÓn bªt«ng, mçi 

xe ch¹y 4 chuyÕn. 

9.7.Thuyết minh tóm tắt biện pháp  kỹ thuật thi công phần thân. 

9.7.1 .Thi công cột: 

9.7.1.1 Công tác gia công lắp dựng cốt thép: 

- Các yêu cầu khi gia công, lắp dựng cốt thép: 

+ Cốt thép dùng đúng số hiệu, chủng loại, đường kính, kích thước và số lượng. 

+ Cốt thép được đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

+ Cốt thép phải sạch, không han gỉ. 

+ Các bộ phận lắp dựng trước không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau. 

- Biện pháp lắp dựng: 

- Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng cần trục tháp đưa cốt thép lên sàn tầng 5. 

- Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng dàn giáo, sàn công tác 

(dàn giáo Minh Khai). 

- Đếm đủ số lượng cốt đai lồng trước vào thép chờ cột. 

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn. 

9.7.1.2. Lắp dựng ván khuôn cột: 

+Yêu cầu chung: 

-Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

-Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công. 

-Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bê tông nước ximăng không bị chảy ra gây ảnh hưởng đến cường độ của 

bê tông. 

-Lắp dựng và tháo dỡ một cách dễ dàng. 

9.7.1.3. Công tác đổ bê tông cột : 

Bê tông sử dụng ở đây là bê tông trộn tại công trường.Và vận chuyển bằng cần trục  

tháp nên ta phải bố trí dây chuyền tổ thợ phục vụ cho công tác đổ bê tông. 

* Yêu cầu đối với vữa bê tông: 

+ Vữa bê tông phải đảm bảo đúng các thành phần cấp phối. 

+ Vữa bêtông phải được trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định. 

+ Đảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất. 

* Thi công: cột có chiều cao 3 m < 5 m nên tiến hành đổ bê tông liên tục. 

- Chiều cao mỗi lớp đổ từ 30 40cm thì cho đầm ngay 

- Khi đổ bê tông cần chú ý đến việc đặt thép chờ cho dầm. 

- Đầm bê tông. 

9.7.1.4.Công tác bảo dưỡng bê tông cột: 

- Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích  

hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. 

- Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm.Hai ngày đầu để giữ độ ẩm cho bê  

tông thì cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông 4 7 giờ,  

những ngày sau 3 10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. 

9.7.1.5.Tháo dỡ ván khuôn cột: 

Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ ván  

khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn. 

- Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột như sau: 

+ Tháo cây chống, dây chằng ra trước. 

+ Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn (tháo từ trên xuống dưới). 

9.7.2.Thi công dầm sàn:  

9.7.2.1.Lắp dựng ván khuôn dầm sàn: 

- Sau khi đổ bê tông cột xong 1-2 ngày ta tiến hành tháo dỡ ván khuôn cột và tiến  

hành lắp dựng ván khuôn dầm sàn.Trước tiên ta dựng hệ sàn công tác để thi công lắp  
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dựng ván khuôn dầm sàn. 

- Kiểm tra tim và cao trình gối dầm, căng dây khống chế tim và xác định cao trình ván  

đáy dầm. 

- Lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc: đặt các thanh đà dọc lên đầu trên của hệ  

giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết kế; cố định các thanh đà  

ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy dầm trên những đà ngang đó  

- Tiến hành lắp ghép ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm góc  

trong và chốt nêm. 

- ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên, các thanh chống xiên này  

được liên kết với thanh đà ngang bằng đinh và các con kê giữ cho thanh chống xiên  

không bị trượt.Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau: 

* Những yêu cầu khi lắp dựng ván khuôn: 

- Vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị biến  

dạng. 

- Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và  

đầm bê tông. 

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp dầu  

chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng. 

- Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí 

- Các phương pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo nguyên tắc  

đơn  

giản và dễ tháo.Bộ phận nào cần tháo trước không bị phụ thuộc vào bộ phận tháo sau. 

- Cột chống được dựa trên nền vững chắc, không trượt.Phải kiểm tra độ vững chắc  

của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đường đi lại đảm bảo an toàn. 

9.7.2.2.Lắp dựng cốt thép dầm, sàn: 

* Những yêu cầu kỹ thuật: 

- Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong, tiến hành lắp dựng cốt  

thép.Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trước khi đặt vào vị trí. 

- Đối với cốt thép dầm sàn thì được gia công ở dưới trước khi đưa vào vị trí  cần lắp  

dựng. 

- Cốt thép phải đảm bảo có chiều dày lớp bê tông bảo vệ. 

- Tránh dẫm đè lên cốt thép trong quá trình lắp dựng cốt thép và thi công bê tông. 

* Biện pháp lắp dựng: 

- Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép sàn. 

- Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang.Đặt các thanh  

thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó.Luồn cốt đai được san thành từng túm, sau đó  

luồn cốt  

dọc chịu lực vào.Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng cách thiết  

kế.Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm. 

- Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng  

chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn. 

- Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn.Rải các thanh thép chịu mô  

men dương trước, dùng thép (1-2)mm buộc thành lưới , sau đó là lắp cốt thép chịu mô  

men âm.Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm đè lên thép trong  

quá trình thi công. 

- Khi lắp dựng cốt thép sàn phải dùng các con kê bằng bê tông có gắn râu thép có  

- chiều dày bằng lớp BT bảo vệ và buộc vào mắt lưới của thép sàn. 

Sau khi lắp dựng cột thép cần nghiệm thu cẩn thận trước khi quyết định đổ bê tông  

dầm sàn. 

* Yêu cầu về vữa bê tông: 

- Vữa bê tông phải được trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 

- Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải được rút ngắn, không được kéo dài thời  

gian ninh kết của xi măng. 
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- Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng được yêu cầu kết cấu. 

* Yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông: 

- Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng.Trong quá  

trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

- Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển nhiều  

nhất. 

- Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được quay nhanh  

trong vòng một phút rồi mới được đổ vào xe bơm. 

* Thi công bê tông: 

+Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm.Trước tiên đổ bê  

tông vào dầm (đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, trên một  

lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo thành vệt  

phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông).Hướng đổ bê tông dầm theo hướng  

đổ bê tông sàn. 

+ Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm. 

9.7.2.4.Công tác bảo dưỡng bê tông dầm sàn: 

Bê tông sau khi đổ từ 10 12h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-95. 

- Bê tông phải  được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa.Thời  

gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng: 

 + Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ. 

  + Nếu trời mát thì sau 12  24 giờ. 

9.7.2.5.Tháo dỡ ván khuôn. 

Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh. 

Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn 

Cách tháo như sau: 

- Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra. 

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 

+ Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp. 

9.7.2.6.Sửa chữa khuyết tật trong bê tông:  

Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì thường xảy  

ra những khuyến tật sau: 

a.Hiện tượng rỗ bê tông: 

Các hiện tượng rỗ: 

+ Rỗ mặt: rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

+ Rỗ sâu: rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

b.Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

 - Nguyên nhân: do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên XM bị mất nước. 

 - Sửa chữa: đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 ngày. 

c.Hiện tượng nứt chân chim: 

Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không theo  

hướng nào như vết chân chim. 

 

 

                    CHƢƠNG 10:TỔ CHỨC THI CÔNG 

10.1. Cơ sở tính toán: 

- Căn cứ vào yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình, ta xác định  

được nhu cầu cần thiết về vật tư, thiết bị, máy phục vụ thi công, nhân lực nhu cầu  

phục vụ sinh hoạt. 

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế.  

- Căn cứ vào tình hình mặt bằng thực tế của công trình ta bố trí các công trình tạm,  
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kho bãi theo yêu cầu cần thiết để phục phụ cho công tác thi công, đảm tính chất hợp  

lý. 

10.2. Mục đích: 

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong công tác  

quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoá trong dây truyền sản xuất, tránh trường hợp di  

chuyển chồng chéo, gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi công. 

- Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ cho công tác thi công, không  

lãng phí, tiết kiệm (tránh được trường hợp không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. 

10.3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công: 

10.3.1. Số lượng các bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử  

dụng:  

*Tính số lượng công nhân trên công trường: 

a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công : 

Theo biểu đồ tiến độ thi công thì : 

                                     Atb = 43 (người) 

b)Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ : 

                           B = K%.A lấy K=30% 

                              B = 0,3×43 = 13 (người) 

c) Số cán bộ công, nhân viên kỹ thuật : 

                              C =7%×(A+B) =7%×(43 + 13) = 4(người) ) 

d) Số cán bộ nhân viên hành chính :  

D = 7%×(A+B+C) =7%×(43 +13 + 4 ) = 5 (người)  

e) Số nhân viên dịch vụ: 

  E = S% ( A + B +C + D ) Với công trường trung bình S = 8% 

                   E = 8%.(43 + 13 + 5 +6 ) = 6 ( người)  

 Chọn E = 8(người). 

Tổng số cán bộ công nhân viên công trường : 

G =1,06(A + B + C + D + E) = 1,06×(43 + 13 + 5 + 6 + 7) = 79(người)           

                 (1,06 là hệ số kể đến người nghỉ ốm , đi phép ) 

- Diện tích sử dụng . 

  - Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật: 

    Số cán bộ là 4 + 5 = 9 người với tiêu chuẩn 4m
2
/người 

   Diện tích sử dụng : S = 4×9 = 36m
2 

 chọn 8 x5 = 40m
2
 

+ Diện tích nhà nghỉ : Số ca nhiều công nhân nhất là Amax = 95 người .Cần đảm bảo chỗ ở cho 40% nhân 

công nhiều nhất Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2         m
2
/người . 

   S2 = 95×0,4×2 = 86 (m
2
). (Chọn 5 x18 = 90m

2 
) 

- Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm: 

Tiêu chuẩn 2,5m
2
/20người 

Diện tích sử dụng là: S =
20

5,2
×95 = 17,25 m

2
 ( chọn 4 x5 = 20m

2
) 

          Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau: 

Tên phòng ban Diện tích (m
2
) 

-  Nhà cán bộ 

- Nhà y tế 

- Nhà nghỉ công nhân 

- Nhà để xe  

- Nhà WC+ nhà tắm 

- Nhà bảo vệ 

40 

20 

90 

60 

20 

10 

 

10.3.2. Tính diện tích kho bãi. 

 Diện tích kho bãi tính theo công thức sau : 
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S = F .  =  
qdt .  

q 
= 

q
sd

ngày(max).tdt .  

q 
(m

2
) 

Trong đó :  F : diện tích cần  thiết để xếp vật liệu (m
2
).  

     : hệ số sử dụng mặt bằng , phụ thuộc loại vật liệu chứa . 

    qdt : lượng vật liệu cần dự trữ . 

    q : lượng vật liệu cho phép chứa trên 1m
2
.  

    q
sd

ngày(max): lượng vật liệu sử dụng lớn nhất trong một ngày. 

    tdt  :    thời gian dự trữ vật liệu . 

 Ta có :   tdt  = t1  t2  t3  t4  t5. 

  Với : + t1=1 ngày : thời gian giữa các lần nhận vật liệu theo kế hoạch.  

                   + t2=1 ngày : thời gian vận chuyển vật liệu từ nơi nhận đến CT.  

          + t3=1 ngày : thời gian tiếp nhận, bốc dỡ  vật liệu trên CT.  

       + t4=1 ngày: thời gian phân loại,thí nghiệm VL,chuẩn bị cấp phối. 

       + t5=2 ngày : thời gian dự trữ tối thiểu , đề phòng bất trắc .  

   Vậy   : tdt  = 1 1 1 1 2= 6 ngày . 

a. Kho chứa xi măng (kho kín). 

Do dùng bê tông thương phẩm cho nên Xi măng chỉ dùng cho công tác xây , công tác  

trát hoặc lát nền. 

Tính toán dựa trên số lượng vật liệu cho 1 tầng 

                                                     S = k
N

T
qk

N

P
. 

      Trong đó :    

      N : lượng vật liệu chứa T/m
2
 khối lượng. 

      k =1,2 :Hệ số dùng vật liệu không điều hoà 

      q:lượng xi măng sử dụng trong ngày cao nhất 

      Kích thước bao xi măng(0,4x0,6x0,2) 

 Dự kiến xếp cao1,4m:N=1,46T/m
2
  

 Ta tính lượng xi măng dự trữ trong 5 ngày cho công tác xây,  trát, lát. 

 Lượng bê tông cần dùng cho công tác trát và xây trong 5 ngày  theo như bảng khối  

lượng là  13,81x5=79,05 m
3
   

 Bê tông B20,độ sụt 6 8cm,mã hiệu C322 

      XM:344 kg 

     Cát vàng :0,456m
3 

     Đá dăm :0,8726m
3
 

     Nước :195l 

 Khối lượng xi măng:  79,05x344= 14532kg= 14,532T   

 Diện tích kho chứa xi măng là: 

                Sxm= 
214,532

1,2 12,66
1,46

P
K m

N
  

Để thuận tiện bốc dỡ chọn F= 5x5=25 m
2
 

b) Kho chứa thép và gia công thép. 

- Khối lượng thép trên công trường phải dự trữ để gia công và lắp dựng cho 2 tầng  

gồm :  

(dầm, sàn, cột,lõi , cầu thang). 

- Theo số liệu tính toán thì ta xác định khối lượng thép lớn nhất là : 16.38 tấn 

- Định mức sắp xếp lại vật liệu Dmax = 1,5tấn/m
2
. 

- Diện tích kho chứa thép cần thiết là : 

F = 8.19/Dmax = 16.38/1,5 = 11,46 m
2
 

- Để thuận tiện cho việc sắp xếp, bốc dỡ  và gia công vì chiều dài thanh thép nên ta  

chọn diện tích kho chứa thép F = 5x10=50 m
2
 

c) Kho chứa Ván khuôn: 
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Lượng Ván khuôn sử dụng dự trữ để gia công và lắp dựng cho 2 tầng (S = 2614 m
2
).  

Ván khuôn dầm sàn bao gồm các tấm ván khuôn thép (các tấm mặt và góc), các cây  

chống thép Lenex và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. Theo mã hiệu KB.2110 ta có khối  

lượng: 

+ Thép tấm: 2614 x51,81/100 = 1749 kg = 1,749 T 

+ Thép hình: 2614 x48,84/100 = 1646 kg = 1,646 T 

+ Gỗ làm thanh đà: 2614 x0,496/100 = 16,72m
3
 

Theo định mức cất chứa vật liệu:   

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m
2
 

+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m
2
 

+ Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m
3
/m

2
 

Diện tích kho: 

                   F = 
maix

i

D

Q 1.75 1.65 16.72
16,24

4 0,8 1,2
 m

2
 

Chọn kho chứa Ván khuôn+xà gồ+cột chống có diện tích:  F = 5x9 = 45 (m
2
) để đảm  

bảo thuận tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài.  

d) Bãi chứa cát ( lộ thiên ): 

Bãi cát thiết kế phục vụ đổ bêtông lót,xây và trát tường.Các ngày có khối lượng cao  

nhất là các ngày đổ bêtông cột,lõi tầng 1. 

Khối lượng bêtông lót 
 
là : 39.93 m

3
,đổ trong 1 ngày . 

Theo định mức ta có khối lượng cát vàng là : 0,514x39,93= 22,9m
3
. 

Tính bãi chứa cát trong cả 1 ngày đổ bêtông. 

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công ): 2 m
3
/m

2
 mặt bằng. 

Diện tích bãi : F = 
222,9

1,2. 13,74
2

m  

Chọn diện tích bãi cát là : F = 15 m
2
.Chiều cao đổ cát là 1,5 m. 

e) Bãi chứa đá dăm. 

Bãi đá thiết kế phục vụ đổ bêtông lót móng . 

Khối lượng bêtông lót 
 
là : 39,93 m

3
,đổ trong 1 ngày 

Theo định mức ta có khối lượng đá là : 0,902x39,93= 36,02 m
3
. 

Tính bãi chứa trong cả 1 ngày đổ bêtông. 

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công ): 2 m
3
/m

2
 mặt bằng. 

Diện tích bãi : F = 
236,02

1,2. 21,12
2

m  

Chọn diện tích bãi đá là : F = 25 m
2
,đổ đống hình tròn đường kính D = 3,4 m.Chiều  

cao đổ  là 1,5 m. 

f) Bãi chứa gạch . 

Gạch xây cho tầng 1  là tầng có khối lượng lớn nhất 173,15 m
3
 trong16 ngày,với khối xây gạch theo tiêu 

chuẩn ta có : 1 viên gạch có kích thước 220 110 60(mm) ứng với 

 550 viên cho 1 m
3
 xây : 

Vậy số lượng gạch là: 173×15 x 550 = 108130(viên). 

Định mức Dmax= 1100v/m
2
  

    Dự tính dự trữ cho 2 ngày, diện tích cần thiết là :  

  
2108130

1,2. .2 14,75
16.1100

F m  

Chọn diện tích xếp gạch F = 15m
2
  

10.3.3.Hệ thống điện thi công và sinh hoạt. 

* Điện: 

- Điện thi công và chiếu sáng sinh hoạt . 

Tổng công suất các phương tiện , thiết bị thi công . 

+Máy trộn bê tông : 4,1 kW . 
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+Cần trục tháp : 18,5 kW. 

+Máy vận thăng 2 máy: 3,1 kW 

+Đầm dùi : 4cái 0,8 =3,2 kW. 

+Đầm bàn : 2cái 1 = 2 kW. 

+Máy cưa bào liên hợp 1cái 1,2 = 1,2 kW . 

+Máy cắt uốn thép  : 1,2 kW. 

+Máy hàn : 3 kW. 

+Máy bơm nước 1 cái :2 kW. 

 Tổng công suất của máy P1 = 41 kW. 

- Điện sinh hoạt trong nhà . 

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo vệ  

ngoài nhà. 

+ Điện trong nhà:  

TT Nơi chiếu sáng 
Định mức 

(W/m
2
) 

Diện tích 

(m
2
) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy+y tế 15 76 1140 

2 Nhà bảo vệ 15 14 210 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 140 1995 

4 Nhà vệ sinh 3 22,5 67,5 

 

 + Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đường chính 6  100             =    600W 

2 Bãi gia công 2  75               =    150W 

3 Các kho, lán trại 6  75               =    450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 500             = 2000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 6  75               =   450W 

 

Tổng công suất dùng: 

  P = 
3322

11

cos
.1,1 PKPK

PK
 

Trong đó:  

   1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

   cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị(lấy = 0,75) 

   K1, K2, K3: Hệ số sử dung điện không điều hoà. 

    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

   321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

                              P
tt
 = )(4665,3.1378,3.8,0

75,0

38.7,0
.1,1 kW .   

- Sử dụng mạng lưới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380V/220V bằng  

cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối 1  

dây nóng và một dây lạnh. 

- Mạng lưới điện ngoài trời dùng dây đồng để trần. Mạng lưới điện ở những nơi có vật  

liệu dễ cháy hay nơi có nhiều người qua lại thì dây bọc cao su, dây cáp nhựa để ngầm. 

- Nơi có cần trục hoạt động thì lưới điện phải luồn vào cáp nhựa để ngầm. 

- Các đường dây điện đặt theo đường đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo đèn hoặc  

pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách nhau 30m, cao  

hơn mặt đất 6,5m, chôn sâu dưới đất 2m. Độ chùng của dây cao hơn mặt đất 5m. 

a. Chọn máy biến áp: 
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Công suất phản kháng tính toán:   Qt = 33,61
75,0

46

cos

ttP
 (kW). 

Công suất biểu kiến tính toán:       St = 67,7633,6146 2222

tt
QP (kW) 

Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Liên Xô sản xuất có công suất định mức 100 KVA. 

b.Tính toán dây dẫn: 

 Tính theo độ sụt điện thế cho phép: 

  
cos.10

.
2U

ZM
U  

 Trong đó:   M – mô men tải ( KW.Km ). 

   U - Điện thế danh hiệu ( KV ). 

   Z - Điện trở của 1Km dài đường dây. 

Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trường là 200m 

Ta có mô men tải M = P.L = 46.200 =9200kW.m = 9,2 kW.km 

Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đường dây cao thế là  

Smin = 35mm
2 
chọn dây A.35

 
.Tra bảng7.9(sách TKTMBXD) với cos  = 0.7  

được Z = 0,883 

Tính độ sụt điện áp cho phép: 

%100322,0
7,0.6.10

883,0.2,9

cos.10

.
22U

ZM
U  

  Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu. 

- Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải 

+Đường dây sản xuất: 

Đường dây động lực có chiều dài L = 100m. 

Điện áp 380/220 có )(38000)(38 WKWP  

Ssx = 
UUK

LP

d
..

.100
2

   

Trong đó:L = 100 m – Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ. 

U = 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép. 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

Ud  = 380 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị . 

                Ssx = )(23,9
5.380.57

100.38000.100 2

2
mm . 

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

Mỗi dây có S = 16 mm
2
 và [ I ] = 150 (A ).  

-Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :              

   I=
cos..3

f
U

P
 

Trong đó : )(38000)(38 WKWP  

  Uf = 220 ( V ). 

  cos  =0,68:vì số lượng động cơ <10 

I= )(83,146
68,0.220.73,1

38000

cos..3
A

U

P

f

 < 150 ( A ). 

Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện. 

-Kiểm tra theo độ bền cơ học: 
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Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm
2
 .Vậy dây cáp  

đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện. 

+Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng: 

+Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 200m. 

Điện áp 220Vcó )(5642)(642,5 WKWP  

Ssh =
UUK

LP

d
..

.200
2

 

Trong đó: L = 200m - Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ. 

U = 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép. 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

Ud  = 220 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị . 

                      S = )(36,15
5.220.57

200.5642.200 2

2
mm . 

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng. 

                    Mỗi dây có S = 16 mm
2
 và [ I ] = 150 (A ). 

-Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :              

  I = 
cos

f
U

P
 

Trong đó : )(5642)(642,5 WkWP  

  Uf = 220 ( V ). 

 cos  =1,0 : vì là điện thắp sáng. 

  I = )(64,25
0,1.220

5642
A < 150 ( A ). 

Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện. 

-Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm
2
 .Vậy dây cáp  

đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện.   

*. Tính toán nước thi công và sinh hoạt 

          Lượng nước sử dụng được xác định trong bảng sau: 

TT Các điểm dùng nước Đ.vị 
K.lượng 

(A) 

Định mức 

(n) 

A  n 

(m
3
) 

1 Máy trộn vữa bê tông m
3 

17,72 300L/m
3 

5,32 

2 Rửa cát, đá 1 2 m
3
 17,72 150L/m

3
 2,66 

3 Bảo dưỡng bê tông m
3
  300L/m

3
 0,3 

4 Trộn vữa xây m
3
 12 300L/m

3
 3,6 

5 Tưới gạch V 17600 290L/1000v 5,104 

              Ta có P = 16984 (l). 

- Xác định nước dùng cho sản xuất: 

                     Qsx = 
3600.8

.2,1
.

KP
kÝpm

 

Trong đó: 1,2          : hệ số kể đến những máy không kể hết. 

  Pmáy.kíp     :  là lượng nước máy sản xuất trong 1 kíp. 

  K = 2,2   : hệ số sử dụng nước không điều hoà. 
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  Qsx = 56,1
3600.8

16984.2,2.2,1
l/s. 

Xác định nước dùng cho sinh hoạt: 

                                          P = Pa + Pb 

     Pa: là lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường: 

 Pa = )/(
3600.8

..
.1

sL
PNK

kipn
 

Trong đó: K: là hệ số không điều hoà K = 2. 

                     N1:Số công nhân trên công trường  

  Pn:Lượng nước của công nhân trong 1 kíp ở công trường. 

                        (Lấy Pn=20L/người) 

                     Pa = 
2.138.20

0,19( / )
8.3600

l s . 

     Pb: là lượng nước trong khu nhà ở: 

 Pb = )/(
3600.24

...
2 sl

PNK
n  

Trong đó: K: là hệ số không điều hoà K = 2,5 

                     N2:Số công nhân trong khu sinh hoạt (N2 = 138người). 

  Pn: Nhu cầu nước cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/người) 

                   Pb = 
2,5.138.50

0,58( / )
24.3600

l s  

            PSH = Pa + Pb = 0,19+ 0,58 = 0,77 (l/s).  

Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 

Ta tra bảng với loại nhà có độ chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong khoảng (5 - 20) 1000m
3
 ta có 

:Pcc = 10(l/s) 

   Ta có: PSx + PSH = 1,2 + 0,77=1,97(l/s) 

 PSx+ PSH=1,97 (l/s) < Pcc =10(l/s). 

Vậy lượng nước dùng trên công trường tính theo công thức : 

P = 0,7.( PSx+ PSH) + Pcc 

P = 0,7.(1,97) + 10 = 11,38(l/s). 

Giả thiết đường kính ống D 100(mm) Lấy vận tốc nước chảy trong đường ống là: v = 1,5 m/s 

 Đường kính ống dẫn nước  có đường kính là: D = 
1000..

.4

V

P
 

     D= mmm 98098,0
1000.5,1.14,3

38,11.4
.     Chọn đường kính ống D = 100 mm. 

Vậy chọn đường kính ống đã giả thiết là thoả mãn. 

10.3.4. Đánh giá biểu đồ nhân lực. 

- Nhân lực là dạng tài nguyên đặc biệt là không dự trữ được. Do đó cần phải sử dụng hợp lý trong suốt 

thời gian thi công. 

- Các hệ số đánh giá chất lượng của biểu đồ nhân lực  

a.Hệ số không điều hoà về sử dụng nhân công : (K1) 

K1 = 
tb

A

A
max  với Atb = 

T

S
 

Trong đó : - Amax : Số công nhân cao nhất có mặt trên công trường (166 người) 
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        - Atb : Số công nhân trung bình trên công trường. 

        - S : Tổng số công lao động : (S = 23751công). 

        - T : Tổng thời gian thi công (T = 407 ngày). 

 Atb = 
23751

43
407

 (người). 

 
max

1

138
2,2

43tb

A
K

A
 

b. Hệ số phân bố lao động không đều : (K2) 

 2

7060
0,27

26013

duS
K

S
 

Trong đó : - Sdư : Lượng lao động dôi ra so với lượng lao động trung bình. 

        - S :  Tổng số công lao động.  

=> Sử dụng lao động hiệu quả, nhu cầu về phương tiện thi công, vật tư hợp lý , dây   

Chuyền thi công nhịp nhàng. 
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Nguyễn Đức Thành 

Lớp: XD_1401D 

CHƯƠNG 11: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 
11.1.An toàn lao động 

Khi thi c«ng nhµ cao tÇng viÖc cÇn quan t©m hµng ®Çu lµ biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. C«ng tr×nh ph¶i 
lµ n¬i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè ng­êi ra vµo trong c«ng tr×nh (Kh«ng phËn sù miÔn vµo). TÊt c¶ c¸c 

c«ng nh©n ®Òu ph¶i ®­îc häc nội quy vÒ an toµn lao ®éng tr­íc khi tham gia thi c«ng c«ng tr×nh. 
- Ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn khi cÈu l¾p. 

- CÇn ph¶i chó ý ®Ó hÖ neo gi÷ thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn trong mọi giai đoạn ép cọc 
- Ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt quy chÕ an toµn lao ®éng ë trªn cao 
 - ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc trªn m¸i sau khi c¸n bé küthuËt ®ã kiÓm tra t×nh tr¹ng kÕt 

cÊu chÞu lùc cña m¸i 
- ChØ cho phÐp ®Ó vËt liÖu trªn m¸i ë nh÷ng vÞ trÝ thiÕt kÕ qui ®Þnh. 
- Khi ®Ó c¸c vËt liÖu, dông cô trªn m¸i ph¶i cã biÖn ph¸p chèng l¨n 
- Khi x©y t­êng ch¾n m¸i, lµm m¸ng n­íc cÇn ph¶i cã dµn gi¸o vµ l­íi b¶o hiÓm. 
- Trong ph¹m vi ®ang cã ng­êi lµm viÖc trªn m¸i ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn d­íi ®Ó tr¸nh dông 
cô vµ vËt liÖu r¬i vµo ng­êi qua l¹i. Hµng rµo ng¨n ph¶i ®Æt réng ra mÐp ngoµi cña m¸i theo h×nh chiÕu 

b»ng víi kho¶ng > 3m. 

11.2. Vệ sinh mi trƣờng 

- Trong mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ hÖ thèng thu n­íc th¶i vµ läc n­íc tr­íc khi tho¸t n­íc vµo hÖ thèng 

tho¸t n­íc thµnh phè, kh«ng cho ch¶y trµn ra bÈn xung quanh. 
- Bao che c«ng tr­êng b»ng hÖ thèng gi¸o ®øng kÕt hîp víi hÖ thèng l­íi ng¨n c¸ch c«ng tr×nh víi khu 
vùc l©n cËn, nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp trong suèt thêi gian thi c«ng. 
- §Êt vµ phÕ th¶i vËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông cã che ®Ëy cÈn thËn, ®¶m b¶o quy ®Þnh cña thµnh phè 
vÒ vÖ sinh m«i tr­êng. 
- H¹n chÕ tiÕng ån nh­ sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc gi¶m chÊn, gi¶m rung. Bè trÝ vËn chuyÓn vËt liÖu 
ngoµi giê hµnh chÝnh. 
- Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn trong x©y dùng. Khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇn tu©n 
thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh trªn. 


